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PHẦN MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết lập quy hoạch

Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 (sau đây gọi là Quy hoạch 421). Qua 5 năm triển khai thực hiện, hệ thống giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh và khu vực có nhiều thay đổi và phát triển. 

Các tuyến đường: Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; ĐT.379 (đường giao thông liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội); ĐT.376 (200 cũ); ĐT.378 (195 cũ) đoạn Xuân Quan đến thành phố Hưng Yên đã được đưa vào khai thác. Dự án nâng cấp QL.38, Dự án tuyến đường nối 2 đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ-Nhinh Bình và cầu Hưng Hà đang được triển khai thi công; dự án tuyến đường nối Vành đai V Hà Nội với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua sông Luộc và xây dựng cầu La Tiến đang được đầu tư và dự kiến sẽ nâng cấp lên thành quốc lộ,... Mạng lưới đường tỉnh, đường huyện được nâng cấp quản lý; giao thông nông thôn tiếp tục được đầu tư xây dựng mạnh, nhiều xã và có huyện đã cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới. 

Chiến lược, Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam, Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh năm 2013, năm 2015 (Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/02/2013; Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013, Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 23/11/2015). Mạng lưới đường sắt trên địa bàn tỉnh cũng được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch gắn quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội (Quyết định số 1399/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2012 của Bộ Giao thông Vận tải); Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ). Mạng lưới đường thủy nội địa, hệ thống cảng cạn, cảng hành khách được điều chỉnh (Quyết định 1071/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2013; Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2013 của Bộ Giao thông Vận tải).

Quy hoạch 421 tập trung quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng (đặc biệt là đường bộ), chưa đi sâu quy hoạch phát triển vận tải, quy hoạch cảng, bến thủy nội địa, dẫn đến những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về vận tải trong giai đoạn vừa qua.
Đồng thời với quy hoạch và phát triển giao thông vận tải của ngành, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phát triển ngành khác, quy hoạch đô thị của tỉnh đã được phê duyệt trong giai đoạn vừa qua (2012 - 2016); quy hoạch chung xây dựng một số huyện, thị trấn đang được nghiên cứu lập điều chỉnh.

Trong những năm qua, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng; tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt mức khá (7,8%/năm), cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực, kim ngạch xuất khẩu tăng 2,4 lần so với 5 năm trước; tổng thu ngân sách tăng đều qua các năm, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng kinh tế phát triển, đặc biệt đối với giao thông trong 5 năm qua đã xây dựng xong tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nâng cấp, cải tạo các tuyến quốc lộ 5, 39, 38, 38B; nâng cấp, cải tạo nhiều tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, nhiều tuyến vượt mục tiêu so với quy hoạch trước đây.

Bên cạch những kết quả đạt được, hệ thống kết cấu hạ tầng, vận tải còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp; hành lang giao thông chưa được quản lý tốt,...

Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu, nhiệm vụ tập trung 3 khâu đột phá, trong đó khâu đột phá thứ 2: “Huy động các nguồn lực xây dựng kết cầu hạ tầng kinh tế-xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông”; chỉ tiêu cơ bản “Phấn đấu đến năm 2020: Trên 80% km đường tỉnh đạt cấp đường quy hoạch; 100% đường huyện, đường liên xã được cứng hóa trải nhựa hoặc bê tông; 100% đường trong thôn, xóm và các tuyến chính đường nội đồng được cứng hóa, cơ bản hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới”.
Để khắc phục tồn tại, hạn chế và định hướng quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ, tốc độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo, và các quy hoạch giao thông vận tải của Bộ Giao thông vận tải, Thành phố Hà Nội và các tỉnh trong khu vực, Sở Giao thông vận tải đã báo cáo và được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Công văn số 116/UBND-KT1 ngày 20/01/2016.
2. Căn cứ lập quy hoạch

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và đầu tư: số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT ngày 17/01/2012 hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh; số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 hướng dẫn xác định mức chi phí lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII;

Căn cứ Quyết định số 2111/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch đường gom và các vị trí đấu nối đường nhánh vào các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh số hiệu đường tỉnh, đường huyện tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chỉ giới hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch đấu nối và đường gom quốc lộ 38B, quốc lộ 38 đoạn dốc Suối-ngã 3 Đinh Điền tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 04/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 23/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3829/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1399/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2012 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội;

Căn cứ  Quyết định 1071/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2013 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2013 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 29/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường vành đai IV-vùng thủ đô Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 18/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết vành đai 5 – vùng thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch chung xây dựng của các huyện, thành phố Hưng Yên; 

Và các văn bản khác có liên quan
3. Đối tượng, phạm vi và mục tiêu quy hoạch

- Đối tượng: Là Hệ thống GTVT tỉnh Hưng Yên bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải và dịch vụ vận tải, công nghiệp GTVT trên địa bàn tỉnh.
- Phạm vi: Toàn bộ phạm vi hành chính tỉnh Hưng Yên
- Mục tiêu: Nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 nhằm đáp ứng được mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. 

- Nhiệm vụ:

+ Đánh giá hiện trạng giao thông vận tải và việc thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2011 – 2016 của tỉnh.

+ Cập nhật, bổ sung các chỉ tiêu, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các địa phương giai đoạn 2011-2016. Cập nhật, nghiên cứu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các chỉ đạo, chính sách, quy hoạch phát triển của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến 2030; xác định nhu cầu vận tải để phục vụ phát triển KT-XH trong giai đoạn tới.

+ Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011- 2020 và định hướng đến năm 2030; đưa ra lộ trình và kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, vận tải, đào tạo sát hạch phù hợp với giai đoạn hiện nay và tạo điều kiện cho các ngành kinh tế khác phát triển.

- Xác định, đề xuất các giải pháp, chính sách tổ chức thực hiện.

PHẦN I

HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HƯNG YÊN

1. Điều kiện tự nhiên

Hưng Yên là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đồng thời cũng thuộc trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng và trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội 64 km về phía Đông Nam, có địa giới hành chính tiếp giáp với 5 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam và Thái Bình. Tổng diện tích đất tự nhiên 93.022,44 ha.

-  Địa hình:
Địa hình tương đối bằng phẳng, không có núi đồi; thấp dần từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp và hệ thống giao thông.

- Khí hậu và thời tiết:
Hưng Yên chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, bốn mùa rõ rệt; nhiệt độ trung bình năm 230C; lượng mưa trung bình hàng năm 1.923mm. Nhìn chung, chế độ khí hậu, thời tiết rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, cho phép canh tác nhiều vụ cây trồng ngắn ngày trong năm và thích hợp để bố trí một cơ cấu cây trồng, vật nuôi đa dạng có nguồn gốc nhiệt đới và một số cây trồng (rau, hoa, quả,...) có nguồn gốc ôn đới. Tuy nhiên, vào mùa mưa cũng gây úng ngập nội đồng một số vùng trũng; mùa lạnh cũng xuất hiện những đợt rét hại (nhiệt độ xuống dưới 100C) ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây trồng và đàn gia súc. Do vậy, cần chú trọng cơ cấu mùa vụ, cây trồng và các biện pháp kỹ thuật phù hợp để hạn chế những yếu tố bất thuận và phát huy tốt nhất những thuận lợi của nguồn tài nguyên khí hậu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
 -  Tài nguyên đất: 
Diện tích đất tự nhiên 93.022,44 ha (0,278% diện tích đất toàn quốc), gồm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Đất nông nghiệp tương đối màu mỡ phù hợp với nhiều loại cây trồng cho năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

-  Tài nguyên khoáng sản:
Nguồn khoáng sản chính là cát đen trên các sông Hồng, sông Luộc,…, ngoài ra có than nâu.
2. Hiện trạng kinh tế - xã hội

2.1.  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015
- Dân số và nguồn lực:
Tỉnh Hưng Yên có 1 thành phố và 9 huyện gồm 7 phường, 9 thị trấn, 145 xã. Dân sô trung bình năm 2015 là 1.164.368 người, mật độ dân số 1.252 người/km2, dân số khu vực nông thôn còn ở mức cao. Tỷ suất tăng tự nhiên năm 2015 là 10,310/00.
Hưng Yên là tỉnh có dân số trẻ, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng lao động tương đối tốt. Năm 2015, số người trong độ tuổi lao động 748.667 người (chiếm 64,29% dân số toàn tỉnh). 

- Y tế, văn hoá, giáo dục:
Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hết năm 2016, toàn tỉnh có 126/145 (86,89%) xã đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, trong đó có 60 xã/145 xã (41,38%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng được nâng lên. Toàn tỉnh có 263 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 105 trường so với năm 2010). Tỷ lệ xã/phường/thị trấn toàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia về y tế là 70,81%. Công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ được đẩy mạnh. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin, thể dục thể thao có tiến bộ, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường.
Tỷ lệ hộ nghèo từ 11,1% năm 2010 giảm còn 3,7% năm 2015.

- Tăng trưởng kinh tế:
Trong những năm qua, Hưng Yên đã đạt được những thành quả về kinh tế - xã hội tích cực: tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt cao hơn mức trung bình cả nước. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 40,11 triệu đồng, gấp 1,8 lần so với năm 2010, thấp hơn với mức trung bình cả nước (45,7 triệu đồng, tương đương 2.109 USD)
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Năm 2015, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 13%, công nghiệp - xây dựng chiếm 49% và dịch vụ chiểm 38%.

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao. Năm 2015, tổng số vốn huy động cho đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 25.332 tỷ đồng, tăng bình quân giai đoạn 2011-2015 là 10,86%/năm. Hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông, thuỷ lợi, trường học, bệnh viện và đô thị được đầu tư nhiều, phát triển nhanh, nhất là các tuyến đường trọng điểm và đường giao thông nông thôn.
Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 16,8%/năm. Chi ngân sách bình quân đạt 4.966 tỷ đồng/năm, riêng năm 2015 là 6.629 tỷ đồng.

2.2. Hiện trạng một số ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu

- Nông, lâm, thuỷ sản:
Hưng Yên là tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, đất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn (58,54% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh). Sản xuất nông, lâm, thuỷ sản phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa. 

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản và tỷ trọng rau quả, cây công nghiệp, giảm tỷ trọng cây lương thực.

Các sản phẩm trồng trọt chính gồm: lúa, nhãn, vải, ngô và một số cây màu khác như: khoai lang, chuối, cam quýt, táo, lạc...Các huyện đạt sản lượng cao nhất trong tỉnh là Khoái Châu, Tiên Lữ, Văn Giang, Ân Thi (về chăn nuôi trồng trọt); Văn Giang, Khoái Châu (về nuôi trồng thủy sản). Tuy nhiên, mô hình các cơ sở sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa có tính tập trung cao nên so với yêu cầu phát triển của một nền nông nghiệp hàng hóa thì còn nhiều bất cập. 

- Sản xuất công nghiệp, xây dựng:
Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh. Giai đoạn 2011 - 2016 giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 8,6 %/năm và giai đoạn 2011 -2016 tăng bình quân 9,87%/năm. Cơ cấu công nghiệp chuyển dịch tích cực; tiểu thủ công nghiệp được duy trì, có 59 làng nghề đang hoạt động hiệu quả. Thu hút thêm 442 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 30.370 tỷ đồng và 1,8 tỷ USD; nâng tổng số lên 1.225 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tương đương 7,1 tỷ USD 

Tỉnh đã có 4 khu công nghiệp hoạt động (Phố Nối A, Thăng Long II, Dệt may Phố Nối, Minh Đức) với tổng diện tích đầu tư cơ sở hạ tầng khoảng 1.261,3 ha đất tự nhiên trong đó có 907,3 ha đất công nghiệp có thể thuê. Đến hết năm 2016 có 618ha thuê và đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 68,1%. Hiện nay, tại các KCN trên địa bàn tỉnh có 211 dự án đầu tư, trong đó có 173 dự án FDI (tổng vốn đầu tư đăng ký 2,92 tỷ USD) và 138 dự án có vốn đầu tư trong nước (tổng vốn đầu tư đăng ký 15.812 tỷ đồng). Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 12 cụm công nghiệp đang hoạt động với diện tích: 410,6ha. Vùng công nghiệp tập trung chủ yếu tại khu vực phía bắc của tỉnh và thuộc 1 trong 2 hành lang công nghiệp trọng điểm của vùng Hà Nội (hành lang Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng và Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang). Việc chú trọng đầu tư các khu công nghiệp công nghệ cao dọc tuyến cao tốc mới Hà Nội – Hải Phòng (hành lang kinh tế lớn nhất phía bắc Việt Nam) sẽ trở thành động lực lớn nhất của tỉnh. Các vị trí này có sức hút mạnh với nguồn FDIs công nghệ cao như (sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử, công nghệ cao ...) khu vực dọc tuyến QL5 và vùng phía Bắc tỉnh sẽ hình thành nhu cầu các ngành công nghiệp phụ trợ cần thiết cho khu vực động lực chính cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. 

Giá trị sản xuất ngành xây dựng giai đoạn 2011- 2015 tăng bình quân 10,49%/năm.
- Thương mại, dịch vụ, du lịch:
Thương mại, dịch vụ: phát triển cả về quy mô, ngành nghề và thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá năm 2015 (giá hiện hành) đạt 17.956,4 tỷ đồng gấp 1,68 lần năm 2011.
Thị trường xuất khẩu dần được mở rộng, nhiều doanh nghiệp tận dụng được cơ hội, duy trì các thị trường hiện có và phát triển thêm thị trường mới. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao, năm 2015 đạt 2.516,5 triệu USD, tăng 3,09 lần so với năm 2011. Kim ngạch nhập khẩu năm 2015 là 3.105,2 triệu USD, tăng 2,14 lần so với năm 2011.

Du lịch: Với lịch sử phát triển lâu dài, hệ thống di tích phong phú và đa dạng nên ngành du lịch phát triển chủ yếu là du lịch tâm linh. Nổi bật nhất là loại hình di tích lịch sử văn hóa, đặc biệt là quần thể di tích Phố Hiến cổ (gồm Đền Mẫu, Chùa Chuông, đình chùa Hiến, Đông Đô Quảng hội, Văn Miếu Xích Đằng...), cùng nhiều ngôi đền nổi tiếng trong tỉnh như Đa Hòa-Dạ Trạch (Khoái Châu), Phù Ủng (Ân Thi), Hải Thượng Lãn Ông (Yên Mỹ), Tống Trân (Phù Cừ)... Toàn tỉnh có 1.210 di tích, trong đó 306 di tích lịch sử được xếp hạng (159 cấp quốc gia, 147 di tích cấp tỉnh), 400 lễ hội truyền thống. Hưng Yên cách thủ đô Hà Nội không xa, có khả năng gắn kết với các tuyến du lịch từ Hà Nội qua Hưng Yên, Hải Dương đi Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Thái Bình. Đây là một lợi thế quan trọng, nếu liên kết chặt chẽ với các tỉnh lân cận sẽ tạo nên những tuyến du lịch hấp dẫn, góp phần phát triển nhanh các ngành du lịch dịch vụ, tăng xuất khẩu tại chỗ và tạo việc làm cho lao động trong tỉnh. 

3. Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông

3.1. Tổng quan hệ thống giao thông vận tải
Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 3 phương thức vận tải là đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, không có phương thức vận tải hàng không và đường biển; trong đó phương thức vận tải đường bộ đóng vai trò chính.

Mạng lưới giao thông trên địa bàn phân bổ cơ bản hợp lý gồm các trục dọc theo hướng Bắc - Nam (quốc lộ 39, các trục đường tỉnh 376, 377, 378, 386), các trục ngang theo hướng Đông - Tây (đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, QL5, 38, 38B và một số trục, đường tỉnh khác). Hệ thống đường bộ có khả năng kết nối với hệ thống đường sắt và đường thủy nội địa (gồm hệ thống các sông Hồng, Luộc, Sặt, Cửu An, Chanh, Điện Biên và Tam Đô và các cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến sông).

3.2. Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông

3.2.1. Đường bộ

Tổng chiều dài đường bộ 6.191,91km, gồm: cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh đường đô thị và mạng lưới đường giao thông nông thôn, cụ thể:

+ Cao tốc (1 tuyến): dài 26,55km chiếm 0,43%

+ Quốc lộ  (4 tuyến): dài 103,76km chiếm: 1,68 %.

+ Đường tỉnh (15 tuyến): dài 390,39 km chiếm 6,30%.

+ Đường đô thị: dài 115,27 km chiếm 1,86 %.

+ Đường huyện: dài 433,04 km chiếm 6,99 %.

+ Đường xã: 869,9 km chiếm 14,05 %.
+ Đường thôn, nội đồng : 4.253,0 km chiếm 68,69%.
Bảng 1. 1- Tổng hợp hiện trạng đường bộ tỉnh Hưng Yên

	TT
	Loại đường
	Chiều dài
	Loại mặt đường

	
	
	Km
	%
	BTN, BTXM, Nhựa
	Cấp phối, đất

	
	
	
	
	km
	%
	km
	%

	1
	Cao tốc
	26,55
	0,43
	26,55
	100
	0.00
	0.00

	2
	Quốc lộ
	103,76
	1,68
	103,76
	100
	0.00
	0.00

	3
	Đường tỉnh
	390,39
	6,30
	375,62
	96,22
	14,77
	3,78

	4
	Đường đô thị
	115,27
	1,86
	98,53
	85,48
	16,74
	14,52

	5
	Đường huyện
	433,04
	6,99
	379,44
	87,62
	53,6
	12,38

	6
	Đường xã
	869,9
	14,05
	758,29
	87,17
	111,61
	12,83

	7
	Đường thôn, xóm, nội đồng
	4.253,00
	68,69
	2.191,00
	51,52
	2.062
	48,48

	 
	Tổng cộng
	6.191,91
	100,00
	3.933,19
	63,52
	2.258,72
	36,48
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	Hình 1: Tỷ lệ chiều dài các loại đường
	Hình 2: Tỷ lệ chất lượng mặt đường bộ


a) Hệ thống cao tốc, quốc lộ
Hệ thống cao tốc, quốc lộ đóng vai trò là các truyến giao thông đối ngoại chính yếu đối với tỉnh Hưng Yên, gồm tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và 4 tuyến quốc lộ 5, 39, 38, 38B, với tổng chiều dài 130,31 km, quốc lộ cơ bản đạt từ cấp III đến cấp I. Hệ thống cao tốc, quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hình thành lên 4 trục ngang và 1 trục dọc, phù hợp với đặc điểm, điều kiện địa lý, địa hình của tỉnh, tạo lên mạng lưới liên hoàn liên kết giữa tỉnh Hưng Yên với thủ đô Hà Nội và các tỉnh bạn, cũng như kết nối trung tâm tỉnh với các huyện và kết nối giữa các huyện với nhau.
Bảng 1. 2 - Tổng hợp hiện trạng cao tốc, quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
	TT
	Cao tốc, quốc lộ
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài (km)
	Cấp kỹ thuật
	Kết Cấu

	1
	Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
	Xã Cửu Cao, VG (Km6+200) 
	 Xã Bãi Sậy, AT (Km32+750)
	26,55
	CT 6 làn
	BTN

	2
	QL.5
	TT. Như Quỳnh (Km11+335) 
	Xã Minh Đức (Km33+890)
	22,56
	II
	BTN


	3
	QL.38
	Dốc Cống Tranh
	Cầu Yên Lệnh 
	18,0
	V, IV
	BTN

	4
	QL.38B
	Cầu Tràng (giáp tỉnh Hải Dương)
	TP. Hưng Yên
	18,2
	III
	BTN

	5
	QL39
	Phố Nối (giao QL.5)
	Giáp Thái Bình
	45,0
	III
	BTN

	
	Tổng
	
	
	130,31
	
	


- Về chất lượng đường:

100% các tuyến đường có lớp mặt BTN chất lượng tốt, các tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, QL.5, QL.39, QL.38B đã được xây dựng theo quy hoạch; tuyến QL.38 đang đầu tư cải tạo, nâng cấp theo quy hoạch (Dự kiến hoàn thành 2017-2018).

Cụ thể:
(1) Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là tuyến kết nối thủ đô Hà Nội với cảng biển Hải Phòng; đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có chiều dài 26,55 km, quy mô 6 làn xe cơ giới, mặt đường bê tông nhựa (có tạo nhám mặt); trên tuyến có một điểm giao cắt khác mức kết nối với quốc lộ 39.
(2) Quốc lộ 5

QL.5 thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng; đoạn qua tỉnh Hưng Yên từ TT. Như Quỳnh (Km11+335) đến xã Minh Đức (Km33+890), dài 22,56 km. QL5 có quy mô đường cấp II đồng bằng, mặt đường bê tông nhựa.

Đặc điểm: tuyến đi qua vùng đồng bằng, hai bên đường dọc tuyến gồm nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp như các KCN Như Quỳnh, Phố Nối, Minh Đức...; tuyến cũng đi qua nhiều thị trấn, thị tứ như Như Quỳnh, Bần,...

(3) Quốc lộ 38
QL.38 từ thành phố Bắc Ninh tới Đồng Văn - tỉnh Hà Nam (giao QL1); đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên từ dốc Cống Tranh đến cầu Yên Lệnh (gồm hai đoạn: Cống Tranh - Trương Xá (Km19-QL39), Km35/QL39 - cầu Yên Lệnh), dài 18 m. QL.38 có quy mô đường cấp V, IV, mặt đường nhựa, đoạn qua thành phố Hưng Yên có quy mô đường cấp II, 4 làn xe cơ giới.
Đặc điểm: tuyến đi 2 khu vực đô thị (thị trấn Ân Thi, thành phố Hưng Yên), đoạn còn lại qua khu vực đất nông nghiệp.
(4) Quốc lộ 38B

QL.38B trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xuất phát từ cầu Tràng (giáp tỉnh Hải Dương), đến thành phố Hưng Yên, dài 18,2km; QL.38B có quy mô đường cấp III, mặt đường bê tông nhựa; đoạn qua thành phố Hưng Yên từ Chợ Đầu đến cầu Yên Lệnh quy mô đường cấp II, 4 làn xe cơ giới.
Đặc điểm: Tuyến chạy dọc theo kênh Hòa Bình, qua 03 khu vực đô thị (thị trấn Trần Cao, thị trấn Vương, thành phố Hưng Yên).

(5) Quốc lộ 39
QL.39 từ Phố Nối (giao với QL.5) đến cảng Diêm Điền - tỉnh Thái Bình; đoạn qua tỉnh Hưng Yên từ Phố Nối đến cầu Triều Dương, dài 45km qua các huyện Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, TP. Hưng Yên và Tiên Lữ. QL.39 có quy mô đường cấp III đồng bằng.

Đặc điểm: tuyến đi qua một số khu, cụm công nghiệp, một số khu vực đô thị: Mỹ Hào, Yên Mỹ, Bô Thời, Lương Bằng, TP. Hưng Yên.
b) Hệ thống đường tỉnh

Hưng Yên có 15 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 390,39km, tạo thành hệ thống các trục dọc, trục ngang gồm: ĐT.376, ĐT.377, ĐT.377B, ĐT.378, ĐT.379, ĐT.379B, ĐT.380, ĐT.381, ĐT.382, ĐT.382B, ĐT.383, ĐT.384, ĐT.385, ĐT.386, ĐT.387.

Hệ thống đường tỉnh chiếm khoảng 6,30% với tổng chiều dài 390,39km; cơ bản đạt từ cấp VI đến cấp III, tỉ lệ nhựa hóa đạt 93,22%.
Bảng 1. 3 - Tổng hợp hiện trạng đường tỉnh Hưng Yên                                    (Tính đến tháng 8/2017)
	TT
	Tên đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài (km)
	Cấp đường
	Kết Cấu

	
	
	
	
	
	III
	IV
	V
	VI
	Nhựa
	BTXM
	CP

	1
	ĐT.376 (Quán Chuột- Dốc Hới)
	Giao với QL5/ KCN Phố Nối A
	Giao QL.39         (Triều Dương )
	51,45
	33,1
	
	 18,35
	 
	51,45
	 
	 

	2
	ĐT.377 (Văn Giang - Chợ Thi)
	Giao với Đ.379B (Văn Giang)
	Giao ĐT.376        (Chợ Thi)
	37,50
	 
	3,3
	34,2
	 
	37,5
	 
	 

	3
	ĐT.377B (Ba Hàng - Dốc Vĩnh)
	 Giao với  ĐT.377                      (Ba Hàng)
	Giao với ĐT.378           (Dốc Vĩnh )
	2,40
	 
	 
	2,4
	 
	2,4
	 
	 

	4
	ĐT.378 (Xuân Quang - Tam Đa)
	Xuân Quan (giáp Hà Nội)
	Tam Đa- Phù Cừ (giáp Hải Dương)
	79,10
	 
	47
	12,4
	19,7
	68,9
	10,2
	 

	5
	ĐT.379 (Xuân Quang - Dân Tiến)
	Xuân Quan (giáp Hà Nội)
	Giao với QL39          (Dân Tiến)
	17,40
	17,4
	 
	 
	 
	17,4
	 
	 

	6
	ĐT.379B (Cửu Cao-Văn Đức)
	Giao với ĐH.20 (giáp Hà Nội)
	Xuân Quan (giáp xã Văn Đức)
	6,231
	
	4,731
	1,5
	
	4,731
	1,5
	

	7
	ĐT.380 (Cầu Gáy - Cầu Treo)
	Cầu Gáy (Giáp Bắc Ninh)
	Km10+780 QL39 (Đi vào cao tốc HN-HP)
	17,33
	10,33
	 
	7
	 
	17,33
	 
	 

	8
	ĐT.381 (Giai Phạm - Yên Hòa)
	Giao QL.5                         (Giai Phạm)
	Giao ĐT.379        (Yên Hoà)
	10,50
	 
	 
	10,5
	 
	10,5
	 
	 

	9
	ĐT.382 (Cống Tranh - Mễ Sở)
	 Giao QL38 (Cống Tranh)
	Bến phà Mễ Sở
	27,80
	 
	5,07
	14,66
	8,07
	19,73
	 
	8,07

	10
	ĐT.382B (Cửu Cao-Bãi Sậy)
	Cửu Cao (Km6+200)
	Bãi Sậy (Km32+750)
	53,88
	
	
	
	53,88
	53,88
	
	

	11
	ĐT.383 (Minh Châu - Dốc Bái)
	Giao QL39 (Minh Châu)
	Giao ĐT.378         (Dốc Bái)
	10,00
	 
	3
	7
	 
	10
	 
	 

	12
	ĐT.384 (Tân Phúc - Dốc Kênh)
	 Giao QL38 (Tân Phúc)
	 Giao vối ĐT.378 (Dốc Kênh)
	17,20
	 
	6,5
	10,7
	 
	14,2
	 
	3

	13
	ĐT.385 (Như Quỳnh - Lương Tài)
	Giao QL.5 (Như Quỳnh)
	Lương Tài Văn Lâm (giáp Hải Dương)
	17,20
	1,2
	5,3
	10,7
	 
	17,2
	 
	 

	14
	ĐT.386 (Bình Trì - La Tiến)
	Giao ĐT.376 (Bình Trì)
	Giao  ĐT.378 (Bến phà La Tiến)
	24,70
	7
	 
	17,7
	 
	24,7
	 
	 

	15
	ĐT.387 (Lương Tài - Đò Hà)
	Giao ĐT.385 (Văn Lâm)
	Đò Hà (Ân Thi) 
	17,70
	 
	 
	15,6
	2,1
	14
	 
	3.7

	Tổng cộng
	 
	 
	390,39
	69,03
	74,9
	162,71
	83,75
	363,92
	11,7
	14,77
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Hình 3: Tỷ lệ các loại cấp đường tỉnh
   Hình 4: Tỷ lệ kết cấu mặt đường tỉnh 

- Về chất lượng đường:

Trên 93% đường tỉnh có mặt đường nhựa, khoảng trên 3% mặt đường cấp phối gồm ĐT.382, ĐT.387; hiện nay các tuyến đường ĐT.382, ĐT.387 đang đầu và sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2017-2020. 
Tính đến hết năm 2017 mới có khoảng 143,93km đạt tiêu chuẩn cấp đường cấp III-IV chiếm 36,87%; còn lại là đường cấp V, VI. 
Chất lượng mặt đường trung bình, nhiều tuyến có chất lượng xấu như ĐT.384 đoạn Xuân Trúc-Bô Thời, ĐT.380 đoạn qua xã Đại Đồng, ĐT.387 đoạn từ QL.38 đi đò Hà,…
Cụ thể các tuyến đường tỉnh như sau:

(1) ĐT.376 (Quán Chuột – Triều Dương) 
ĐT.376 là trục dọc tỉnh - gần như xuyên suốt tỉnh (theo hướng Bắc - Nam), tuyến chạy gần song song với QL39 về phía Đông, xuất phát từ Khu công nghiệp phố nối A (giao với QL5) cắt QL.39 tại Km5, chạy qua Ân Thi cắt QL.38 (tại thị trấn Ân Thi), cắt qua ĐT.377, cắt qua QL.38B tại thị trấn Vương và kết thúc tại Triều Dương (điểm giao với QL.39); tuyến đi qua các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Ân Thi, Tiên Lữ; tổng chiều dài toàn tuyến là 51,45km gồm: đoạn Km0+00 giao với QL.5 đến Km37+855 giao với QL.39 Triều Dương; đoạn tránh thị trấn Ân Thi Km17+050 đến Km28+450 Hồng Quang; đoạn tránh Hải Triều Km35+500 đến Km37+190 giao với ĐT.378 tại Dốc Hới. 

- Địa hình: Tuyến đi qua khu vực đất nông nghiệp, dân cư và một bên tiếp giáp mương thuỷ lợi.

- Tình trạng kỹ thuật: Tuyến đường đạt tiêu chuẩn cấp III, đoạn qua thị trấn Vương chiều rộng mặt đường 14m, mặt đường bê tông nhựa, chất lượng tốt. 
- Cầu cống: Trên tuyến có 5 cầu, trong đó các cầu đều có tải trọng nhỏ, hẹp.

(2) ĐT.377 (Văn Giang - Chợ Thi)
ĐT.377 là trục dọc của tỉnh, xuất phát từ thị trấn Văn Giang (giao với ĐT.379B) tuyến qua thị trấn Khoái Châu, cầu Khé, chợ Hang đến giao với QL.39 tại thị trấn Lương Bằng, đi trùng với QL.39 khoảng 150m và kết thúc tại chợ Thi xã Hồng Quang (giao với ĐT.376), Tuyến đường đi qua địa phận các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi; tổng chiều dài toàn tuyến là 37,5km. 

- Địa hình: Hai bên đường chủ yếu là khu dân cư.
- Tình trạng kỹ thuật: toàn tuyến cơ bản đạt tiêu chuẩn cấp V, mặt đường láng nhựa; đoạn Km15-Km18 qua thị trấn Khoái Châu đang nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp IV. 

- Cầu cống: Trên tuyến có 5 cầu, trong đó có cầu Tân Tiến khổ hẹp, tải trong thấp cần xây dựng mới thay thế.
(3) ĐT.377B (Ba Hàng - Dốc Vĩnh)
ĐT.377B là một tuyến nhánh của ĐT.377, xuất phát từ ngã ba Ba Hàng (giao với ĐT.377) và kết thúc tại Dốc Vĩnh (giao với ĐT.378)) dài 2,4 km; tuyến nằm hoàn toàn trong địa phận huyện Khoái Châu, chủ yếu phục vụ vận chuyển vật liệu xây dựng từ Bến Dốc Vĩnh đến các xã trong huyện Khoái Châu và khu vực.

- Địa hình: Tuyến qua khu vực đất nông nghiệp.

- Tình trạng kỹ thuật: tuyến đạt tiêu chuẩn cấp V, mặt đường láng nhựa.

(4) ĐT.378 (Xuân Quan - Tam Đa)
ĐT.378 là một trục dọc của tỉnh, tuyến chạy theo đê tả sông Hồng, sông Luộc ; xuất phát từ cống Xuân Quan huyện Văn Giang đi qua các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, TP. Hưng Yên, Tiên Lữ, Phù Cừ và kết thúc tại xã Tam Đa huyện Phù Cừ giáp Hải Dương, toàn tuyến dài 79,1km.
- Địa hình: Tuyến đi trên đê sông Hồng và sông Luộc.  
- Tình trạng kỹ thuật: Tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, V, VI; kết cấu mặt đường láng nhựa và một số đoạn mặt đường bê tông xi măng, chất lượng đường trung bình, xấu.
(5) ĐT.379 (Thị trấn Văn Giang - Dân Tiến)
ĐT.379 (Đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên) là một đoạn trục dọc của tỉnh; xuất phát từ Xuân Quan (khu đô thị Ecopark), và kết thúc tại Dân Tiến (giao với QL.39); tuyến đi qua các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu; toàn tuyến dài 17,4km.

- Địa hình: tuyến đi qua khu vực đồng bằng
- Tình trạng kỹ thuật: Tuyến đạt cấp III, chất lượng mặt đường tốt.
(6) ĐT.379B (Cửu Cao – Xuân Quan)

ĐT.379B là một đoạn trục ngang khu vực phía Bắc của tỉnh; xuất phát từ xã Cửu Cao huyện Văn Giang giao với ĐH.20 (giáp xã Kiêu Kỵ huyện Gia Lâm), và kết thúc tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang (giáp xã Văn Đức huyện Gia Lâm); tuyến đi qua các xã Cửu Cao, thị trấn Văn Giang, xã Xuân Quan huyện Văn Giang, toàn tuyến dài 6,231km.

- Địa hình: tuyến đi qua khu vực đồng bằng
- Tình trạng kỹ thuật: tuyến cơ bản đạt cấp IV-V, chất lượng trung bình.

(7) ĐT.380 (Cầu Gáy - Cầu Treo)
ĐT.380 là một đoạn trục dọc của tỉnh, xuất phát từ Cầu Gáy (giáp tỉnh Bắc Ninh), tuyến chạy theo hướng Bắc - Nam, cắt qua QL.5 (tại Phố Nối), đến ngã 5 ngã 5 Cầu Treo (giao với QL.39) đến đây tuyến đi trùng với QL.39 đến Km7+450, tuyến đi theo đường cũ đến Km10+780 cống Giồng (giao với QL.39 đi cao tốc Hà Nội-Hải Phòng); toàn tuyến dài 17,33km; tuyến đi qua địa phận các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu.

- Địa hình: Tuyến đi qua khu vực đất nông nghiệp và một số đoạn dân cư tập trung.

- Tình trạng kỹ thuật: Đoạn từ Km0 - Km7, đạt tiêu chuẩn đường cấp V, mặt đường láng nhựa, đoạn từ Km7 -Km17+330, đạt tiêu chuẩn đường cấp III, mặt đường bê tông nhựa; đoạn 2,7km đầu tuyến có chất lượng xấu. 

(8) ĐT.381 (Giai Phạm - Yên Hòa)
ĐT.381 là một đoạn trục dọc của tỉnh; xuất phát từ Giai Phạm (giao với QL.5), đi theo hướng Bắc - Nam, qua Từ Hồ cắt qua ĐT.382B, ĐT.382, kết thúc tại Yên Hòa (giao với ĐT.379), tuyến dài 10,5km; tuyến đường đi qua hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu. 

- Địa hình: Tuyến đi qua vùng đất nông nghiệp và một số khu dân cư tập trung.
- Tình trạng kỹ thuật: Tuyến đường đạt tiêu chuẩn cấp V, kết cấu mặt đường láng nhựa, chất lượng đường trung bình. 

- Cầu cống: Trên tuyến có 4 cầu/85m, đều là cầu yếu, hẹp.

(9) ĐT.382 (Cống Tranh - Mễ Sở)
ĐT.382 là trục ngang của tỉnh, xuất phát từ Cống Tranh (giao với QL.38), tuyến chạy ngang theo hướng từ Đông sang Tây, cắt qua các ĐT.387, ĐT.376, QL.39, ĐT.379, ĐT.377, ĐT.378 và kết thúc tại bến phà Mễ Sở; toàn tuyến dài 27,8km. Tuyến đường đi qua 4 huyện Ân Thi, Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Giang.

- Địa hình: tuyến chủ yếu chạy qua khu vực nông nghiệp, đoạn đầu tuyến chạy dọc sông Bắc Hưng Hải; tuyến chạy qua một số khu vực đông dân cư.
- Tình trạng kỹ thuật: Tuyến đường đạt tiêu chuẩn cấp IV, V, VI; đoạn tuyến cấp VI (Km0-Km8) đang được đầu tư nâng cấp, cải tạo để đạt tiêu chuẩn V, mặt đường láng nhựa.
(10) ĐT.382B (Cửu Cao, Văn Giang – Bãi Sậy, Ân Thi)

ĐT.382B là trục ngang của tỉnh đi dọc theo tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, xuất phát từ xã Cửu Cao huyện Văn Giang giáp huyện Gia Lâm, và kết thúc tại xã Bãi Sậy huyện Ân Thi giáp tỉnh Hải Dương; toàn tuyến dài 53,88km (gồm cả hai bên đường cao tốc). Tuyến đường đi qua 3 huyện Văn Giang, Yên Mỹ và Ân Thi.

- Địa hình: tuyến chủ yếu chạy qua khu vực nông nghiệp.
- Tình trạng kỹ thuật: Tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp VI, mặt đường nhựa.

(11) ĐT.383 (Minh Châu - Dốc Bái)
Xuất phát từ Minh Châu huyện Yên Mỹ (giao với QL.39), tuyến đi theo hướng Đông - Bắc, cắt qua các ĐT.377 tại thị trấn Khoái Châu và kết thúc tại Dốc Bái (giao với ĐT.378), toàn tuyến dài 10km. Tuyến đi qua hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu. 

- Địa hình: Tuyến đi qua khu vực đất nông nghiệp xen lẫn các khu dân cư, riêng đoạn qua thị trấn Khoái Châu dân cư tập trung đông đúc. 

- Tình trạng kỹ thuật: Tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp V, mặt đường láng nhựa; chất lượng mặt đường trung bình và xấu.
- Cầu cống: Trên tuyến có 3 cầu /20m.

(12) ĐT.384 (Tân Phúc - Dốc Kênh)
ĐT.384 là trục ngang của tỉnh, xuất phát từ Tân Phúc (giao với QL.38), cắt qua ĐT.376, QL.39, ĐT.377 và kết thúc tại Dốc Kênh (giao với ĐT.378), toàn tuyến dài 17,2km. Tuyến đi qua 2 huyện Ân Thi và Khoái Châu. 

- Địa hình: Tuyến cơ bản đi qua khu vực đất nông nghiệp và một số điểm dân cư.
- Tình trạng kỹ thuật: Tuyến đường cơ bản đạt cấp V, IV, mặt đường láng nhựa, vẫn còn 3km đường cấp phối.
(13) ĐT.385 (Như Quỳnh - Lương Tài)
Xuất phát từ Như Quỳnh (giao với QL.5), và kết thúc tại Lương Tài (huyện Văn Lâm (giáp Hải Dương), tuyến nằm trọn trong huyện Văn Lâm, toàn tuyến dài 17,2km.

- Địa hình: Tuyến cơ bản đi qua khu vực đất nông nghiệp và một số điểm dân cư.
- Tình trạng kỹ thuật: Tuyến đường cơ bản đạt cấp III-V, mặt đường nhựa.
(14) ĐT.386 (Bình Trì - La Tiến)
ĐT.386 là một trục dọc phía Đông của tỉnh – nằm trong tuyến đường liên tỉnh Hưng Yên-Thái Bình-Nam Định, kết nối với đường vành đai 5 thủ đô Hà Nội; xuất phát từ Bình Trì (giao với ĐT.376), tuyến đi theo hướng Bắc - Nam, và kết thúc tại bến phà La Tiến (giao với ĐT.378), toàn tuyến dài 24,7km. Tuyến đi qua hai huyện Ân Thi và Phù Cừ.

- Địa hình: Tuyến cơ bản đi qua khu vực đất nông nghiệp và một số điểm dân cư.
- Tình trạng kỹ thuật: Tuyến đường đạt tiêu chuẩn từ cấp V, IV, III.
(15) ĐT.387 (Lương Tài - Đò Hà)
Xuất phát từ Lương Tài, huyện Văn Lâm (giao với ĐT.385), tuyến đi theo hướng Bắc - Nam, kết thúc tại Đò Hà, huyện Ân Thi (giáp tỉnh Hải Dương), toàn tuyến dài 17,7km. Tuyến đi qua các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào và Ân Thi.

- Địa hình: Tuyến cơ bản đi qua khu vực đất nông nghiệp và một số điểm dân cư.
- Tình trạng kỹ thuật: tuyến đường đạt cấp kĩ thuật từ cấp VI, V, mặt đường láng nhựa và còn khoảng 3,7km đường cấp phối, chất lượng đường xấu.
c) Hệ thống đường đô thị

Đường đô thị chủ yếu tập trung ở thành phố Hưng Yên và các thị trấn của các huyện; nhiều đoạn tuyến quốc lộ, đường tỉnh đi qua khu vực, thành phố, thị trấn đóng vai trò như các trục đô thị chính yếu. Hiện tại, đường đô thị đã rải nhựa và bê tông xi măng khoảng 85%, trong đó khoảng 8,52% là mặt đường bê tông xi măng, 76,59% mặt nhựa.

Bảng 1. 4 - Tổng hợp hiện trạng đường đô thị

	Tên đường
	Chiều dài

(Km)
	Kết cấu mặt đường (km)
	Tình trạng đường (%)

	
	
	BTXM, BTN
	Nhựa
	CP, khác
	Tốt
	TB
	Xấu
	Rất xấu

	Đường phố chính
	82,227
	6,817
	62,934
	12,476
	8,29
	76,54
	14,51
	0,66

	Đường phố nội bộ
	33,041
	3,0
	25,776
	4,265
	9,08
	76,7
	12,7
	1,5

	Tổng cộng
	115,268
	9,817
	88,71
	16,741
	8,52
	76,59
	14,9
	0,91
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Hình 5: Kết cấu mặt đường đô thị
Hình 6: Tình trạng đường đô thị
d) Hệ thống đường giao thông nông thôn
* Đường huyện: 
Gồm 70 tuyến với tổng chiều dài 433,04km, trong đó đường nhựa có 277,181km (chiếm 64,00%), đường bê tông xi măng có 102,255km (chiếm 23,61%), còn lại là đường cấp phối, đất khoảng 53,604km (chiếm 12,39%); đường huyện chủ yếu đạt cấp V, VI.
Bảng 1. 5 - Tổng hợp hệ thống đường huyện
	TT
	Tên đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài (km)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	I
	Huyện Văn Lâm
	 
	 
	61,61

	1
	ĐH.10                                                         (TT. Như Quỳnh-Tân Quang- Trưng Trắc-Lạc Hồng)
	Giao với ĐT.385 (Thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm) 
	Giao với ĐT.376 
	7,70

	2
	ĐH.11                                                         (Thị trấn Như Quỳnh)
	Giao với QL,5 tại Thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm
	Giáp cầu Minh Khai, Thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm
	0,76

	3
	ĐH.12                                                        (Thị trấn Như Quỳnh-Tân Quang)
	Tại thôn Minh Khai, Thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm
	Thôn Ngọc Đá, xã Tân Quang huyện Văn Lâm
	2,01

	4
	ĐH.13                                                                   (Lạc Đạo-Đình Dù-Lạc Hồng)
	Giao với ĐT.385 (Ga Lạc Đạo) xã Lạc Đạo huyện Văn Lâm
	Giao với QL5 (KCN Phố Nối A) xã Lạc Hồng huyện Văn Lâm
	4,50

	5
	ĐH.14                                                                (Đại Đồng)
	Cổng Nhà máy xử lý rác thải Đại Đồng; xã Đại Đồng
	Giao với ĐT,380 tại Km3+150 xã Đại Đồng huyện Văn lâm
	2,70

	6
	ĐH.15                                                        (Chỉ Đạo-Đại Đồng-Việt Hưng-Lương Tài)
	Giao với ĐT.385 (xã Lương Tài huyện Văn Lâm)
	 Giao với ĐT.380 (xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm)
	10,50

	7
	ĐH.16                                                       (Việt Hưng)
	Xã Việt Hưng huyện Văn Lâm (Giáp Bắc Ninh)
	Giao với ĐT.385 (xã Việt Hưng huyện Văn Lâm)
	3,50

	8
	ĐH.17                                                   (Trưng Trắc-Nghĩa Trụ-Long Hưng)
	Giao với QL.5  (xã Trưng Trắc huyện Văn Lâm)
	Giao vỡi ĐH.23 (xã Long Hưng huyện Văn Giang)
	5,90

	9
	ĐH.18                                                                (Như Quỳnh-Tân Quang)
	Giao với ĐT.385 tại Km3+050 thị trấn Như Quỳnh
	Khu công nghiệp Tân Quang, tiếp nối với ĐT.379B
	5,13

	10
	ĐH.19                                                                (Thị trấn Như Quỳnh-Lạc Đạo-Chỉ Đạo)
	Giao với QL.5 tại Km12+200 thị trấn Như Quỳnh
	Giao với ĐT.385 tại Km6+800 thôn Cát Lư, xã Chỉ Đạo
	7,10

	11
	ĐH.10B                                                                (Trục xã Lương Tài)
	Tiếp nối đường xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
	Giao với ĐT.385 tại Km17+200 
	2,50

	12
	ĐH.11B                                                             (Đình Dù-Lạc Hồng)
	Giao ĐT.385 tại Km2+100 TT. Như Quỳnh
	Giao với ĐH.13 Khu công nghiệp Phố Nối A
	5,39

	13
	ĐH.12B                                                                (Trục xã Đình Dù)
	Giao với QL.5 tại Km14+500
	Giao với ĐH.13 Khu công nghiệp Phố Nối A
	3,92

	II
	Huyện Văn Giang
	 
	 
	41,20

	14
	ĐH.20                                                       (Cửu Cao-Tân Quang-Nghĩa Trụ-Vĩnh Khúc-Đồng Than)
	Giao với ĐT.379B (xã Cửu Cao, huyện Văn Giang)
	Giao với ĐT.381 (xã Đồng Than huyện Yên Mỹ)
	11,90

	15
	ĐH.22                                                     (Vĩnh Khúc-Tân Tiến)
	Giao với ĐT.376  (xã Vĩnh Khúc huyện Văn Giang)
	Giao với ĐH.23 (xã Tân Tiến huyện Văn Giang)
	4,50

	16
	ĐH.23                                                       (Cửu Cao-Long Hưng-Tân Tiến-Hoàn Long-Yên Phú)
	Giao với  ĐT.379B (xã Cửu Cao huyện Văn Giang) 
	Giao với ĐT.382 Từ Hồ (xã Yên Phú huyện Yên Mỹ)
	8,50

	17
	ĐH.24                                                                 (Thị trấn Văn Giang-Long Hưng-Tân Tiến)
	 Giao ĐT.377 (Thị trấn Văn Giang huyện Văn Giang)
	ĐT.377 (xã Tân Tiến huyện Văn Giang)
	7,10

	18
	ĐH.25                                                      (Liên Nghĩa-Mễ Sở-Bình Minh)
	Giao với  ĐT.378 (xã Liên Nghĩa huyện Văn Giang)
	Giao với ĐT.382 (xã Bình Minh huyện Khoái Châu)
	5,20

	19
	ĐH.26                                                               (Long Hưng-Liên Nghĩa)
	Giao với ĐH.24 (xã Long Hưng huyện Văn Giang)
	Giao với ĐH.25 (xã Liên Nghĩa huyện Văn Giang)
	4,00

	III
	Huyện Mỹ Hào
	 
	 
	33,77

	20
	ĐH.30                                                      (Hòa Phong-Minh Hải-Phan Đình Phùng-Cẩm Xá)
	Giáp xã Hòa Phong huyện Mỹ Hào
	Giao với ĐT.380 (xã Minh Hải- huyện Văn Lâm)           
	11,00

	21
	ĐH.31                                                      (Hòa Phong-Minh Đức)
	Giao với ĐH.30 tại xã Hòa Phong huyện Mỹ Hào
	Giao với QL.5 tại xã Minh Đức huyện Mỹ Hào
	3,70

	22
	ĐH.32                                                 (Dương Quang-Minh Đức)
	Giao với ĐT.387 (xã Dương Quang huyện Mỹ Hào)
	Giao với QL5 (Km32+300) xã Minh Đức huyện Mỹ Hào
	2,50

	23
	ĐH.33                                                    (Phùng Chí Kiên-Nhân Hòa)
	Giao với ĐT.385 xã Phùng Chí Kiên huyện Mỹ Hào        
	Giao với  QL5 xã Nhân Hòa huyện Mỹ Hào                
	8,50

	24
	ĐH.34                                                                 (Thị trấn Bần Yên Nhân-Nghĩa Hiệp)
	Giao với QL5 (Thị trấn Bần Yên Nhân huyện Mỹ Hào)
	Giao với QL39 (Km0+800) xã Nghĩa Hiệp huyện Yên Mỹ
	3,42

	25
	ĐH.35                                                              (Thị trấn Bần Yên Nhân)
	Giao với ĐT.380 Thị trấn Bần Yên Nhân huyện Mỹ Hào
	Giao với QL5 tại Km21+400 trái tuyến, TT Bần Yên Nhân huyện Mỹ Hào
	2,10

	26
	ĐH.36                                                         (Thị trấn Bần Yên Nhân)
	Giao với QL.5 tại Km20+700 Thị trấn Bần Yên Nhân huyện Mỹ Hào
	Giao với QL.5 tại Km21+500 Thị trấn Bần Yên Nhân huyện Mỹ Hào
	1,00

	27
	ĐH.37                                                                (Thị trấn Bần Yên Nhân)
	Giao với ĐT.380 tại đầu đường dẫn cầu vượt Phố Nối Thị trấn Bần Yên Nhân huyện Mỹ Hào
	Giao với QL5 tại thị trấn Bần Yên Nhân huyện Mỹ Hào
	1,55

	IV
	Huyện Yên Mỹ
	 
	 
	24,08

	28
	ĐH.40                                                           (Tân Lập-Trai Trang-Trung Hưng)
	Giao với ĐT.380 (xã Tân Lập huyện Yên Mỹ)
	Giao với QL39 (xã Trung Hưng huyện Yên Mỹ)
	3,90

	29
	ĐH.42                                                   (Nghĩa Hiệp-Ngọc Long-Thanh Long)
	Giao với ĐT.380 (Tại vị trí cạch Công ty LYFAN) xã Nghĩa Hiệp huyện Yên Mỹ
	Giao với ĐT.382 (xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ)
	8,20

	30
	ĐH.43                                                    (Trung Hưng-Trung Hòa)
	Giao với QL39 (xã Trung Hưng huyện Yên Mỹ)
	Giáp xã Hưng Long huyện Mỹ Hào
	6,00

	31
	ĐH.44                                                        (Trai Trang)
	Giao với QL.39 (Km7+500)
	Giao với ĐH.40 (Trai Trang)
	0,78

	32
	ĐH.45                                                              (Đồng Than-Thanh Long-Trai Trang)
	Giao với ĐT.381 (xã Đồng Than huyện Yên Mỹ)
	Giao với ĐH.40 (xã Trai Trang huyện Yên Mỹ)
	5,20

	V
	Huyện Khoái Châu
	 
	 
	46,95

	33
	ĐH.50                                                                (Bình Minh)
	Giao với ĐT.378 (Dốc Thiết xã Bình Minh huyện Khoái Châu)
	Giao với ĐT.378 (Dốc Lời xã Bình Minh huyện Khoái Châu)
	2,00

	34
	ĐH.51                                                                   (Tứ Dân-Tân Châu-Đông Ninh-Đại Tập-Đại Hưng)
	Giao với ĐT.378 (tại xã Tứ Dân huyện Khoái Châu)
	Giao với ĐT.377 (tại xã Đại Hưng huyện Khoái Châu)
	15,60

	35
	ĐH.52                                                      (Tân Châu)
	Giao với ĐH.56 (tại Quán Táo xã Tân Châu-Khoái Châu)
	Bến đò Tân Châu xã Tân Châu huyện Khoái Châu
	2,20

	36
	ĐH.53                                                           (Thuần Hưng-Nhuế Dương-Thọ Vinh-Phú Thịnh)
	Giao với ĐT.377 (xã Thuần Hưng- Khoái Châu)
	Giao với ĐH.71 (xã Phú Thịnh- Kim Động)
	4,80

	37
	ĐH.54                                                       (Hàm Tử-Đông Kết)
	Giao với ĐT.378 (tại xã Hàm Tử huyện Khoái Châu)
	Giao với ĐT.383 (tại xã Đông Kết huyện Khoái Châu)
	3,70

	38
	ĐH.55                                                                  (Đại Tập)
	Giao với ĐT.378 (Dốc Kênh,xã Đại Tập huyện Khoái Châu)
	Bến đò Đại Tập xã Đại Tập huyện Khoái Châu
	2,00

	39
	ĐH.56                                                              (Đông Kết-Đông Ninh)
	Giao với ĐT.378 (Dốc Bái xã Đông Ninh huyện Khoái Châu)
	Bến đò Đông Ninh xã Đông Ninh huyện Khoái Châu
	3,00

	40
	ĐH.57                                                               (Dân Tiến-Thị trấn Khoái Châu)
	Giao với QL39 (xã Dân Tiến huyện Khoái Châu)
	Giao với ĐT.383 (Xã An Vĩ Khoái Châu)
	3,00


	41
	ĐH.58                                                       (Việt Hòa-Phùng Hưng)
	Giao với QL39 (xã Việt Hòa huyện Khoái Châu)
	Giao với ĐT.377 (xã Phùng Hưng huyện Khoái Châu)
	3,70

	42
	ĐH.59                                                               (Liên Khê-Phùng Hưng-Đại Hưng)
	Giao với ĐT.384 (xã Liên Khê huyện Khoái Châu)
	Giao với ĐH.51 (xã Đại Hưng huyện Khoái Châu)
	3,15

	43
	ĐH.59B                                                         (Đồng Thanh-Nhuế Dương)
	Giáp xã Đồng Thanh huyện Kim Động
	Giao với ĐT.378 xã Nhuế Dương huyện Khoái Châu
	3,80

	VI
	Huyện Ân Thi
	 
	 
	71,21

	44
	ĐH.60                                                           (Quảng Lãng-Đặng Lễ-Nhân La-Lương Bằng)
	Giao với QL38 (tại Phố Đìa, xã Quảng Lãng huyện Ân Thi)
	Giao với QL39 (Cầu Ngàng Thị trấn Lương Bằng huyện Kim Động)
	7,50

	45
	ĐH.61                                                               (Đào Dương-Tân Phúc-Đa Lộc)
	Giao với ĐT.382 (Cống Bún xã Đào Dương huyện Ân Thi)
	Cầu Từ Ô (xã Đa Lộc huyện Ân Thi)
	13,00

	46
	ĐH.62                                                                   (Xuân Trúc-Quảng Lãng)
	Tiếp giáp với xã Lý Thường Kiệt-Yên Mỹ
	Giao với QL38 tại cầu Bảo Tàng xã Quảng Lãng
	4,60

	47
	ĐH.63                                                                    (Đa Lộc-Tiền Phong-Hồng Quang)
	Cầu Từ Ô (Giáp Hải Dương) xã Đa Lộc huyện Ân Thi
	Giao với ĐT.376 (Chợ Thi) xã Hồng Quang huyện Ân Thi
	9,00

	48
	ĐH.64                                                    (Phan Sào Nam-Hạ Lễ-Hồng Quang)
	Giao với ĐH.85 xã Tiên Tiến huyện Phù Cừ
	Giao với ĐT.377 tại Hồng Quang, huyện Ân Thi
	24,50

	49
	ĐH.65                                               (Nguyễn Trãi-Cẩm Ninh-Đặng Lễ)
	Giao với  ĐT.376 (xã Nguyễn Trãi huyện Ân Thi)
	Giao với ĐT.376 (xã Đặng Lễ huyện Ân Thi)
	7,46

	50
	ĐH.66 (Đa Lộc-Hồ Tùng Mậu
	Giao với ĐT.386 (xã Đa Lộc)
	Giao với ĐT.376 (xã Hồ Tùng Mậu)
	5,15

	VII
	Huyện Kim Động
	 
	 
	52,16

	51
	ĐH.70                                                    (Chính Nghĩa-Vũ Xá)
	Giao với ĐH.60 (tại xã Chính Nghĩa huyện Kim Động)
	Giao với ĐT.377 (tại xã Vũ Xá huyện Kim Động)
	3,00

	52
	ĐH.71                                                                (Thị trấn Lương Bằng-Song Mai-Hùng An-Phú Thịnh)
	Giao với  QL39 (Thị trấn Lương Bằng huyện Kim Động)
	Giao với ĐT.378 (xã Phú Thịnh huyện Kim Động)
	8,80

	53
	ĐH.72                                                              (Ngọc Thanh-Hiệp Cường-Nhật Tân-An Viên-Thủ Sỹ-Hồng Nam)
	Giao với ĐT.378 (Dốc Gò xã Ngọc Thanh- huyện Kim Đông)
	Phố Hiến  - TP Hưng Yên
	22,46

	54
	ĐH.73                                                             (Toàn Thắng-Đồng Thanh-Hùng An)
	Giao với QL39 (xã Toàn Thắng huyện Kim Động) 
	Giao với ĐT.378 ( tại xã Hùng An huyện Kim Động)
	9,50

	55
	ĐH.74                                                     (Toàn Thắng-Vĩnh Xá)
	Giao với QL39 (Trương Xá xã Nghĩa Dân huyện Kim Động)
	Giao với ĐH.73 (xã Vĩnh Xá huyện Kim Động)
	5,00

	56
	ĐH.75                                                         (Đồng Thanh-Thọ Vinh)
	Giao với ĐH.73 (xã Đồng Thanh huyện Kim Động)
	Giao với ĐH.53 (xã Thọ Vinh huyện Kim Động)
	3,40

	VIII
	Huyện Phù Cừ
	 
	 
	55,44

	57
	ĐH.80                                                  (Quang Hưng-Nhật Quang-Minh Phượng-Tống Trân)
	Cống Trầy, xã Nhật Quang huyện Phù Cừ
	Giao với ĐT.378 (tại xã Tống Trân huyện Phù Cừ)
	9,60

	58
	ĐH.81                                                             (Minh Tân-Phan Sào Nam-Đoàn Đào-Đình Cao)
	Giao với ĐT.386 (tại Ba Đông huyện Phù Cừ)  
	Giao với ĐH.83 (tại xã Đình Cao huyện Phù Cừ)
	5,80

	59
	ĐH.82                                                                (Minh Hoàng-Lệ Xá-Trung Dũng)
	Xã 'Minh Hoàng  huyện Phù Cừ
	Giao với  ĐH.83 ( tại Quán Thu xã Thụy Lôi -Tiên Lữ)
	9,40

	60
	ĐH.83                                                             (Tống Phan-Đình Cao-Trung Dũng-Thụy Lôi)
	Giao với ĐT.386 (xã Tống Phan huyện Phù Cừ)
	Giao với ĐT.378 (tại Phố Xuôi xã Thụy Lôi ,Tiên Lữ)
	9,34

	61
	ĐH,85                                                                   (Tam Đa-Tiên Tiến-Minh Tiến-Tống Trân)
	Đê Cửu An Xó Tam Đa huyện Phù Cừ
	Giao với ĐT,378 (xã Tống Trân huyện Phù Cừ)
	8,00

	62
	ĐH.86                                                                   (Phan Sào Nam-Đoàn Đào-Minh Hoàng)
	Giao với ĐT.386 tại thôn Trà Bồ, xã Phan Sào Nam
	Giao với ĐT.376 xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ
	9,20

	63
	ĐH.87                                                                (Thị trấn Trần Cao-Tống Phan)
	Giao với QL38B (Thị trấn Trần Cao huyện Phù Cừ) 
	Giao với ĐT.386 (xã Tống Phan huyện Phù Cừ)
	4,10

	IX
	Huyện Tiên Lữ
	 
	 
	46,63

	64
	ĐH.90                                                          (Thị trấn Vương-Đức Thắng-Hải Triều)
	Giao với QL38B (Phố Giác, Thị trấn Vương Tiên Lữ
	Giao với ĐT.378 (xã Đức Thắng huyện Tiên Lữ)
	8,00

	65
	ĐH.91                                                            (Thị trấn Vương-Lệ Xá)
	Giao với QL38B (Quán Đỏ, Thị trấn Vương huyệnTiên Lữ)
	Giao với ĐH.83 (xã Lệ Xá huyện Tiên Lữ)
	4,20

	66
	ĐH.92                                                                (Đức Thắng-Trung Dũng-Cương Chính-Minh Phượng)
	Giao với ĐH.90 (xã Đức Thắng huyện Tiên Lữ)
	Giao với ĐT.378 (xã Minh Phượng huyện Tiên Lữ)
	8,00

	67
	ĐH.93                                                                  (Dị Chế-An Viên-HảI Triều)
	Giao với ĐT.376 (xã Dị Chế huyện Tiên Lữ)
	Giao với ĐT.378 (Triều Dương xã Thiện Phiến huyện Tiên Lữ)
	6,50

	68
	ĐH.94                                                     (Hưng Đạo-Nhật Tân)
	Giao với ĐT.376 (tại xã Hưng Đạo, Tiên Lữ)
	Giao với ĐH.72 (Xã Nhật Tân huyện Tiên Lữ)
	6,53

	69
	ĐH.95                                                        (Thị trấn Vương-Nhật Tân)
	Cầu Quán Đỏ Thị trấn Vương huyện Tiên Lữ
	xã Nhật Tân huyện Tiên Lữ
	10,30

	70
	ĐH.99                                                                (Xã Cương Chính-ĐT.378)
	Cầu ông Bẩy, thôn An Tào, xã Cương Chính 
	Km142+250, ĐT.378
	3,10

	Tổng
	433,04


* Hệ thống đường GTNT:
Trong thời gian qua, giao thông nông thôn được chú trọng đầu tư và gắn với xây dựng nông thôn mới. 

- Đường xã:

Tổng chiều dài khoảng 869,9km, trên 87,17% mặt đường BTXM và nhựa. Đường xã có chiều rộng mặt đường chủ yếu 3,0m - 3,5m đạt tiêu chuẩn đường cấp A, B.  
- Đường thôn, xóm:

Tổng chiều dài khoảng 1.921km, trên 85% mặt đường BTXM. Đường thôn, xóm có chiều rộng mặt đường chủ yếu 2,0m - 3,0m đạt tiêu chuẩn đường cấp B, cấp C.  

- Đường ra đồng, đường sản xuất:

Tổng chiều dài khoảng 2.332km, trên 25% km đường được cứng hoá. Đường ra đồng có chiều rộng mặt đường chủ yếu 2,0m - 3,0m đạt tiêu chuẩn đường cấp B, C.  

Tính đến nay có 126 xã/145 xã (86,89%) tự đánh giá đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, có 60 xã/145 xã (41,38%) đạt chuẩn nông thôn mới.

e) Hiện trạng bến xe, bãi đỗ xe
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Bến xe khách: Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 5 bến gồm: bến xe TP. Hưng Yên, La Tiến (huyện Phù Cừ), Cống Tráng (huyện Yên Mỹ), Triều Dương (huyện Tiên Lữ), Ân Thi (huyện Ân Thi) trong đó bến xe TP. Hưng Yên và Triều Dương đạt loại 2, có nhà chờ và sân bến đảm bảo tiêu chuẩn.
Có 4 bến xe đang chuẩn bị đầu tư xây dựng gồm bến xe Yên Mỹ  tại thôn Đạo Khê, Trung Hưng, Yên Mỹ - dự kiến loại 2; bến xe Khoái Châu tại thôn Tiểu Quan, Phùng Hưng, Khoái Châu - dự kiến loại 5, bến xe Mỹ Hào - dự kiến loại 2, bến xe Kim Động tại xã Toàn Thắng, Kim Động - dự kiến loại 5. Còn 2 huyện chưa có bến xe khách, đó là các huyện Văn Giang, Văn Lâm. 

Bảng 1.6- Tổng hợp hiện trạng bến xe khách
	STT
	Bến xe
	Loại bến
	 Diện tích (m2)
	Công suất (xe/ngày đêm)

	1
	Hưng Yên
	2
	10.000
	110

	2
	Ân Thi
	4
	7.000
	50

	3
	La Tiến
	4
	3.070
	80

	4
	Cống Tráng
	4
	3.060
	40

	5
	Triều Dương 
	2
	11.750
	80


3.2.2. Đường sắt

- Tuyến đường sắt:
Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy qua địa bàn, là tuyến nối thủ đô Hà Nội và cảng biển Hải Phòng dài 101,8km; đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên từ Km19+100 đến Km39+500, dài 20,4km có 2 ga. Tuyến có khổ đường 1000 mm, hạ tầng tuyến còn hạn chế. 

Bảng 1.7- Tiêu chuẩn kỹ thuật chính tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng

	TT
	Hạng mục
	Tiêu chuẩn kỹ thuật

	1
	Khổ đường (mm)
	1000

	2
	Độ dốc
	6‰

	3
	Bán kính tổi thiểu (m)
	250, cá biệt 100

	4
	Tốc độ tối đa
	HK:70km/h; HH: 60km/h

	5
	Chiều rộng nền đường
	4,4m

	6
	Tải trọng
	T14

	7
	Ray 
	P43

	8
	Ghi
	Tg1/10

	9
	Tà vẹt
	bê tông-2 khối

	10
	Liên kết
	Cóc cứng, đàn hồi

	11
	Thông tin liên lạc
	cáp trần

	12
	Tín hiệu đóng đường 
	bán tự động

	13
	Ldđ ga
	450

	14
	Thực tế khai thác NLTQ
	13/25


Nguồn: Tổng công ty đường sắt Việt Nam

- Ga đường sắt:
Có 2 ga: ga Lạc Đạo và ga Tuấn Lương là các ga dọc đường, chỉ có 2-3 đường ga. Hiện tại các ga này chủ yếu làm nhiệm vụ đón gửi tàu, cắt lấy toa xe hàng và xếp dỡ hàng hóa. 

Bảng 1.8- Ga đường sắt trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng qua Hưng Yên

	TT
	Tên ga
	Lý trình
	Cự ly khu gian (m)
	Cấp hạng ga
	Số đường
	Ldđ
	Nhà ga
	Sân ga

	
	
	
	
	
	
	
	Diện tích (m2)
	Cấp
	Diện tích (m2)
	Cấp

	1
	Lạc Đạo
	24+800
	
	4
	3
	496
	300
	BVC
	370
	VC

	
	
	
	7,76
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tuấn Lương
	32+560
	
	4
	2
	450
	100
	BVC
	
	


Nguồn: Tổng Công ty đường sắt Việt Nam

- Các khu gian tiếp giáp và đặc điểm khu gian:

	Tên khu gian tiếp giáp
	Hướng khu gian
	Chiều dài giữa 2 ga
	Thiết bị đóng đường thay thế
	Tín hiệu vào ga
	Đặc điểm khu gian

	Lạc Đạo- Phú Thụy
	Chẵn
	Km8+600
	Điện tín
	Đèn màu
	- Khu gian thường;

- Có độ dốc i = 6‰

- Có đường ngang km 18 + 685, 19+300, 19+971 có người phòng vệ do ga Phú Thụy báo tàu.

- Có tín hiệu báo trước.

	Lạc Đạo-Tuấn Lương
	Lẻ
	Km7+800
	Điện tín
	Đèn màu
	- Khu gian đặc biệt;

- Có độ dốc i = 5‰

- Có tín hiệu báo trước.


- Cầu đường sắt:
Có 2 cầu Như Quỳnh và Bà Sinh được xây dựng với kết cầu dàn với tổng chiều dài 75m. Hiện tại các cầu này đang trong giai đoạn xuống cấp và tốc độ cũng bị giới hạn (40km/h). 

Bảng 1. 9 - Cầu đường sắt qua địa phận tỉnh Hưng yên

	TT
	Tên cầu
	Lý trình
	Chiều dài cầu (m)
	Số dầm
	Chiều dài dầm
	Loại Dầm
	Vận tốc

Tối đa

	1
	Nh​ư Quỳnh 
	19+100
	45,12
	1
	36,72
	Dàn
	40

	2
	Bà Sinh 
	31+425
	29,9
	1
	21,70
	Dàn
	40


Nguồn: Tổng Công ty đường sắt Việt Nam
3.2.3. Đường thuỷ nội địa

Hưng Yên là tỉnh nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng có tiềm năng phát triển hệ thống đường thủy nội địa. Ngoài các tuyến sông Trung ương qua địa bàn còn có các tuyến sông địa phương có thể tham gia vận tải hàng hóa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và giảm tải cho hệ thống đường bộ của tỉnh.  

- Hệ thống sông do Trung ương quản lý:
Hưng Yên có 2 sông do Trung ương quản lý là sông Hồng và sông Luộc tổng chiều dài 92 km, cụ thể như sau: 
+ Sông Hồng: Trên địa phận tỉnh Hưng Yên, sông Hồng từ Xuân Quan huyện Văn Giang đến ngã ba Phương Trà huyện Tiên Lữ, dài 64 km, đạt cấp 2, luồng lạch khá ổn định, độ sâu  ≥ 2,0m, đảm bảo cho các loại phương tiện đến 1000 tấn có thể vận tải trên sông quanh năm.
+ Sông Luộc: Trên địa phận tỉnh Hưng Yên, sông Luộc từ ngã ba Phương Trà đến xã Nguyên Hòa Phù Cừ, dài 28km, đạt cấp 2, luồng lạch trên sông khá ổn định, độ sâu ≥ 2,0m, đảm bảo cho các loại phương tiện có tải trọng đến 1000 tấn có thể vận tải trên sông quanh năm.
Bảng 1. 10-  Hiện trạng tuyến sông do TW quản lý đoạn qua tỉnh Hưng Yên

	Sông
	Chiều dài (km)
	B (m)
	H (m)
	R (m)

	Sông Hồng
	64
	70 - 90
	2,0 - 3,0
	500 - 700

	Sông Luộc
	28
	30 - 50
	2,3
	300 - 500


Nguồn: Sở GTVT Hưng Yên

- Hệ thống sông do địa phương quản lý: 
Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 5 tuyến sông do địa phương quản lý với tổng chiều dài khoảng 113km. Hiện tại có 4 sông có thể khai thác vận tải là sông Sặt, sông Chanh, sông Cửu Yên và sông Điên Biên; các sông khác chỉ phục vụ tưới tiêu.
+ Sông Sặt:
Sông Sặt từ ngã ba Bát Tràng (giao sông Hồng) chảy qua đập Xuân Quan - Báo Đáp - Kênh Cầu - Lực Điền - Sặt ra Hải Dương qua Âu Ngọc Uyên ra sông Thái Bình, tổng chiều dài 62 km. Sông chảy qua hầu hết các huyện phía Bắc tỉnh Hưng Yên: Văn Giang, Yên Mỹ, Mỹ Hào, Ân Thi. Đoạn trên địa phận Hưng Yên từ Xuân Quan đến Cống Tranh dài 34km, rộng trung bình 40 - 50m, sâu tối thiểu 1,8 - 2m đảm bảo tàu có trọng tải 100-150T có thể đi lại được. Riêng đoạn từ Kẻ Sặt đến Kênh Cầu có độ sâu 3 - 4m đảm bảo tàu 250 - 300T; đoạn Kênh Cầu đến Bát Tràng qua 3 âu, đập (Kênh Cầu, Báo Đáp, Xuân Quan) chưa được cải tạo nên các phương tiện vận tải lớn không lưu thông được.

Sông Sặt nằm trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, là một hệ thống kênh, đập, trạm bơm, đê điều nhằm phục vụ việc tưới tiêu và thoát úng cho một vùng tứ giác được giới hạn bởi sông Hồng, sông Đuống, sông Thái Bình và sông Luộc phục vụ các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. 

Hạn chế: Trên tuyến có nhiều cầu, cống có tĩnh không hạn chế, khẩu độ thông thuyền hẹp (từ 5,2m đến 6,0m tại các cửa âu, đập); đặc biệt là đập Kênh Cầu, cống Xuân Quan có cửa cho các phương tiện qua lại nhưng do khẩu độ cống, âu nhỏ và không được thường xuyên duy tu, bảo dưỡng nên việc mở cửa để thông phương tiện rất khó khăn. Vì thế, tuyến sông Bắc Hưng Hải chưa được khai thông ra sông Hồng làm hạn chế rất lớn cho việc vận tải hàng hoá và thông thương.

+ Sông  Cửu An:
Từ đập Giàn qua cầu Ngàng huyện Kim Động - cầu Thi - âu Neo - cầu Ràm - âu An Thổ gặp sông Luộc, phân lưu ra âu cầu Xe gặp sông Thái Bình, tổng chiều dài 60km.  Đoạn chảy trong địa phận tỉnh Hưng Yên từ đập Giàn đến ngã ba Pháo Đài, dài 23km. Sông chảy qua các huyện Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi, Phù Cừ.

Hiện trạng từ ngã 3 Pháo Đài - chợ Thi chiều rộng lòng sông khoảng 50 - 60m, chiều sâu  ≥ 2m, hai bờ sông ổn định, đảm bảo các phương tiện có trọng tải 100 -150T có thể đi vào đến cầu Thi. Đoạn cầu Thi - cầu Ngàng huyện Kim Động chiều rộng lòng sông khoảng 30m, phương tiện có trọng tải 50T đi lại được do cầu Thi có chiều cao tĩnh không thấp. Đoạn từ Kim Động - Đập Giàn lòng sông rộng 30m, còn chướng ngại vật chưa được thanh thải, độ sâu vào mùa cạn khoảng 1,5-2m chỉ đảm bảo các phương tiện 20 - 30T đi lại.

Hạn chế của tuyến sông Cửu An: trên toàn tuyến có 15 cầu và âu tàu, trong đó còn một số cầu có tĩnh không thấp là trở ngại chính cho vận tải.
+ Sông Chanh:
Sông Chanh chảy dọc ranh giới giữa hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương từ cống Tranh (giao với sông Bắc Hưng Hải) đến ngã 3 Minh Tân (giao với sông Cửu An tại ngã 3 Pháo Đài) qua cầu Tràng, cống Vàng xuống Tam Đa tổng chiều dài 40km. Sông qua huyện Ân Thi và Phù Cừ. Đây là kênh tiêu chính nối liền hai tuyến sông Sặt và sông Cửu An; là tuyến sông có hai bờ thấp, sông uốn khúc nhiều và chảy qua khu vực dân cư đông đúc.
Sông Chanh có chiều rộng trung bình khoảng 50m, chiều sâu trung bình mùa cạn khoảng 2m-3m; khu vực Kim Lũ có bán kính cong nhỏ chỉ đạt R ≥ 100m và  vào mùa cạn độ sâu khoảng 1,8m. Trên tuyến có 4 công trình vượt sông là Cống Tranh, cầu Hà, cầu Từ Ô, cầu Tràng. Trong đó cống Chanh chỉ có khẩu độ thông thuyền 5,5m và cầu Tràng có tĩnh không thấp (3,8 m); hạn chế vận tải.
+ Sông Điện Biên:
Từ cầu Lực Điền (giao với sông Sặt) đến cầu An Tảo, TP. Hưng Yên, chảy qua Bô Thời (Khoái Châu) - Trương Xá (Ân Thi) - Kim Động - TP.Hưng Yên, tổng chiều dài 22km. Sông Điện Biên có chiều rộng trung bình khoảng 20m, chiều sâu 1,2m - 1,5m; trên toàn tuyến có 16 công trình vượt sông có khẩu độ thông thuyền >5m. Các cầu khu vực hạ lưu có tĩnh không thấp do các xã ven sông tự xây dựng không tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Sông có vị trí chiến lược, chảy qua nhiều trung tâm kinh tế của địa phương như Bô Thời, Trương Xá, Kim Động và Thành phố Hưng Yên. Đoạn từ Lực Điền đến Trương Xá đã được nạo vét, khơi thông luồng đảm bảo các phương tiện có trọng tải đến 100T có thể lưu thông được; riêng đoạn từ ngã tư Lương Bằng đến TP. Hưng Yên chưa được cải tạo, nâng cấp nên các phương tiện đi lại khó khăn. Trong chiến lược phát triển thành phố Hưng Yên, đây là tuyến sông có triển vọng phát triển vận tải và du lịch.

+ Sông Tam Đô:
Từ cống Bún (giao với sông Sặt) chảy qua cầu Ngói (TT.Ân Thi) gặp sông Thi tại cầu Bình Trì chảy ra ngã ba Tam Đô gặp sông Chanh, tổng chiều dài 7km.

Đoạn từ cầu Bình Trì đến ngã ba Tam Đô sông rộng, thẳng chiều rộng bình quân 50m, chiều sâu 1,0m - 1,5m; đoạn từ cầu Bình Trì đến cầu Ngói dài 1,5km có chiều rộng 25m, chiều sâu 1,5m; trên toàn tuyến có 5 công trình vượt sông: cống Tam Đô và cầu Tam Đô có cao độ tĩnh không +4m, cầu Ngói và cầu Bình Trì có cao độ tĩnh +3,0m chỉ đảm bảo cho các phương tiện 50 - 70T đi lại được. 

Bảng 1. 11- Tổng hợp hiện trạng đường sông thuộc tỉnh Hưng Yên

	TT
	Tên sông
	Chiều dài

(km)
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Cấp sông (theo TCVN 5664-2009)
	Tình trạng kĩ thuật

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	Hmin (m)
	B (m)
	Rmin (m)

	I
	Hệ thống sông do Trung ương  quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hồng
	64
	Xuân Quan
	Ph​ương Trà
	
	64
	
	
	
	
	2-3
	70-90
	500-700

	2
	Luộc
	28
	Ph​ương Trà
	Nguyên Hoà
	
	28
	
	
	
	
	2,3
	30-50
	300-500

	II
	Hệ thống sông do địa phư​ơng quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Sặt
	34
	Xuân Quan
	Cống Tranh
	
	
	
	
	34
	
	1,8-2
	40-50
	


	2
	 Cửu An
	23
	Đập Giàn
	Ngã 3 Pháo Đài
	
	
	
	
	23
	
	1,8-2
	30-40
	

	3
	Chanh
	27
	huyện Ân Thi
	huyện Phù Cừ
	
	
	
	
	27
	
	1,8-2
	50
	≥100

	4
	Điện Biên
	22
	cầu Lực Điền
	 An Tảo, TP.Hưng Yên
	
	
	
	
	
	22
	1,2-1,5
	20
	

	5
	Tam Đô
	7
	cầu Bình Trì
	Ngã 3 Tam Đô
	
	
	
	
	
	7
	1,0-1,5
	50
	


Nguồn: Sở GTVT Hưng Yên
- Hiện trạng cảng, bến thủy nội địa: 
Trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chưa có cảng, hiện tại có 111 bến thủy nội địa. Trong đó gồm 86 bến hàng hóa (sông Hồng 43 bến, sông Luộc 13 bến, sông Điện Biên 01 bến, sông Sặt 15 bến, sông Cửu An 3 bến, sông Chanh 11 bến) và 25 bến khách ngang sông (sông Hồng 15 bến, sông Luộc 6 bến, hệ thống sông địa phương 4 bến) (chi tiết như phụ lục 01 kèm theo)
Nhiều năm qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là  lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải; nhiều dự án bến bốc xếp hàng hóa, vật liệu xây dựng đã được hình thành trên các tuyến sông đáp ứng nhu cầu của xã hội; một số Bến được cảng vụ đường thủy nội địa II cấp phép hoạt động, một số bến được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên các bến thủy nội địa chưa được lập quy hoạch do Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ GTVT quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, trong khi đó Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 20/3/2012.

Bảng 1.12 - Tổng hợp hiện trạng bến hàng hóa
	TT
	Tuyến vận tải
	Chiều dài

(km)
	Số bến
	Huyện, Thành phố

	A
	Sông Trung ương
	92
	56
	

	1
	 Sông Hồng
	64
	43
	Văn Giang: 8 bến; Khoái Châu: 19 bến, Kim Động: 6 bến, TP Hưng Yên: 10bến

	2
	 Sông Luộc
	28
	13
	Tiên Lữ 10 bến, Phù Cừ 3 bến

	B
	Sông địa phương
	113
	30
	

	3
	 Sông Sặt
	34
	15
	Yên Mỹ: 12 bến, Ân Thi: 3 bến

	4
	 Sông Cửu An
	23
	3
	Huyện Ân Thi: 3 bến

	5
	 Sông Chanh
	27
	11
	Ân Thi: 2 bến, Phù Cừ: 9 bến

	6
	 Sông Điện Biên
	22
	1
	Yên Mỹ: 1 bến 


Nguồn: Sở GTVT Hưng Yên

Bảng 1.13- Tổng hợp hiện trạng bến khách ngang sông
	TT
	Tuyến vận tải
	Chiều dài

(km)
	Số bến
	Huyện, Thành phố

	A
	Sông Trung ương
	92
	21
	

	1
	 Sông Hồng
	64
	15
	Văn Giang: 3 bến; Khoái Châu: 6 bến, Kim Động: 4 bến, TP Hưng Yên: 2bến

	2
	 Sông Luộc
	28
	6
	Tiên Lữ: 2 bến, Phù Cừ: 4 bến

	B
	 Sông địa phương
	113
	4
	

	1
	 Sông Sặt
	34
	3
	Mỹ Hào: 1 bến,  Ân Thi: 2 bến

	2
	 Sông Chanh
	27
	1
	Phù Cừ: 1 bến


Nguồn: Sở GTVT Hưng Yên
3.3. Hiện trạng hoạt động khai thác vận tải

3.3.1. Tổ chức dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn

- Chính sách phát triển, tổ chức, quản lý vận tải:
Những năm gần đây lĩnh vực vận tải được quan tâm và chỉ đạo thực hiện một cách sâu sát từ trung ương đến địa phương. Theo đó hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật đã được ban hành và tổ chức thực hiện tạo sự đồng thuận trong xã hội, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vận tải. Vì vậy ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp đã được nâng lên rõ rệt, hiệu quả quản lý nhà nước được những kết quả quan trọng là kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 31/12/2016, trên địa bàn tỉnh hiện có 296 đơn vị kinh doanh vận tải (trong đó có 149 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, 147 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa), với 5.139 phương tiện được quản lý và cấp phù hiệu. Cụ thể: 166 xe khách tuyến cố định, 82 xe buýt, 360 xe hợp đồng, 554 xe container, 1.720 xe tải, 2.257 xe taxi và 107 xe đầu kéo, gồm phương thức vận tải: đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt với các loại hình như dưới đây:
* Về vận tải đường bộ: 

- Vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định;

- Vận tải hành khách bằng xe buýt;

- Vận tải hành khách bằng xe taxi;

- Vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng;

- Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (gồm vận tải hàng hóa thông thường, vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, vận tải hàng hóa bằng xe đầu kéo và vận tải hàng nguy hiểm)

* Về vận tải đường sắt:

- Vận tải hành khách bằng tàu thường (khu đoạn)

- Vận tải hàng hóa theo hợp đồng (tàu hàng chuyên tuyến, tàu khách kéo toa hàng)

* Về vận tải đường thủy nội địa:

- Vận tải hành khách bằng tàu du lịch;

- Vận tải hành khách ngang sông (đò ngang)

- Vận tải hàng hóa.

Trong vài năm qua số lượng phương tiện (cấp phù hiệu và quản lý) tăng nhanh, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011 - 2016 khoảng 17,24%/năm, cụ thể như bảng dưới đây:

Bảng 1. 14- Tổng hợp phương tiện vận tải được cấp phù hiệu 

	TT
	Loại hình vận tải
	Số lượng phương tiện được cấp phù hiệu
	Tốc độ TT bình quân (%/năm)

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	

	1
	Vận tải bằng xe taxi
	619
	1.197
	1.408
	1.918
	2.257
	18,14

	2
	Vận tải hành khách tuyến cố định
	152
	154
	149
	161
	166
	2,11

	3
	Vận tải hành khách bằng xe buýt 
	50
	50
	61
	60
	82
	9,75

	4
	Vận tải hành khách theo hợp đồng
	68
	105
	150
	162
	360
	20,28

	5
	Vận tải hàng hóa 
	-
	-
	79
	518
	2.274
	-

	Tổng
	889
	1.506
	1.847
	2.819
	5.139
	17,24


Lực lượng kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đa dạng, có các loại hình doanh nghiệp (Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn), hợp tác xã, hộ kinh doanh (được kinh doanh dịch vụ xe hợp đồng, xe tải chở hàng hóa thông thường)
- Tổ chức dịch vụ vận tải hành khách:

* Vận tải hành khách bằng đường bộ:

Là dịch vụ vận tải hành khách chính đi và đến địa bàn tỉnh thông qua các hình thức dịch vụ là tuyến cố định, xe buýt và các dịch vụ khác như taxi, xe du lịch, xe hợp đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh đã khai thác 79 tuyến liên tỉnh (theo quy hoạch được Bộ GTVT phê duyệt); các hướng tuyến đông nhất là: Hà Nội – Hưng Yên, Hải Phòng – Hưng Yên, Quảng Ninh – Hưng Yên, Thái Nguyên – Hưng Yên, Hưng Yên – Sơn La với 166 xe khách tuyến cố định; 8 tuyến buýt trong đó có 4 tuyến Hưng Yên – Hà Nội, 02 tuyến Hưng Yên – Hải Dương, 1 tuyến Hưng Yên – Thái Bình và 1 tuyến Hưng Yên – Hà Nam với 82 phương tiện, 360 xe hợp đồng và 2.257 xe taxi.
Nhìn chung, chất lượng dịch vụ đã từng bước được đổi mới nhưng vẫn còn những bất cập. Một trong những nguyên nhân thuộc về chủ quan là quy mô, trình độ của đơn vị kinh doanh vận tải còn hạn chế.

* Vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa:

Vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa chủ yếu gồm các hình thức khách ngang sông, thuyền du lịch với quy mô nhỏ.

Đánh giá: về chất lượng phương tiện tại các bến khách ngang sông trên sông Hồng, sông Luộc đảm bảo an toàn, thuận tiện. Tuy nhiên tại các sông địa phương phương tiện còn hạn chế, phương tiện chủ yếu là thuyền (đò) xi măng, đò thép chèo tay hoặc kéo tay; mặc dù đảm bảo các điều kiện hoạt động, nhưng số lượng khách rất ít nên chất lượng phục vụ còn nhiều hạn chế.

* Tổ chức dịch vụ vận tải hàng hóa:
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ:

Cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác, vận tải hàng hóa bằng đường bộ bằng xe tải được phát triển tự do theo cơ chế thị trường, không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện (trừ xe công ten nơ) và hiện chiếm thị phần tuyệt đối so với các phương thức khác ở tất cả các cự ly từ gần tới xa bởi mạng lưới các xe tải, xe công-ten-nơ.

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, lực lượng vận tải hàng hóa phát triển rất mạnh mẽ với 2 loại hình là xe tải thường và xe công-ten-nơ, đặc biệt là mô hình các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ dạng doanh nghiệp tư nhân, các hộ kinh doanh cá thể, số lượng đơn vị vận tải hàng hóa tăng lên nhanh chóng, số lượng phương tiện đôi khi vượt quá nhu cầu vận chuyển đã tạo nên tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh.
- Vận tải hàng hóa bằng đường sắt: vận tải đường sắt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chủ yếu là vận tải thông qua.
- Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa: Những năm gần đây hoạt động vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh khá sôi động trên sông Hồng và sông Luộc (bao gồm cả vận tải thông qua), tuy nhiên trên sông địa phương thì vận tải hàng hóa còn hạn chế. Hoạt động vận tải thủy chủ yếu phục vụ khai thác và vận chuyển cát, sỏi, vật liệu xây dựng đáp ứng được nhu cầu xã hội.
- Kết nối giữa các phương thức vận tải:

Đường bộ là phương thức có tính cơ động cao nên sẽ đóng vai trò kết nối đến và kết nối giữa các phương thức vận tải khác nhau.

Kết nối đến các ga đường sắt: Đoạn đường sắt Hà Nội - Hải Phòng qua địa phận tỉnh Hưng Yên có 2 ga là ga Lạc Đạo và Tuấn Lương; ga Lạc Đạo có vị trí tương đối thuận lợi kết nối với QL.5, ĐT.385 tuy nhiên ga còn nhỏ hẹp, chưa được quan tâm đầu tư.

Kết nối với cảng, bến thủy nội địa: Chủ yếu là bốc xếp, vận chuyển vật liệu xây dựng cát, đá, gạch,.. Tuy nhiên cần quan tâm đầu tư hạ tầng cầu cảng, đường xuống bến để tăng cường năng lực vận chuyển và đảm bảo an toàn giao thông.  
3.3.2. Khối lượng vận chuyển hành khách, hàng hóa

Hầu hết sản lượng vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn tỉnh đều do các Doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh thực hiện. Số liệu từ niên giám thống kê hàng năm như sau:

- Khối lượng vận chuyển hành khách:

Bảng 1. 15- Hiện trạng khối lượng hành khách vận chuyển và luân chuyển

	TT
	Chỉ tiêu / Năm
	Đơn vị
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	Tốc độ TT bq (%/năm)

	I
	Đường bộ
	

	1
	Khối lượng hành khách vận chuyển
	Lượt HK
	7.608.000
	7.712.200
	7.818.000
	8.208.000
	8.660.000
	9.093.000
	3,63

	1.1
	Tuyến cố định liên tỉnh
	
	3.043.200
	3.084.880
	3.127.200
	3.283.200
	3.464.000
	3.637.200
	3,63

	1.2
	Bằng xe buýt
	
	1.009.000
	1.271.860
	1.283.740
	1.282.880
	1.381.000
	1.450.050
	7,52

	
	Bằng xe taxi
	
	3.555.800
	3.355.460
	3.407.060
	3.641.920
	3.815.000
	4.005.750
	2,41

	2
	Khối lượng hành khách luân chuyển
	HK.Km
	530.000.000
	536.400.000
	542.800.000
	569.940.000
	601.287 .000
	631.400.000
	3,56

	II
	Đường thủy nội địa
	

	1
	Khối lượng hành khách vận chuyển
	Lượt HK
	1.221.760
	1.286.062
	1.353.750
	1.425.000
	1.500.000
	1.650.000
	6,19

	2
	Khối lượng hành khách luân chuyển
	HK.Km
	610.880
	643.032
	676.875
	712.500
	750.000
	825.000
	6,19


Vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định là một trong những thành phần chính của khối lượng vận chuyển đường bộ. Còn lại vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi.

* Đánh giá:
Khối lượng vận chuyên hành khách bằng taxi tăng đều qua các năm, chất lượng dịch vụ cũng dần được cải thiện, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương.
- Khối lượng vận chuyển hàng hóa:

Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn và tỷ trọng không có xu hướng giảm trong giai đoạn 2011 - 2016. 
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Hình 7: Khối lượng hành khách vận chuyển qua các năm

Bảng 1. 16 - Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển

	TT
	Chỉ tiêu / Năm
	Đơn vị
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	Khối lượng hàng hóa vận chuyển
	Tấn
	13.919.000
	14.572.500
	16.087.000
	16.891.350
	17.820.374
	18.711.400

	2
	Khối lượng hàng hóa luân chuyển
	T.km
	520.000.000
	551.700.000
	599.800.000
	629.790.000
	664.428.000
	697.600.000
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Hình 8: Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển qua các năm
* Đánh giá chung về khối lượng tăng qua 5 năm:

Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn ở mức trên 90% và tỷ trọng vẫn có xu hướng tăng trong cả giai đoạn 2011 – 2016; vận chuyển hàng hóa bằng đường sông, đường sắt có tỷ trọng thấp hơn, vận chuyển khách bằng đường sắt vẫn chỉ chiếm tỷ lệ thấp.

3.3.3. Phương tiện vận tải

- Phương tiện vận tải đường bộ: Sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội trong thời gian vừa qua dẫn đến sự phát triển mạnh về vận tải hàng hóa và hành khách kéo theo đó là sự gia tăng của các loại hình phương tiện giao thông đường bộ.
- Theo số liệu quản lý của ngành công an: Tính đến hết tháng 12/2016, tổng số phương tiện ô tô các loại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên khoảng 38.004 phương tiện; ngoài ra có khoảng 544.074 phương tiện mô tô, xe máy.
- Phương tiện vận tải thủy:

Số lượng phương tiện: Tổng số 561 phương tiện các loại với trọng tải 104.484,54 tấn và 58.544CV. Trong đó có 36 phương tiện đăng kí phục vụ chuyên chở khách ngang sông.

3.4. Công nghiệp giao thông vận tải, đăng kiểm, đào tạo
- Công nghiệp giao thông vận tải:
+ Đường bộ: Các cơ sở sửa chữa ô tô trong ngành công nghiệp GTVT đã được xã hội hoá cao và chủ yếu được thực hiện bởi các loại hình Công ty TNHH, Công ty cổ phần, và các cơ sở sửa chữa nhỏ...
+ Đường thủy: có 4 cơ sở sửa chữa đóng mới các phương tiện tàu thuỷ. Các cơ sở này chủ yếu đóng mới và sửa chữa các phương tiện đường thủy nội địa phục vụ khai thác cát sỏi, vật liệu xây dựng, các cơ sở này có thể đóng mới và sửa chữa các loại phương tiện có trọng tải đến 700 tấn.

Đánh giá chung: các cơ sở công nghiệp GTVT trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu của địa phương.
- Trung tâm đăng kiểm: Hiện có 2 trung tâm đăng kiểm: (1) Trung tâm đăng kiểm cơ giới Hưng Yên có có hai cơ sở là: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89.02S tại xã Bảo Khê thành phố Hưng Yên với diện tích khoảng 8.000m2 và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89.01S tại xã Dị Sử huyện Mỹ Hào với diện tích khoảng 4.000m2; (2) Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89.03D tại xã Trưng Trắc, Văn Lâm.
- Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe: Hiện có 7 cơ sở đào tạo lái xe (ô tô và mô tô) trên địa bàn, trong đó có 3 cơ sở sát hạch lái xe ô tô và mô tô (Trường trung cấp nghề GTVT, Trường trung cấp nghề Á Châu và Trường trung cấp nghề Việt Thanh) và 04 cơ sở sát hạch lái xe mô tô. Năng lực và khả năng đào tạo các cơ sở này như sau:
1. Trường Trung cấp nghề GTVT Hưng Yên

- Loại hình đào tạo: Từ hạng A1 đến hạng E;

- Năng lực đào tạo: 3.000 GPLX ô tô/năm; 3.600 xe máy/tháng.
2. Trường Trung cấp nghề Á Châu:

- Loại hình đào tạo: Từ hạng A1 đến hạng FC;

- Năng lực đào tạo: 4.000 GPLX ô tô/năm; 4.000 xe máy / tháng.
3. Trường Trung cấp nghề Châu Hưng:

- Loại hình đào tạo: Từ hạng A1 đến hạng C;

- Năng lực đào tạo: 1.500 GPLX ô tô/năm; 1.800 xe máy/tháng.
4. Trường Trung cấp nghề Việt Thanh:

- Loại hình đào tạo: Hạng A1;

- Năng lực đào tạo: 1.800 xe máy / tháng

5. Trung tâm dậy nghề Hợp Lực:

- Loại hình đào tạo: Hạng A1;

- Năng lực đào tạo: 1.800 xe máy/tháng

6. Cơ Sở đào tạo lái xe A1 huyện Văn Giang:

- Loại hình đào tạo: Hạng A1;

- Năng lực đào tạo: 1.600 xe máy/tháng

7. Trường Trung cấp nghề Cảnh sát nhân dân 6:

- Loại hình đào tạo: Hạng A1;

- Năng lực đào tạo: 1.500 xe máy/tháng

3.5. Tình hình trật tự an toàn giao thông

Thực hiện Nghị quyết 32 của Chính phủ, tình hình đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đã đạt được nhiều kết quả: nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông, qua các năm tình hình tai nạn giao thông giảm dần qua cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người vị thương.
- Tình hình tai nạn giao thông:

Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm 2011 - 2016 giảm cả 3 tiêu chí cả về số vụ, số người chết, số người bị thương. Với những nỗ lực, cố gắng của chính quyền, Ban An toàn giao thông các cấp cùng với các ngành có liên quan và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có hiệu quả thiết thực; tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông còn có nhiều diễn biến phức tạp.
Bảng 1. 17- Tổng hợp tai nạn giao thông 2011 - 2016

	TT
	Năm
	Số vụ
	Tăng (giảm%)
	Số người chết
	Tăng (giảm%)
	Số người BT
	Tăng (giảm%)

	1
	2011
	183
	-1,08
	174
	-7,94
	126
	34,04

	2
	2012
	180
	-1,64
	144
	-19,54
	152
	20,63

	3
	2013
	204
	-4,7
	144
	0
	154
	-12,0

	4
	2014
	199
	-2,5
	132
	-8,3
	132
	-1,3

	5
	2015
	173
	-13,1
	126
	-4,5
	121
	-20,04

	6
	2016
	172
	-0.6
	115
	-8,7
	115
	-5,0


Nguyên nhân tai nạn giao thông:
+ Còn tồn tại một bộ phận người tham gia giao thông có ý thức kém trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông như: không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát; sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá tải,…. 

+ Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông còn hạn chế, chất lượng đường xấu, cầu yếu, hẹp, nhiều đoạn không đảm bảo tầm nhìn cho người tham giao giao thông.

+ Công tác thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông  còn hạn chế; tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông còn xảy ra.
3.6. Đánh giá chung về tình hình thực hiện quy hoạch giao thông vận tải giai đoạn 2011 - 2016
a) Kết quả đạt được

Sau 5 năm thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh, giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên đã đạt được một số kết quả, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân.

* Về kết cấu hạ tầng
- Công tác quản lý quy hoạch và cắm mốc lộ giới trên địa bàn tỉnh: Sau khi quy hoạch được duyệt, Sở GTVT đã triển khai hàng loạt các giải pháp để thực hiện quản lý quy hoạch một cách đồng bộ, hiệu quả:
+ Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh số hiệu đường tỉnh, đường huyện (QĐ số 2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2013);

+ Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh chỉ giới hành lang an toàn đường bộ tỉnh Hưng Yên (QĐ số 517/QĐ-UBND ngày 13/02/2015);

+ Tham mưu Quy hoạch đường gom và vị trí đấu nối QL.38B, QL.38 đoạn dốc Suối-ngã 3 Đinh Điền (QĐ số 58/QĐ-UBND ngày 13/01/2016);

+ Tham mưu ban hành hướng dẫn xây dựng và đánh giá tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương (Hướng dẫn về thiết kế và thi công đường GTNT có lớp mặt bằng BTXM: số 1679/SGTVT-KCHT ngày 07/9/2012; số 2043/SGTVT-KCHT ngày 20/10/2015. Hướng dẫn đánh giá Tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM: số 1056/SGTVT-KCHT ngày 11/4/2014, số 2720/SGTVT-KCHT ngày 29/11/2016)
+ Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Sở GTVT đã tham mưu nâng cấp mới 05 tuyến ĐT quản lý (385, 386, 387, 382B, 379B) và nâng cấp kéo dài đường tỉnh hiện có (382, 384, 380) để hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường năng lực quản lý và kết nối trên toàn tỉnh. Hệ thống đường tỉnh tăng 5 tuyến so với năm 2011 từ 10 tuyến lên 15 tuyến, tăng 162,59km về chiều dài từ 227,8km lên 390,39km (các QĐ: Số 2031/QĐ-UBND ngày 16/11/2012; số 2044/QĐ-UBND ngày 21/11/2012; số 3153/QĐ-UBND ngày 26/12/2016, 1169/QĐ-UBND ngày 18/4/2017).
+ Tham mưu UBND tỉnh chấp thuận nâng cấp 150,2km đường xã, trục xã lên đường huyện quản lý, nâng tổng số km đường huyện trên địa bàn tỉnh là 433,04km.
- Công tác đầu tư:

+ Hệ thống cao tốc, quốc lộ:

Hoàn thành đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Hoàn thành đầu tư xây dựng cầu Lực Điền và đoạn tuyến QL.39 theo quy hoạch dài 3,2 km; xây dựng cầu Tràng, cầu Cáp trên QL.38B.

Đang triển khai xây dựng nâng cấp, cải tạo QL.38 đoạn cống Tranh-Trương Xá; dự án BOT quốc lộ 38 (đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng) và dự án tuyến đường nối 2 đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.
Tuyến đường vành đai 4 đoạn nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với QL.5 đang thực hiện nghiên cứu BOT.

+ Hệ thống đường tỉnh: 

Xây dựng hoàn thành ĐT.376; ĐT.378 đoạn Xuân Quan-TP Hưng Yên; hoàn thành giai đoạn 1 ĐT.379 và cầu Bắc Hưng Hải đảm bảo quy mô đường cấp III, 2 làn xe. Đây là các trục đường chính của tỉnh, sau khi hoàn thành các tuyến đường đã phát huy hiệu quả đầu tư, tăng cường kết nối và năng lực vận tải trên toàn hệ thống.
Triển khai xây dựng ĐT.386 đoạn thị trấn Trần Cao-bến La Tiến; cầu Minh Tân trên ĐT.386; các cầu mới cầu Bà Sinh trên T.385, cầu Lạng trên ĐT.380, cầu Khé, cầu Hồng Tiến trên ĐT.384) để thay thế các cầu yếu cũ không đảm bảo tải trọng HL93.

Giai đoạn 2011 - 2016, hệ thống đường tỉnh được đầu tư xây dựng, cải tạo khoảng 115km. 

+ Hệ thống đường giao thông nông thôn:

Giao thông nông thôn có bước phát triển mạnh, việc đầu tư xây dựng gắn với tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2016, toàn tỉnh có 126 xã/145 xã (86,89%) tự đánh giá đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, có 60 xã/145 xã (41,38%) đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Đường thuỷ nội địa: 
Đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng một số bến thủy nội địa: Bến la Tiến, Vũ Điện, Bến Đông Ninh.

Khảo sát các bến thủy nội địa; tổng hợp, nghiên cứu từng bước đưa vào quản lý đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn.
* Về vận tải: 
Hoạt động vận tải phát triển mạnh, đặc biệt vận tải khách công cộng, tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại của nhân dân, chất lượng vận tải được nâng cao; chất lượng dịch vụ vận tải tứng bước được tăng lên đáng kể và trong nhiều năm trở lại đây không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng nào gây thiệt hại về người và tài sản (đối với phương tiện được cấp phép quản lý).
* Về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe:
Dịch vụ đào tạo được mở rộng, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng được nhu cầu học, tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
b) Một số tồn tại

* Về mạng lưới, quy mô, chất lượng:

- Đường bộ:

+ Hệ thống cao tốc, quốc lộ qua địa bàn tỉnh được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu, đảm bảo quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải; tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn nên tiến độ đầu tư còn chậm như tuyến đường nối 2 đường cao tốc, đường vành đai 4, dẫn đến tình trạng quá tải trên tuyến quốc lộ 39, 5, ĐT.379,...
+ Hệ thống đường tỉnh được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; tuy nhiên đến nay mới có khoảng 39,62% tương đương với 147,31km/375,54km đường tỉnh đạt tiêu chuẩn đường cấp III, IV, còn lại chủ yếu là cấp V, VI. Một số đoạn tuyến đường tỉnh có chất lượng mặt đường xấu như ĐT.380, ĐT.387. Do khó khăn về nguồn vốn đầu tư nên tiến độ hoàn thành dự án còn chậm, đầu tư đoạn ngắn, các đoạn tuyến quy hoạch mới, quy hoạch tránh chưa được đầu tư nhiều nên chưa đảm bảo tính thông suốt toàn tuyến, hiệu quả khai thác còn hạn chế,…  

+ Nhiều tuyến đường huyện đầu tư với quy mô mặt cắt ngang hạn chế, chủ yếu là cấp V, đường cấp III, cấp IV mới có khoảng 37,95km/433,04km đạt 8,76%. Chất lượng mặt đường thấp, nhiều km đường vẫn còn đường cấp phối. Hệ thống đường giao thông nông thôn mới chú trọng đầu tư đường xã, đường thôn xóm; hệ thống đường sản xuất (đường ra đồng) chưa được chú trọng đầu tư, tỷ lệ đường đất còn lớn. Trên hệ thống đường tỉnh, giao thông nông thôn vẫn còn nhiều cầu yếu, tải trọng thấp hạn chế năng lực khai thác.
+ Còn 2 huyện chưa có bến xe khách, các bến xe khách tại các huyện cơ bản mới đạt loại 4.
+ Chưa có loại hình cảng cạn khai thác  trên địa bàn tỉnh.

- Đường thủy nội địa:
+ Các tuyến sông có cấp kĩ thuật còn hạn chế, đặc biệt là các sông địa phương, mới đạt cấp VI, V, chiều sâu từ 1-2 m, hạn chế vận tải. Hệ thống bến thủy nội địa chưa được đầu tư xây dựng bài bản, hạ tầng kỹ thuật thấp kém, nhiều bến còn có tính chất bến tạm. Hệ thống cảng thủy nội địa trên các tuyến sông Hồng, sông Luộc chưa được đầu tư, hạ tầng khai thác nghèo nàn.

+ Công tác quản lý bến thủy nội địa còn nhiều khó khăn do chưa có quy hoạch chi tiết, việc rà soát và sắp xếp bến thủy nội địa căn cứ theo Thông tư 50/2014/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 01/01/2015) và Sở GTVT mới được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam bàn giao lại.
- Đường sắt: hạn chế cả về hạ tầng tuyến, phương tiện hoạt động và các cầu đường sắt (tải trọng, nhiều đường ngang, tốc độ chạy tàu…).
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* Về khả năng kết nối:
+ Kết nối Hưng Yên với Hà Nội qua sông Hồng, Hưng Yên với Thái Bình qua sông Luộc còn hạn chế, gần như dọc chiều dài biên giới sông không có kết nối (chỉ có một số kết nối gần khu vực thành phố Hưng Yên).

+ Khả năng kết nối giữa Hưng Yên và Bắc Ninh còn nhiều hạn chế; chưa có tuyến quốc lộ kết nối, một số đường kết nối cơ bản chỉ là đường giao thông nông thôn có quy mô nhỏ và chưa kết nối với các trục quốc lộ, đường tỉnh; do vậy hạn chế phát triển tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế xã hội và giao thương giữa hai địa phương.
+ Khả năng kết nối giữa đường bộ và đường thủy nội địa còn hạn chế, các trục đường kết nối tới các bến thủy nội địa có quy mô nhỏ, chất lượng thấp, mất an toàn giao thông; nhiều đoạn đường còn phải đi trên hệ thống đê (gây mất an toàn đê điều), chưa hình thành trục đường chuyên dùng phục vụ vận tải vật liệu dọc theo các bến thủy nội địa.

+ Chưa khai thác hiệu quả tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng qua địa bàn tỉnh, khả năng kết nối giữa đường sắt và đường bộ còn hạn chế.
+ Hạ tầng trên các tuyến sông và kết nối vận tải thủy từ các sông nội tỉnh ra sông Hồng còn hạn chế, không phát huy hiệu quả khả năng khai thác vận tải thủy của địa phương....
c) Nguyên nhân tồn tại

Nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông lớn, trong khi nguồn lực đầu tư hạn chế, đặc biệt là nguồn lực từ ngân sách nhà nước; trong giai đoạn vừa qua do suy thoái kinh tế khu vực đã tác động tiêu cực đến tình hình chung của đất nước dẫn đến khả năng bố trí nguồn vốn hạn chế, nhiều dự án phải đình lại, nhiều dự án phải giãn tiến độ thực hiện.
Chưa thu hút được nhiều dự án xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và huy động các nguồn vốn khác; kinh phí dành cho công tác sửa chữa lớn còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến chất lượng khai thác và tuổi thọ công trình, nhất là lớp mặt đường.

Phương tiện vận tải tăng nhanh cả về số lượng, chủng loại (đặc biệt có các phương tiện trọng tải lớn, sức chứa lớn) làm cho hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhanh chóng xuống cấp, làm tăng chi phí bảo trì, đầu tư và ảnh hưởng đến quá trình khai thác cũng như công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; trong khi đó công tác quy hoạch, quản lý có lúc còn chưa kịp thời.
3.7. Đánh giá sự phù hợp quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên với quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội đã được phê duyệt
Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 20/3/2012, tại thời điểm đó quy hoạch đã được rà soát, cập nhật các quy hoạch liên quan đến Hà Nội, như:

- Đường bộ:

+ Tuyến cao tốc Tây Bắc-Quốc lộ 5, vành đai 3,5: Cập nhật theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

+ Đường vành đai 4 Hà Nội: Cập nhật theo Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 29/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Các tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Quốc lộ 5, đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên,...

- Đường sắt: có tuyến Hà Nội - Hải Phòng,.

- Đường thủy nội địa: Tuyến sông Hồng, sông Luộc, các cảng trên sông Hồng, sông Luộc.

- Vận tải: thể hiện phù hợp đối với các hình thức vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải xe buýt, taxi, xe hợp đồng,...

Đến nay, quy hoạch 421 cơ bản vẫn phù hợp; tuy nhiên cần được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với Quy hoạch xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 06/5/2016; quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016, cụ thể:

- Điều chỉnh cao tốc Tây Bắc-Quốc lộ 5 thành tuyến cao tốc Chợ Bến-Yên Mỹ và xây dựng cầu Chí Tân vượt sông Hồng.

- Bổ sung quy hoạch mới tuyến chạy song song QL.38B từ cầu Yên Lệnh đến hết địa phận tỉnh Hưng Yên đi tỉnh Hải Dương. 

- Bổ sung quy hoạch hệ thống đường sắt đầu mối Hà Nội đi theo đường vành đai 4 theo Quyết định số 1399/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2012 của Bộ GTVT.

Những thay đổi trên sẽ được thể hiện trong nội dung điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.

PHẦN II

DỰ BÁO NHU CẦU VẬN TẢI

1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội

1.1. Mục tiêu phát triển một số chỉ tiêu chủ yếu

Theo Quyết định số 2111/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 03/11/2015 nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, một số chỉ tiêu chủ yếu như bảng sau:

Bảng 2. 1- Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

	Nội dung chỉ tiêu
	Đến năm 2020

	- Tăng trưởng bình quân
	7,5-8%

	- Tỷ lệ tăng các ngành trong GDP:

     + Công nghiệp – xây dựng

     + Dịch vụ


     + Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	9-10%

8,5-9,5%

2,5-3%

	- Cơ cấu kinh tế trong GDP

     + Công nghiệp – xây dựng

     + Dịch vụ


     + Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	55%

37%

8%

	- Thu nhập bình quân đầu người
	75 triệu đồng

	- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân
	16%

	- Kim ngạch xuất khẩu đạt
	5 tỷ USD

	- Giá trị thu được bình quân
	210 triệu đồng/ha

	- Tổng thu ngân sách trên địa bàn
	13.000 tỷ đồng 

	- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	Dưới 1%/năm

	- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 
	Dưới 2% 

	- Tỷ lệ đô thị hóa 
	40,5%

	- Tỷ lệ lao động đã qua đào tào
	65%

	- Tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh
	98%

	- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới
	70%

	- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế
	100%


1.2. Định hướng phát triển một số ngành chủ yếu 

a. Định hướng phát triển ngành công nghiệp – xây dựng

- Tập trung thu hút, phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, cải thiện môi trường đầu tư, bổ sung cơ chế, chính sách tạo sự hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Có cơ chế, chính sách tạo vốn đầu tư hạ tầng, phát triển các khu, cụm công nghiệp; đặc biệt ưu tiên phát triển các khu, cụm công nghiệp lớn để thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại, công nghiệp sạch...có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, tăng thu ngân sách, tập trung hơn ở các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Văn Giang và Ân Thi (dọc tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng).

- Phấn đấu đến năm 2020: Chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân tăng từ 9-10%/năm; có 2-3 khu công nghiệp mới và 10 cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng hạ tầng đi vào hoạt động; tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh có vốn đăng ký trên 10 tỷ USD.

b. Định hướng phát triển ngành thương mại và dịch vụ

- Đa dạng hóa các loại hình và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tích cực thu hút đầu tư phát triển các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ chất lượng cao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các trung tâm thương mại, chợ đầu mối theo quy hoạch. Xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích và hỗ trợ các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ, đẩy mạnh loại hình du lịch văn hóa, tâm linh gắn với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến ở Thành phố Hưng Yên. Nâng cao chất lượng hoạt động các dịch vụ: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu điện, viễn thông, y tế...

c. Định hướng phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020 cơ cấu cây trồng, vật nuôi: Lương thực 15,5% - rau quả, cây công nghiệp 26,5% - chăn nuôi, thủy sản 58%; các chương trình, đề án, dự án trọng điểm phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao gắn với thị trường tiêu thụ, đa dạng hóa sản phẩm.

- Tập trung cao trong công tác chuyển từ trồng lúa năng suất và hiệu quả thấp sang trồng cây hàng năm, kết hợp với chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Chuyển từng bước từ hộ sản xuất riêng lẻ sang hộ liên kết trong mô hình hợp tác xã kiểu mới và liên kết doanh nghiệp; có cơ chế cụ thể hỗ trợ nông dân thực hiện đồng bộ, hiệu quả để hiện đại hóa, cơ giới hóa và nâng cao hiệu quả sản xuất. Quy hoạch, tập trung đầu tư các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh có chất lượng và hiệu quả cao, có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, an toàn thực phẩm, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Phát triển hiệu quả kinh tế vùng bãi sông Hồng, sông Luộc gắn với công tác quản lý và chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển.

- Tập trung nguồn lực xã hội đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

1.3. Định hướng phát triển khu, cụm công nghiệp

- Quan điểm phát triển:
+ Gắn phát triển không gian công nghiệp với quá trình đô thị hóa; phát triển công nghiệp nhanh và bền vững, tuân thủ đúng quy hoạch tổng thể, bảo vệ môi trường sinh thái và ổn định xã hội.

+ Đẩy mạnh đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện có đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Phấn đấu đến năm 2015, các khu, cụm công nghiệp được lấp đầy và đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

+ Nghiên cứu phát triển phù hợp các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đầu tư sản xuất và kinh doanh theo hướng tập trung, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

+ Quy hoạch đồng bộ các khu đô thị và dân cư, gắn phát triển dịch vụ tại các vùng có quy hoạch khu công nghiệp tạo môi trường thuận lợi, hấp dẫn nhà đầu tư.

- Mục tiêu phát triển:
Bảng 2. 2- Định hướng hệ thống các khu, cụm công nghiệp đến năm 2020

	TT
	Tên dự án
	Quy mô 

(ha)
	TT
	Tên dự án
	Quy mô (ha)

	Thành phố Hưng Yên
	Huyện Văn Lâm

	1
	CCN Bảo Khê
	50
	1
	KCN Phố Nối A (thuộc địa phận huyện: Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Lâm)
	594

	2
	CCN Cao Thôn
	10
	2
	Mở rộng CCN Minh Khai
	30

	Huyện Văn Giang
	3
	CCN Tân Quang
	241,02

	1
	KCN Vĩnh Khúc (thuộc địa phận huyện: Văn Giang, Yên Mỹ)
	380
	4
	CCN Chỉ Đạo
	21,887

	2
	KCN Ngọc Long (thuộc địa phận huyện: Văn Giang, Yên Mỹ)
	150
	5
	CCN Đại Đồng
	36,4

	3
	CCN  Xuân Quan
	18
	6
	CCN Minh Hải
	48

	4
	CCN sạch Văn Giang
	74,12
	7
	CCN Lạc Đạo
	20

	5
	CCN Tân Tiến
	70
	Huyện Yên Mỹ

	Huyện Mỹ Hào
	1
	KCN Phố Nối A (thuộc địa phận huyện: Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Lâm)
	594

	1
	KCN Phố Nối A (thuộc địa phận huyện: Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Lâm)
	594
	2
	KCN Phố Nối B  (thuộc địa phận huyện: Yên Mỹ, Mỹ Hào)
	355,34

	2
	KCN Phố Nối B (thuộc địa phận huyện: Yên Mỹ, Mỹ Hào)
	355,34
	3
	KCN Vĩnh Khúc (thuộc địa phận huyện: Văn Giang, Yên Mỹ)
	380

	3
	KCN Minh Đức
	200
	4
	KCN Yên Mỹ II
	230

	4
	CCN Dị Sử
	27
	5
	KCN Ngọc Long (thuộc địa phận huyện: Văn Giang, Yên Mỹ)
	150

	5
	CCN Hòa Phong
	50
	6
	KCN Tân Dân (thuộc địa phận huyện: Khoái Châu, Yên Mỹ)
	200

	6
	CCN Phùng Chí Kiên
	50
	7
	KCN Lý Thường Kiệt (thuộc địa phận huyện: Ân Thi, Yên Mỹ)
	300

	7
	CCN Xuân Dục
	50
	8
	Mở rộng CCN Liêu Xá
	10

	Huyện Khoái Châu
	9
	CCN Minh Châu-Việt Cường-Thanh Long
	50

	1
	KCN Dân Tiến
	150
	10
	CCN Yên Phú
	65

	2
	KCN Tân Dân (thuộc địa phận huyện: Khoái Châu, Yên Mỹ)
	200
	Huyện Ân Thi

	3
	CCN Liên Khê
	1,458
	1
	KCN Bãi Sậy
	150

	4
	CCN Khoái Châu
	30
	2
	KCN Lý Thường Kiệt (thuộc địa phận huyện: Ân Thi, Yên Mỹ)
	300

	5
	CCN Đông Khoái Châu
	30
	3
	KCN Thổ Hoàng
	400

	6
	CCN Nam Khoái Châu
	30
	4
	CCN Phù Ủng
	40

	7
	CCN Tân Dân
	30
	5
	CCN Vân Du-Quang Vinh
	30

	Huyện Kim Động
	6
	CCN Hoàng Hoa Thám-Văn Nhuệ
	30

	1
	KCN Kim Động (DĐK)
	100
	7
	CCN Quảng Lãng- Đặng Lễ
	30

	2
	CCN Lương Bằng-Hiệp Cường
	75
	8
	CCN Nguyễn Trãi-Cẩm Ninh-Hồ Tùng Mậu
	50

	3
	CCN Phú Thịnh
	25
	9
	CCN Tiền Phong-Hồng Vân
	50

	4
	CCN Hùng An
	20
	10
	CCN Nguyễn Trãi-Hồ Tùng Mậu- Đa Lộc
	50

	Huyện Phù Cừ
	Huyện Tiên Lữ

	1
	CCN Đình Cao
	20
	1
	CCN Ngô Quyền
	30

	2
	CCN Trần Cao-Quang Hưng
	50
	2
	CCN Thiện Phiến
	30

	3
	CCN Quán Đỏ
	40
	3
	CCN Dị Chế
	25

	
	
	
	4
	CCN Trung Dũng
	50


1.4. Định hướng phát triển hệ thống đô thị

- Quan điểm phát triển:
+ Xây dựng hệ thống đô thị Hưng Yên thành trung tâm đô thị cấp Vùng, phát triển tương xứng với tiềm năng và vị thế của một không gian phát triển kinh tế, đặc biệt là công nghiệp và đô thị trong khu vực tam giác phát triển kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

+ Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh giai đoạn 2011-2020.

+ Phát triển các đô thị trên nguyên tắc tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội: là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở thành phố và các thị trấn thuộc huyện theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

+ Phát triển và phân bố hợp lý đô thị trung tâm các cấp trên địa bàn Tỉnh, tạo ra sự phát triển cân đối, hài hòa giữa các vùng trong Tỉnh kết hợp giữa cải tạo các đô thị cũ và xây dựng các đô thị mới phù hợp với đặc thù phát triển của từng vùng. Phát triển đô thị phải gắn với phát triển nông thôn và sử dụng hiệu quả hợp lý quỹ đất trong phát triển đô thị nhằm đảm bảo chiến lược an ninh lương thực quốc gia.

+ Phát triển đô thị phải chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kiểm soát chất lượng môi trường đô thị. Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo và xây dựng mới các đô thị xanh, đô thị sinh thái tại các đô thị. Tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các đô thị. Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới để xây dựng đô thị hiện đại, văn minh. 

+ Phát triển đô thị trên cơ sở hoàn thiện chính sách về quy hoạch, kế hoạch, đất đai, tạo điều kiện huy động khai thác nguồn lực cho đầu tư cải tạo, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phát triển đô thị. 

- Mục tiêu phát triển đến năm 2020:

Toàn tỉnh có 12 đô thị, cụ thể như sau:

+ 01 đô thị loại II: Thành phố Hưng Yên
Vai trò: Là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa xã hội, thương mại - dịch vụ, du lịch, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật của Tỉnh; là đầu mối giao thông của tỉnh Hưng Yên và của vùng đồng bằng sông Hồng; là đô thị lịch sử văn hóa; là đô thị đối trọng và vùng giãn dân của vùng thủ đô Hà Nội.
Quy mô đô thị đến 2020: Dự báo dân số toàn thành phố là khoảng 197.300 người, dân số nội thành: 157.000 người; Tỷ lệ đô thị hóa: 79,58%; Quy mô đất đô thị: khoảng 2.368 ha;

+ 01 đô thị loại III: Đô thị Mỹ Hào
Vai trò: Là trọng điểm phát triển kinh tế theo hướng tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm: Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp, Đô thị và Nông thôn, có hệ thống hạ tầng dịch vụ hiện đại và đồng bộ gắn với sự phát triển vùng Thủ đô Hà Nội, vùng tỉnh Hưng Yên và vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH); hướng tới sau năm 2015 trở thành đô thị loại IV - Thị xã trực thuộc Tỉnh; là trung tâm văn hóa, giáo dục, tài chính, thương mại và du lịch của tỉnh Hưng Yên và Đồng bằng sông Hồng; Từng bước trở thành đô thị vệ tinh nằm trong khu vực vành đai 4 thuộc quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội, phát triển gắn với đô thị lõi trung tâm của Thủ đô Hà Nội và các Tỉnh khác theo đường vành đai này; Là đầu mối giao thông đường bộ quan trọng, có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng của Tỉnh, Thủ đô Hà Nội, vùng ĐBSH và cả nước. 

Quy mô đô thị đến năm 2020: Dự báo dân số toàn huyện là khoảng 185.700 người, dân số đô thị khoảng: 143.500 người; Tỷ lệ đô thị hóa: 77,23%;  Quy mô đất đô thị: khoảng 2.085 ha; 

+ 04 đô thị loại IV: huyện Văn Giang, thị trấn Như Quỳnh (mở rộng thêm xã Tân Quang, Đình Dù, Trưng Trắc), thị trấn Yên Mỹ (mở rộng thêm xã Liêu Xá, Nghĩa Hiệp), thị trấn Khoái Châu (mở rộng thêm xã Hồng Tiến, Dân Tiến, Đồng Tiến);

+ Thị trấn Văn Giang: Là trọng điểm phát triển kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp, Đô thị và Nông thôn có hệ thống hạ tầng dịch vụ hiện đại và đồng bộ gắn với vùng thủ đô Hà Nội và tỉnh Hưng Yên; hướng tới sau 2020 trở thành thị xã thuộc Tỉnh; Là vùng giãn dân của thủ đô Hà Nội, phát triển gắn với đô thị lõi trung tâm của thủ đô Hà Nội và các Tỉnh khác theo hướng các đường vành đai 3,5 và 4; Là trung tâm văn hóa, cảnh quan, du lịch, thương mại - dịch vụ mang tính nhân văn của tỉnh Hưng Yên nói riêng và Đồng bằng sông Hồng nói chung; Là đầu mối giao thông đường bộ quan trọng, có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng của Tỉnh, Thủ đô Hà Nội, vùng ĐBSH và cả nước. 
Quy mô đô thị đến năm 2020: Dự báo dân số toàn huyện là khoảng 133.200 người, dân số thị trấn khoảng: 56.500 người; Tỷ lệ đô thị hóa: 42,44%; Quy mô đất đô thị: khoảng 2.776 ha.
+ Thị trấn Khoái Châu: là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện Khoái Châu; Thị trấn Khoái Châu và đô thị Bô Thời Dân Tiến sát nhập trở thành đô thị Bô Thời Dân Tiến, trở thành trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện Khoái Châu; là các đô thị có chức năng tổng hợp với các ngành kinh tế chủ đạo là thương mại dịch vụ, giáo dục đào tạo và công nghiệp; Là một trong những đầu mối giao thông quan trọng của Tỉnh.
Quy mô đô thị đến năm 2020: Dự báo dân số toàn huyện là khoảng 227.000 người, dân số thị Khoái Châu trấn khoảng: 74.700 người; Tỷ lệ đô thị hóa: 32,92%; Quy mô đất đô thị: khoảng 1270ha;

+ Thị trấn Như Quỳnh và đô thị mới Lạc Đạo.
+ 06 đô thị loại V: Các thị trấn Ân Thi, Lương Bằng – Kim Động, Vương – Tiên Lữ, Trần Cao – Phù Cừ và 02 xã Toàn Thắng, Nghĩa Dân – Kim Động.

Nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có 4 đô thị loại IV, cần thực hiện công tác công nhận 1 số xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, sau đó sát nhập với các đô thị hạt nhân hiện hữu là: thị trấn Văn Giang, thị trấn Như Quỳnh, thị trấn Yên Mỹ và thị trấn Khoái Châu. 

Các xã đề nghị nâng loại đô thị loại V: Tân Quang, Đình Dù, Trưng Trắc - huyện Văn Lâm; Liêu Xá, Nghĩa Hiệp - huyện Yên Mỹ; Hồng Tiến, Dân Tiến, Đồng Tiến - huyện Khoái Châu, Mễ Sở - huyện Văn Giang; Toàn Thắng, Nghĩa Dân - huyện Kim Động.
2. Dự báo nhu cầu vận tải

2.1. Phương pháp dự báo

2.1.1. Cơ sở khoa học để dự báo

· Hiện trạng giao thông vận tải tỉnh, vùng và cả nước;
· Hiện trạng kinh tế - xã hội tỉnh, vùng và cả nư​ớc;
· Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, vùng và cả nư​ớc;
· Định hướng phát triển giao thông vận tải của vùng, tỉnh, định hướng phát triển các ngành;
2.1.2. Phương pháp luận dự báo nhu cầu vận tải hàng hoá 

Dự báo nhu cầu vận tải bằng một số phương pháp: kịch bản KT-XH, ngoại suy, mô phỏng, phương pháp tương tự, phương pháp chuyên gia, v..v.. Để phù hợp với điều kiện của Việt Nam, cần sử dụng phối hợp giữa phương pháp ngoại suy và phương pháp kịch bản KT-XH trên cơ sở phân bổ luồng hàng tối ưu giữa các phương thức vận tải.

Phương pháp kịch bản kinh tế- xã hội
Sơ đồ (trình bày sau đây) tóm tắt các bước chính của phương pháp luận được sử dụng để dự báo nhu cầu vận tải hàng hoá.

 Phương pháp ngoại suy

Phương pháp ngoại suy có rất nhiều mô hình, nhưng hiện nay các nước trên thế giới thường sử dụng phương pháp ngoại suy với mô hình đàn hồi (hay gọi tắt là phương pháp mô hình đàn hồi) và phương pháp hồi quy đa nhân tố. 

Mục đích sử dụng phương pháp này để dự báo tổng khối lượng vận tải.

Phương pháp mô hình đàn hồi

Bản chất của phương pháp này là: Xác lập được hàm tương quan của khối lượng vận tải và tổng sản phẩm nội địa (GDP) - cụ thể là xét mối tương quan giữa tốc độ tăng trưởng của khối lượng vận tải và tốc độ tăng trưởng GDP ở một thời điểm (ti) nào đó:
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Trong đó:

yt, yt - 1 là khối lượng vận tải ở năm t và t-1

xt, xt - 1 là giá trị của GDP ở năm t và t-1

E(t) là hệ số đàn hồi

Sau khi xây dựng được hàm tương quan: E(t) = F (yt, xt), có thể xác định được giá trị của hệ số đàn hồi E(t) tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai (ví dụ như E(2015), E(2020)...)

Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia (trong đó có các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp) chúng ta có được tốc độ tăng của GDP (VGDP) của từng thời điểm của tương lai (VGDP(2015)​, VGDP(2020)​, VGDP(2025)​).

Căn cứ vào hệ số đàn hồi E(t) và tốc độ tăng trưởng GDP chúng ta hoàn toàn xác định được tốc độ tăng trưởng của khối lượng vận tải ở các thời điểm trong tương lai (Vvt tại các năm quy hoạch).

Khi biết được luồng hàng, hiện tại và tốc độ tăng trưởng của nó trong tương lai, dự báo được luồng hàng, luồng khách yêu cầu vận chuyển trên mạng lưới giao thông trong tương lai.

Phương pháp hồi quy đa nhân tố 

Hàm hồi quy có dạng :

Yi = ao + a1 x1i  + a2 x2i 
Trong đó : 
Yi là khối lượng vận tải ở năm i. 

     

          x1i là giá trị GDP công nghiệp ở năm i.

 

          x2i là giá trị GDP các ngành khác ở năm i.

                              ao, a1, a2 là hệ số tương quan.

Phương pháp luận dự báo nhu cầu vận tải


2.1.3. Phương pháp dự báo nhu cầu vận tải hành khách

Vận tải hành khách của tỉnh Hưng Yên do ba phương thức vận tải đảm nhiệm, đó là vận tải đường bộ, vận tải đường sông và vận tải bằng đường sắt (không đáng kể).
Từ số liệu tổng phát sinh thu hút của các ma trận gốc, trên cơ sở xây dựng hàm hồi quy tương quan giữa phát sinh, thu hút chuyến đi với GDP và dân số, dự báo được tổng thu hút, phát sinh cho năm 2020 và 2030.
2.1.4. Kết quả dự báo nhu cầu vận tải

2.1.4.1. Kết quả Dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa

- Tổng khối lượng vận tải:
Từ số liệu thống kê về GDP và khối lượng vận tải, xây dựng mối tương quan giữa tốc độ tăng trưởng nhu cầu vận tải hàng hoá, hành khách và tốc độ tăng trưởng GDP. Thông qua mô hình đàn hồi, dự báo được tổng khối lượng vận tải trong các năm quy hoạch và thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2. 3- GDP, KLHH, KLHK thống kê qua các năm

	
Năm
	GDP (giá so sánh 2010)

(Triệu đồng)
	Khối lượng hàng hóa
(Triệu tấn)
	Khối lượng hành khách
(Triệu người)
	Dân số đô thị   (nghìn người)

	2005
	16.112.630
	5,979
	2,8
	122,2

	2006
	18.322.357
	6,862
	3,163
	126,1

	2007
	20.841.325
	9,694
	4,32
	130,2

	2008
	23.412.676
	10,408
	4,588
	134,3

	2009
	25.053.904
	11,265
	4,755
	138,7

	2010
	25.675.279
	12,606
	5,863
	139,5

	2011
	28.086.290
	14,32
	6,563
	144,2

	2012
	30.300.118
	17,059
	8,148
	148,7

	2013
	32.377.375
	18,766
	8,845
	150

	2014
	34.741.584
	19,708
	9,3
	151,8

	2015
	37.465.176
	21,334
	10,141
	151,95

	 Tốc độ (2005-2015)
	8,86
	13,95%
	14,15%
	


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên và tính toán của Viện CL& PT GTVT 



Tương quan giữa khối lượng vận tải hàng hóa và hành khách với GDP
- Khối lượng vận tải:
+ Đường bộ: Khối lượng vận tải hàng hóa bằng đường bộ của tỉnh chiếm trên 90% trong tổng khối lượng vận tải. Năm 2015 sản lượng vận tải hàng hóa đường bộ đạt 18,66 triệu tấn. Dự báo năm 2020 là 47,14 triệu tấn; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong cả giai đoạn 2015-2020 khoảng 9,3%. Năm 2030 đạt 112,55 triệu tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân hang năm giai đoạn 2020-2030 là 9,09%.
Đường sông: Năm 2015 sản lượng vận tải hàng hóa đường sông đạt 2,671 triệu tấn. Dự báo  năm 2020 là 5,24 triệu tấn; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong cả giai đoạn 2016 - 2020 là 14,4%. Năm 2030 đạt 8,47 triệu tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2020-2030 là 4,92%.
Đường sắt: vận tải đường sắt không đáng kể, dự báo năm 2020 đạt 10.000 T.
- Kết quả Dự báo nhu cầu vận tải hành khách :
+ Đường bộ: Dự báo nhu cầu vận tải hành khách bằng đường bộ năm 2020 đạt 22 triệu lượt hành khách, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong cả giai đoạn 2011-2020 là 9,3%. Năm 2030 đạt 47,9 triệu lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2020-2030 là 8,5%.
+ Đường sông: Dự báo nhu cầu vận tải hành khách bằng đường sông năm 2020 đạt 2,5 triệu lượt hành khách, tốc độ tăng trưởng binh quân hàng năm trong cả giai đoạn 2011 - 2020 là 13%. Năm 2030 đạt 5,1 triệu lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2030 là 7,4%.

Bảng 2. 4- Dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách

	TT
	KL vận tải
	Đơn vị
	2020
	2030
	Tốc độ tăng(%)

	
	
	
	
	
	2015- 2020
	2021-2030

	A
	Vận tải hàng hóa
	Triệu T
	35,5
	121,02
	8,68
	8,73

	
	
	Triệu Tkm
	1.886
	4.314
	8,84
	8,63

	1
	Đường bộ
	
	 
	 
	 
	 

	
	KL vận chuyển
	Triệu T
	47,14
	112,55
	9,36
	5,86

	
	KL luân chuyển
	Triệu Tkm
	1.468
	3.575
	9,26
	9,31

	2
	Đường sông
	
	 
	 
	 
	 

	
	KL vận chuyển
	Triệu T
	5,24
	8,47
	14,4
	4,92

	
	KL luân chuyển
	Triệu Tkm
	417,7
	738,2
	8,34
	5,86

	B
	Vận tải HK
	Triệu HK
	15,22
	58,54
	9,15
	8,81

	
	
	Triệu HK- km
	1.383,7
	3.058,4
	9,14
	8,3

	1
	Đường bộ
	
	 
	 
	 
	 

	
	KL vận chuyển
	Triệu KH
	22,39
	52,69
	9,37
	8,93

	
	KL luân chuyển
	Triệu HK- km
	1376
	3.053
	9,19
	8,29

	2
	Đường sông
	
	 
	 
	
	

	
	KL vận chuyển
	Triệu KH
	2,77
	5,85
	16,67
	7,78

	
	KL luân chuyển
	Triệu HK- km
	6,7
	4,7
	30,89
	10,06


2.1.4.2. Dự báo lưu lượng giao thông đường bộ

Dựa vào mô hình đàn hồi.

YN+T = YN (1+(tEt)T
Với YN là giá trị năm gốc. T là tầm dự báo.

Et hệ số đàn hồi của năm nghiên cứu

Bảng 2. 5- Dự báo mật độ giao thông trên một số tuyến chính
Đơn vị: PCU/ng đêm

	TT
	Tên đường
	Năm

	
	
	2020
	2030

	1
	Cao tốc HN - HP
	-
	-

	2
	QL.5 
	35.730
	39.303

	3
	QL39
	33.346
	40.015

	4
	QL38
	10.265
	20.529

	5
	QL38B
	10.500
	21.000

	6
	ĐT.378 
	8.646
	12.969

	7
	ĐT.382 
	9.140
	13.710

	8
	ĐT.376 
	9.641
	24.295

	9
	ĐT.377 
	10.260
	21.546

	10
	ĐT.381
	8.226
	22.211

	11
	ĐT.379
	19.254
	34.658

	12
	ĐT.385
	13.068
	26.137

	13
	ĐT.386
	5.502
	11.033

	14
	ĐT.387
	3.464
	6.927


PHẦN III 

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

1. Quan điểm và mục tiêu phát triển

1.1. Quan điểm phát triển

1. Ưu tiên đầu tư phát triển giao thông vận tải để tạo tiền đề, động lực thực hiện các chương trình mục tiêu cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

2. Phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, toàn diện, từng bước hiện đại và bền vững, bảo đảm được sự liên hoàn, liên kết giữa các phương thức vận tải; gắn kết giữa các địa phương, giữa đô thị và nông thôn, đặc biệt với thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội gắn kết với tiềm năng phát triển du lịch, di tích lịch sử, bảo vệ sinh thái, của địa phương.

3. Huy động mọi nguồn lực để từng bước đầu tư xây dựng đồng bộ và đưa vào cấp kỹ thuật hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; đẩy nhanh tốc độ xây dựng tuyến đường trọng yếu theo quy hoạch được duyệt; coi trọng công tác quản lý, bảo trì để sử dụng các công trình hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông.
4. Nâng cao chất lượng vận tải với chi phí hợp lý, an toàn, hạn chế ô nhiễm môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vận tải tiên tiến, vận tải đa phương thức và logistics.
5. Phát huy nội lực, thu hút mọi thành phần kinh tế, từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều hình thức tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; dành quỹ đất hợp lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả để phát triển, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo hành lang an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, cảnh quan.

1.2. Mục tiêu phát triển

1.2.1. Mục tiêu chung (mục tiêu tổng quát)
Huy động tối đa các nguồn lực, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển giao thông vận tải; tập trung đầu tư đồng bộ các công trình trọng điểm có vai trò động lực phát triển kinh tế; ưu tiên đầu tư các công trình tăng tính kết nối với thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong khu vực, phát huy tối đa lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển bền vững các lĩnh vực; chú trọng phát triển giao thông liên huyện, liên xã và giao thông đô thị, tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, liên hoàn, thông suốt, hiệu quả cao; tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển giao thông nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới. Phát triển vận tải an toàn, tiện lợi với chất lượng ngày càng cao, giá cả hợp lý; kiềm chế, tiến tới giảm tai nạn giao thông; bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông, vận tải.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về vận tải 

Đáp ứng được nhu cầu về vận tải hàng hoá và hành khách với chất lượng tốt và giá cả hợp lý; phát triển các tuyến vận tải liên tỉnh, kết nối Hưng Yên với các tỉnh, thành phố và kết nối được với các tuyến liên vận quốc tế; khuyến khích phát triển dịch vụ vận tải theo hướng hiện đại, phát triển vận tải hành khách công cộng nội tỉnh và các tuyến liên tỉnh; tăng cường kết nối vận tải giữa các loại hình và phương thức vận chuyển.

- Một số chỉ tiêu cụ thể (theo Nghị Quyết 08-NQ/TU ngày 04/10/2016 của BCHĐB tỉnh khóa XVIII của Tỉnh ủy về Chương trình phát triển giao thông, vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030):
+ Đến năm 2020 vận chuyển hành khách đạt trên 15 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân 9%/năm; vận chuyển hàng hóa đạt 35 triệu tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân 8%/năm. Định hướng đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng ở mức 8%-9%/năm.
+ Hàng năm giảm bình quân trên 5% số người chết do tai nạn giao thông có nguyên nhân từ phương tiện kinh doanh vận tải.
b. Về kết cấu hạ tầng 

- Đường bộ: 

+ Hoàn thành tuyến nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, triển khai xây dựng các tuyến vành đai 4, vành đai 3,5 của thủ đô Hà Nội, tuyến cao tốc Chợ Bến - Yên Mỹ.
+ Hoàn thành nâng cấp tuyến quốc lộ 38, tuyến nối đường vành đai 5 Hà Nội với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
+ Nâng cấp tuyến đường ĐT.379 và đoạn nối ĐT.379 với QL.39 và cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, nâng cấp QL.39 từ điểm tiếp nối với đường nối 2 đường cao tốc và trục kinh tế Bắc Nam của tỉnh đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng.

+ Kéo dài một số tuyến quốc lộ nâng cao tính kết nối đối ngoại.

+ Nâng cấp các tuyến đường tỉnh đạt tối thiểu cấp III nhất là các tuyến khai thác quỹ đất, phát triển công nghiệp dịch vụ như ĐT.382B, tỷ lệ mặt đường nhựa đạt 100%; các tuyến đường đê theo tiêu chuẩn cấp đê.
+ Hệ thống cầu, cống trên các quốc lộ và đường tỉnh được xây dựng đạt tiêu chuẩn HL93; ưu tiên xây dựng các cầu tạo khả năng kết nối với các tỉnh bạn.
+ Đường giao thông nông thôn: Đầu tư nâng cấp các tuyến đường huyện trọng yếu; nâng cấp một số tuyến đường xã, liên xã lên thành đường huyện; đẩy mạnh phong trào cứng hoá, cải tạo đường nội đồng; thực hiện đạt các tiêu chí giao thông của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phù hợp với Chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đường huyện: tối thiểu cấp IV, mặt nhựa và bê tông xi măng 100%; đường xã: tối thiểu cấp A, mặt nhựa và bê tông xi măng 100%; hệ thống cầu, cống được xây phù hợp với quy hoạch và đạt tải trọng HL93 (đối với đường huyện), tải trọng tối thiểu 0,65 HL93 (đối với đường xã).

- Đường sông:
+ Duy trì cấp kỹ thuật của các tuyến sông, từng bước cải tạo hạ tầng trên các tuyến sông chính như sông Sặt, sông Cửu An để nâng cao năng lực vận tải thủy. 

+ Xây dựng cảng sông trên sông Hồng và sông Luộc; các bến thủy nội địa; tăng cường công tác quản lý để đi vào nề nếp.

- Đường sắt:
+  Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng: cải tạo, nâng cấp từng bước đưa vào cấp kỹ thuật.

+ Cải tạo, mở rộng ga Lạc Đạo với vai trò là ga lập tàu (khoảng 70 - 80 ha). Nghiên cứu xem xét di chuyển ga Lạc Đạo gắn với xây dựng cảng ICD.
+ Nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt vành đai theo hành lang tuyến vành đai IV thủ đô Hà Nội, nhằm liên thông các hướng vận tải chính, tránh đường sắt vận tải hàng hóa qua trung tâm thành phố Hà Nội. 

+ Nghiên cứu xây dựng tuyến sắt kết nối thành phố Hưng Yên, Khu Đại học Phố Hiến từ ga Lạc Đạo thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng.

2. Quy hoạch phát triển vận tải

2.1. Quy hoạch phát triển vận tải hành khách
* Định hướng chung:

- Đến năm 2020 vận chuyển hành khách đạt trên 15 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân 9%/năm; vận chuyển hàng hóa đạt 35 triệu tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân 8%/năm.

- Nghiên cứu hình thành trung tâm quản lý điều hành giao thông: hình thành trung tâm điều hành và quản lý giao thông toàn tỉnh cũng như điều hành, quản lý giao thông đô thị TP. Hưng Yên, trực thuộc Sở GTVT. Trung tâm gồm có hạ tầng phần cứng (nhà điều hành, hệ thống máy chủ, máy vận hành, màn hình quan sát,...), hệ thống phần mềm (phần mềm chuyên dụng kết nối internet, kết nối các cơ quan đơn vị liên quan ngành công an, tài nguyên môi trường,...) và nguồn nhân lực của trung tâm.
2.1.1. Quy hoạch các phương thức, loại hình vận tải hành khách công cộng

Vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh gồm có 3 phương thức là đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

- Đường bộ là phương thức chủ đạo ở các các tuyến liên tỉnh;  vận tải hành khách đường bộ gồm có các loại hình: tuyến cố định liên tỉnh,  tuyến xe buýt và các loại hình taxi, hợp đồng, du lịch.

· Đường sắt trên nguyên tắc đảm nhận cự ly vừa và cự ly dài; vận tải hành khách đường sắt gồm có các loại hình: tàu thường, tàu tốc độ cao; đến năm 2030 nghiên cứu có tuyến đường sắt đô thị kết nối TP. Hưng Yên và Khu Đại học Phố Hiến.

· Đường thủy đảm nhận vai trò vận chuyển dọc sông và ngang sông, tuyến vận chuyển phục vụ du lịch, sản xuất nông nghiệp, thông thương giữa hai bờ.

- Giai đoạn đến năm 2030, nghiên cứu thành lập Trung Tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng.
2.1.2. Quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định

Tập trung phát triển các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh, tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt.

- Tuyến vận tải khách liên tỉnh:

Thực hiện theo quy hoạch đã được Bộ GTVT phê duyệt (Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT năm 2015) và các nội dung bổ sung, điều chỉnh quy hoạch khi có quyết định.

Quy hoạch tuyến đến năm 2020: Tổng số có khoảng 151 tuyến đi và đến 29 tỉnh, thành phố khác; định hướng tuyến đến các tỉnh, thành phố là các thành phố lớn, các tỉnh có các khu công nghiệp lớn và các địa phương có nhiều người dân làm việc, học tập, sinh sống. 
- Tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt:

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ 8 tuyến xe buýt hiện có, cụ thể:

Bảng 3.1- Tổng hợp các tuyến xe buýt

	TT
	Mã số tuyến
	Tuyến
	Bến xe nơi đi, nơi đến
	Cự ly
	Tần xuất
Chuyến /ngày

	
	
	Hưng Yên
	Tỉnh, TP
	BX đi
	BX đến
	
	

	1
	BUS 205
	Hưng Yên
	Hà Nội
	Hưng Yên
	Gia Lâm
	80
	80

	2
	BUS 209
	Hưng Yên
	Hà Nội
	Hưng Yên
	Giáp Bát
	65
	36-40

	3
	BUS 208
	Hưng Yên
	Hà Nội
	Hưng Yên
	Giáp Bát
	68
	30

	4
	BUS 206
	Hưng Yên
	Hải Dương
	Hưng Yên
	Hải Dương
	65
	27 - 33

	5
	BUS HN08
	Hưng Yên
	Hà Nam
	Hưng Yên
	TT. Quế
	51
	24-30

	6
	BUS 03
	Hưng Yên
	Thái Bình
	Triều Dương
	Thái Bình
	65
	27

	7
	BUS 216
	Hưng Yên
	Hải Dương
	Triều Dương
	Hải Dương
	65
	28

	8
	BUS 207
	Hưng Yên
	Hà Nội
	Triều Dương
	Gia Lâm
	70
	30


+ Nghiên cứu mở thêm một số tuyến buýt đi Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam tuyến buýt nội tỉnh kết nối trung tâm huyện, thành phố và khu du lịch, khu vực Đại học phố Hiến, các khu công nghiệp..., ưu tiên một số tuyến buýt sau:

Buýt liên tỉnh:

(1). Cầu Tràng (Quang Hưng - Phù Cừ) - QL 38B - Ngã tư Chợ Gạo - QL 39 - Dân Tiến - ĐT. 379 - Khu đô thị Ecopark - Cầu Thanh Trì - Pháp Vân - Giải Phóng - Bến xe Giáp Bát.

(2). Bến xe Ân Thi - ĐT 376 - Ngã tư Cầu Treo - QL 39 - Cầu vượt Phố Nối - Đại học SPKT Hưng Yên - ĐT 380 - Ngã tư Phố Nối - QL 5 - Bến xe Cổ Bi.

(3). Bến xe Mỹ Hào - ĐT 380 - Ngã tư Phố Nối - QL 5 - Ngã tư KCN Phố Nối A - ĐT 376 - Cầu Lác - ĐT 381 - Cầu Từ Hồ - ĐT 382 - ĐT 379 - Khu đô thị Ecopark - Cầu Thanh Trì - Pháp Vân - Bến xe Yên Sở.

(4). Bến xe Hưng Yên - QL 39 - Cầu vượt Phố Nối - ĐT 380 - ĐT 281 (Thuận Thành - Bắc Ninh) - QL 38 - Bến xe Bắc Ninh.

(5). Bến xe Triều Dương - ĐT. 378 - Dốc Hới - ĐT. 376 - Thị trấn Vương - QL 38B - Ngã tư Chợ Gạo - Đường Nguyễn Văn Linh (Tp. Hưng Yên) - Đường Chu Mạnh Trinh (Tp. Hưng Yên) - Cầu Yên Lệnh - QL 38 - Rẽ (Km48+600) - Cầu Hợp Lý - Thị trấn Vĩnh Trụ - QL 37B - ĐT. 491 - Nút giao Liêm Tuyền - Tp. Phủ Lý (Dự kiến Đường Lê Duẩn - Đường Đinh Tiên Hoàng - Đường Lê Công Thanh - Đường Biên Hòa - QL 1A - Cầu Châu Sơn - Đường Lý Thái Tổ - Đường Lý Thường Kiệt) - ĐT. 494 - QL 21 - Thị trấn Ba Sao.

Buýt nội tỉnh:

(1). Thôn Xuân Đào (khu vực gần UBND Xã Lương Tài) - ĐH15- ĐT 385 - ĐH16 - ĐH15 - ĐT. 380 - ĐT 385 - QL 5 - Điểm đỗ xe buýt Ngã tư Thị trấn Như Quỳnh và ngược lại. Trong tương lai kéo dài thành tuyến buýt liên tỉnh đến bến xe Cổ Bi (Gia Lâm, Hà Nội)
+ Giai đoạn khi hình thành các tuyến đường vành đai 3,5, vành đai 4 thủ đô Hà Nội, nghiên cứu mở thêm các tuyến buýt đi trên các tuyến vành đai này.

2.1.3. Quy hoạch phát triển dịch vụ taxi

- Quan điểm chung về phát triển taxi:

Phát triển loại hình dịch vụ taxi trên địa bàn tỉnh như là một bộ phận hỗ trợ vận tải hành khách công cộng, gắn với phát triển du lịch, nhu cầu đi lại của nhân dân. Phát triển mạnh vận tải taxi phục vụ cho nhu cầu đi lại với cự ly ngắn, đi trong nội thị.

Thời gian vừa qua taxi có sự tăng trưởng nhanh về số lượng đơn vị và phương tiện (tăng trên 18,14% hàng năm giai đoạn 2012-2016), cụ thể số liệu qua các năm:

Bảng 3.2- Tổng hợp số liệu tăng trưởng taxi giai đoạn 2011-2016

	TT
	Năm
	Số lượng phương tiện xe taxi

	1
	2012
	619

	2
	2013
	1.017

	3
	2014
	1.408

	4
	2015
	1.618

	5
	2016
	2.174

	Tốc độ TT bq 2011 - 2016 (%/năm)
	18,14


Quy hoạch phát triển số lượng phương tiện, doanh nghiệp phải phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân, sự phát triển chung của các khu đô thị mới và phụ cận đô thị mới. Trong đó ưu tiên đến công tác nâng cao chất lượng doanh nghiệp và chất lượng phục vụ; các đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, có xe đăng ký biển số tỉnh Hưng Yên, các huyện có số lượng phương tiện taxi còn ít và hạn chế phát triển đối với đơn vị là chi nhánh của các tỉnh, thành phố mở tại tỉnh Hưng Yên. Trên cơ sở phân tích số lượng taxi trên địa bàn tỉnh từ năm 2012-2016 và một số địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng,...và đặc thù tỉnh Hưng Yên (quy hoạch phát triển nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đại học,...), định hướng quy hoạch như sau:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 15 - 20%/năm.
- Từ năm 2021 trở đi giữ ổn định tăng trưởng từ 5 - 15% so với năm trước đó, tùy theo tình hình thực tế, chú trọng nâng cao chất lượng phương tiện taxi, tiếp cận dần với phương tiện vận tải có chất lượng cao, thân thiện với môi trường, hạn chế ảnh hưởng hoạt động của phương tiện tới môi trường đô thị.

- Phát triển phương tiện ô tô:

Trên cơ sở tăng trưởng phương tiện trong giai đoạn 2011 – 2015, tăng trưởng GDP và dân số, dự kiến số lượng phương tiện đường bộ đến 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 69.993 xe ô tô các loại, trong đó xe con và xe taxi khoảng 24.341 chiếc, xe khách khoảng 2.649 chiếc, xe tải 42.003 chiếc. Đến năm 2030 dự báo khoảng 129.447 phương tiện ô tô các loại.
2.1.4. Quy hoạch vận tải khách bằng đường thủy
Thực hiện theo Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Nghiên cứu phát triển tuyến vận tải thủy vận tải khách từ Hưng Yên đến Hà Nội trên sông Hồng theo phương châm kết hợp du lịch thăm quan các thắng cảnh dọc sông như khu di tích lịch sử Quốc gia Phố Hiến, khu dich tích Chử Đồng Tử - Tiên Dung, làng gốm Bát Tràng.... song song với đó phải có các biện pháp tổ chức, quản lý chặt chẽ các tuyến vận chuyển hành khách bằng đò ngang hiện tại trên nguyên tắc phải đảm bảo an toàn và chất lượng.

- Quy hoạch 5 cảng hành khách trên sông Hồng, sông Luộc trong đó 02 cảng Hưng Yên, Bình Minh đã có trong quy hoạch của Bộ GTVT; bổ sung 02 cảng: cảng Phố Hiến, cảng Thăng Long (đã có văn bản thỏa thuận với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) và cảng La Tiến.
Bảng 3.3- Quy hoạch cảng hành khách trên sông Hồng, sông Luộc
	TT
	Tên cảng
	Tên sông
	Quy hoạch đến năm 2020
	Định hướng đến năm 2030

	
	
	
	Cỡ tàu lớn nhất (T)/(ghế)
	Công suất (Ngàn T/năm)/(Ngàn KH/năm)
	Cỡ tàu lớn nhất (T)
	Công suất (Ngàn T/năm)/ (Ngàn KH/năm)

	1
	Cảng Hưng Yên
	Hồng
	100
	100
	100
	200

	2
	Cảng Bình Minh
	Hồng
	100
	100
	100
	200

	3
	Cảng Phố Hiến
	Hồng
	100
	100
	100
	200

	4
	Cảng Thăng Long
	Hồng
	100
	100
	100
	200

	5
	Cảng La Tiến
	Luộc
	100
	100
	100
	200


- Bến khách ngang sông: Tổng số 25 bến trong đó sông Trung ương 21 bến, địa phương 4 bến (chi tiết trong bảng phụ lục số 4).
2.2. Quy hoạch phát triển vận tải hàng hóa

- Đường bộ:
Tận dụng tối đa lợi thế về vị trí địa lý, địa hình của tỉnh để hình thành và phát triển các tuyến vận tải phục vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và tiêu dùng trong tỉnh. Vận tải đường bộ vận chuyển các mặt hàng nguyên, nhiên liệu phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt đặc biệt là vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho các khu, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Luồng hàng hóa liên tỉnh giữa Hưng Yên và các tỉnh trong cả nước, hàng hóa thông qua tỉnh thông qua cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, các tuyến quốc lộ 5, 39, 38, 38B, các tuyến đường tỉnh 376, 378, 379, 380, 386, 387. 

+ Luồng hàng hóa nội tỉnh cơ bản hoạt động trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện quan trọng.
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ sử dụng xe tải và xe công ten nơ đảm nhận 2 chức năng là vận chuyển “từ cửa tới cửa” (door to door) tất cả các cự ly và đồng thời là vận chuyển gom hàng cho các phương thức đường sắt, đường thủy nội địa. Các chân hàng chính có khối lượng lớn sẽ cần phương thức vận tải đường bộ ở Hưng Yên là các khu vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các nhà máy sản xuất lớn.

Nghiên cứu phát triển các loại phương tiện:

+ Hàng rau quả thực phẩm trái cây sử dụng xe 3,5 - 7 tấn. 


+ Hàng lương thực, thương nghiệp sử dụng xe 5 - 10 tấn.

+ Hàng vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng sử dụng xe 7 - 10 tấn.

+ Hàng thiết bị công nghiệp, phục vụ xây dựng cơ bản sử dụng xe 8-13 tấn.

+ Hàng đông lạnh sử dụng xe chuyên dụng 5 - 7 tấn.

+ Sử dụng xe tải 10 - 15T với cự ly trên 300km; xe tải 5 - 10T với cự ly 100- 300km; xe tải 2,5 -  5T với cự ly dưới 100km; xe tải 0,5 - 1,5T với vận tải khu vực nông thôn; xe tải chuyên dụng cỡ lớn 15-40T với vận tải hàng container, hàng siêu trường siêu trọng.

Các hướng vận chuyển chính và giải pháp tổ chức, kết nối:

+ Vận chuyển “từ cửa tới cửa” ở cự ly ngắn có phạm vi trong địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh lân cận là Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên,... theo các tuyến đường quốc lộ và đường tỉnh.

+ Vận chuyển gom hàng tới ga Lạc Đạo để đi theo tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng: đường bộ kết nối ga với mạng lưới là các tuyến quốc lộ, đường tỉnh.

+ Đảm bảo thực hiện phương án tổ chức vận tải hàng hóa cần quy hoạch hạ tầng hỗ trợ, phục vụ phương tiện xe tải và xe công-ten-nơ là bãi đỗ xe tải khi chờ nhận và trả hàng tại các khu vực gom hàng khối lượng lớn.
- Đường sắt:

Vận tải đường sắt đi theo hướng đường sắt Hà Nội – Hải Phòng; hình thức đóng gói hàng hóa gồm có hàng rời, hàng bao kiện và hàng công ten nơ; ga chính là ga Lạc Đạo.
Phát triển dịch vụ vận tải đường sắt thực hiện theo Điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT đường sắt Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/02/2015 và Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường sắt Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015, cụ thể:

Đến năm 2020: đáp ứng 1% - 3% thị phần vận tải hàng hóa; tốc độ chạy tàu hàng bình quân là 50km/giờ - 60km/giờ.

Đến năm 2030: đáp ứng khoảng 4% - 5% thị phần vận tải hàng hóa.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt theo hướng bảo đảm chất lượng, nhanh chóng, an toàn, tiện lợi, tiết kiệm chi phí xã hội, phát triển mạnh vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics trong vận tải hàng hóa.

- Đường thủy nội địa:

Khuyến khích phát triển dịch vụ vận tải đường thủy nội địa kết nối tới các cảng biển, cảng sông; nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải tại các cảng đường thủy, bến thủy tổng hợp, đặc biệt là năng lực xếp dỡ và dịch vụ vận tải hậu cần tại các cảng đường thủy.

+ Tuyến trung ương: chủ yếu trên các tuyến sông Hồng, sông Luộc, vận chuyển các mặt hàng rời, vật liệu xây dựng (than, đá, xi măng, cát, sỏi).

+ Tuyến địa phương: chủ yếu trên các tuyến sông Sặt, sông Chanh.

+ Phương tiện: ưu tiên loại phương tiện có trọng tải từ 50-150 tấn để hoạt động; tại một số cảng chính cỡ tàu lớn như cảng Hưng Yên, Mễ Sở có thể tiếp nhận tàu tới 3.000 tấn, cảng Triều Dương tiếp nhận tàu đến 2.000 tấn.

+ Quy hoạch 02 vị trí trên sông Hồng (01 vị trí) và sông Luộc (01 vị trí) để phục vụ cho việc tạm giữ phương tiện thủy nội địa vi phạm được thuận lợi, an toàn.

2.3. Quy hoạch phát triển công nghiệp giao thông vận tải, các trung tâm đăng kiểm phương tiện và cơ sở đào tạo sát hạch lái xe

a). Quy hoạch phát triển công nghiệp giao thông vận tải
- Đối với phương tiện đường bộ

+ Hỗ trợ các thành phần kinh tế tư nhân, tập thể và các doanh nghiệp trong lĩnh vực lắp ráp phương tiện đơn giản (xe máy, xe vận tải nhỏ) về mặt kỹ thuật và vốn đầu tư.

+ Tập trung củng cố các cơ sở hiện có, đầu tư thay thế những thiết bị cũ bằng thiết bị tiên tiến, hiện đại… tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động công nghiệp tại địa phương. Khuyến khích đầu tư, trang thiết bị và hoàn thiện công nghệ cho xí nghiệp, doanh nghiệp cơ khí tại các huyện, thị, có khả năng đóng mới thùng xe và đại tu máy, gầm xe các loại. Nâng cấp và xây dựng xưởng sửa chữa nhỏ ôtô tải và khách tại mỗi huyện và phục vụ sửa chữa gia công cơ khí nhỏ.

+ Xây dựng các nhà máy, dây chuyền chuyên môn hoá trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa, đáp ứng phương tiện vận tải đời mới.

+ Thường xuyên có biện pháp hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường, thị hiếu, thông tin kỹ thuật phương tiện giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng phương tiện phù hợp với nhu cầu thị hiếu của khách hàng.         
              

+  Xây dựng 2 trung tâm sửa chữa ô tô hiện đại tại khu công nghiệp của xã Trung Hưng huyện Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên đảm bảo đủ năng lực sữa chữa được hầu hết các loại xe trên địa bàn tỉnh.

- Đối với phương tiện đường thuỷ:
+ Tiếp tục nâng cấp cơ sở đóng tàu hiện có, phát triển mạnh công nghiệp đóng mới và sửa chữa các loại tàu có tải trọng từ 100 - 1.000 tấn chủ yếu phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh như hàng đá, cát, sỏi, vật liệu xây dựng.

+ Xây dựng nhà máy cơ khí thủy trên sông Luộc vị trí cách ngã 3 Phương Trà khoảng 4km nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa tàu tải trọng đến 1.000 tấn, tầu kéo 275 CV, đóng mới các phương tiện cỡ vừa và nhỏ 30 - 100T,... Quy mô xây dựng: Xây dựng đường triền với 4 - 6 vị trí sửa chữa, xây dựng khoảng 3.000 m2 nhà xưởng, các công trình kiến trúc và các công trình phụ trợ khác.

b). Định hướng phát triển các trung tâm đăng kiểm

Thực hiện theo Quyết định số 3771/QĐ-BGTVT ngày 06/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể các trung tâm đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Duy trì, hiện đại hóa các trung tâm đăng kiểm hiện có theo yêu cầu: (1) Trung tâm đăng kiểm cơ giới Hưng Yên số 89.02S tại xã Bảo Khê thành phố Hưng Yên số 89.01S tại xã Dị Sử huyện Mỹ Hào; (2) Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89.03D tại xã Trưng Trắc, Văn Lâm nhằm đáp yêu cầu ngày càng cao về chất lượng kiểm định và nhu cầu của tỉnh và khu vực. 
c). Định hướng phát triển các các cơ sở sát hạch, đào tạo lái xe

Thực hiện theo Quyết định số 966/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Nguyên tắc: phát triển mạng lưới các cơ sở đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành. Từng bước nâng cao chất lượng của các cơ sở đào tạo, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu học ngày càng tăng của xã hội.

Ưu tiên việc mở rộng ngành nghề đào tạo, lái xe cho các trung tâm dạy nghề sẵn có trong tỉnh.

- Giai đoạn 2017 - 2020:
Nâng cấp trang thiết bị, hiện đại hóa 7 cơ sở đào tạo lái xe (ô tô và mô tô), 3 cơ sở sát hạch lái xe ô tô và mô tô (Trường trung cấp nghề GTVT, Trường trung cấp nghề Á Châu và Trường trung cấp nghề Việt Thanh) và 4 cơ sở sát hạch lái xe mô tô hiện có tại huyện, thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu học tập lái xe của các địa phương: Trường Trung cấp nghề Châu Hưng; Trung tâm dậy nghề Hợp Lực; Cơ Sở đào tạo lái xe A1 huyện Văn Giang và Trường Trung cấp nghề Cảnh sát nhân dân 6.
- Giai đoạn 2021- 2030: 
Duy trì phát triển các cơ sở hiện có, nghiên cứu xây mới các cơ sở đào tạo lái xe, cơ sở sát hạch lái xe nếu các trung tâm đã có không đáp ứng đủ nhu cầu học viên. 

3. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

3.1. Quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ

* Các tiêu chuẩn áp dụng quy hoạch

Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn TCVN 4054 - 2005 cho quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện; tiêu chuẩn TCVN 5729 - 2012 cho đường ô tô cao tốc và tiêu chuẩn TCXDVN 104: 2007 cho đường đô thị. Tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn TCVN 13080:2014, Quyết định số 4927/QĐ- BGTVT.

Bảng 3.4- Chiều rộng tối thiểu các yếu tố trên mặt cắt ngang

(Địa hình đồng bằng, đồi) theo TCVN 4054-2005)
	Cấp thiết kế của đường
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	Tốc độ thiết kế, Km/h
	120
	100
	80
	60
	40
	30

	Số làn xe tối thiểu dành cho xe cơ giới (làn)
	6
	4
	2
	2
	2
	1

	Chiều rộng 1 làn xe, m
	3,75
	3,75
	3,50
	3,50
	2,75
	3,50

	Chiều rộng phần xe chạy dành cho cơ giới, m
	2 x 11,25
	2 x 7,50
	7,00
	7,00
	5,50
	3,5

	Chiều rộng dải phân cách giữa, m 
	3,00
	1,50
	0
	0
	0
	0

	Chiều rộng lề và lề gia cố, m 
	3,50 (3,00)
	3,00 (2,50)
	2,50 (2,00)
	1,00 (0,50)
	1,00  (0,50)
	1,50

	Chiều rộng nền đường, m 
	32,5
	22,5
	12,00
	9,00
	7,50
	6,50


Bảng 3.5- Chiều rộng một làn xe và số làn xe tối thiểu đường đô thị

(Tiêu chuẩn TCXDVN 104-2007)

	Loại đường
	Tốc độ thiết kế
	Số làn xe tối thiểu
	Số làn xe mong muốn

	
	100
	80
	70
	60
	50
	40
	30
	20
	
	

	Đường cao tốc đô thị
	3,75
	3,50
	
	
	
	
	4
	6-10

	Đường phố chính đô thị
	Chủ yếu
	
	3,75
	3,50
	
	
	
	
	6
	8-10

	
	Thứ yếu
	
	
	3,50
	
	
	
	4
	6-8

	Đường phố gom
	
	
	
	3,50
	3,25
	
	
	2
	4-6

	Đường phố nội bộ
	
	
	
	
	
	3,25
	3,0 (2,75)
	1
	2-4


a) Quy hoạch phát triển đường cao tốc, vành đai, quốc lộ

Thực hiện theo các quyết định sau:

- Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 23/11/2015 của của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và đinh hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 1399/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2012 của Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội.
(1) Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

(Giữ nguyên theo quy hoạch 421)

Đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có điểm đầu Km6+200 thuộc địa phận xã Cửu Cao huyện Văn Giang, điểm cuối Km32+750 thuộc địa phận xã Bãi Sậy huyện Ân Thi. Tuyến đường đi qua các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi, chiều dài đoạn tuyến 26,55km.

Giai đoạn 2017 - 2020: 
- Nghiên cứu xây dựng hoàn thành nút giao khác mức với QL.38 tại khu vực xã Tân Phúc huyện Ân Thi.

- Nghiên cứu xây dựng nút giao với đường vành đai 4, đường vành đai 3,5.

Giai đoạn đến 2030: Duy trì cấp kỹ thuật toàn tuyến.
(2) Cao tốc Chợ Bến - Yên Mỹ
(Cập nhật, điều chỉnh so với quy hoạch 421)

- Hướng tuyến: Từ Chợ Bến đến Hưng Yên; trên địa phận tỉnh Hưng Yên từ điểm vượt sông Hồng tại khu vực Chí Tân huyện Khoái Châu tuyến đi qua huyện Khoái Châu, vượt QL.39 đến kết nối với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại khu vực xã Lý Thường Kiệt huyện Yên Mỹ; toàn tuyến dài 35km, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài khoảng 15km.

- Quy mô: đường cao tốc 4 làn xe

- Xây dựng cầu Chí Tân theo tiêu chuẩn HL93.
- Thời gian nghiên cứu xây dựng: 2021 – 2030.
(3) Đường Vành đai 4 

 (Giữ nguyên quy mô, hướng tuyến theo quy hoạch 421, cập nhật giai đoạn đầu tư theo dự án đã nghiên cứu)

Trên địa phận tỉnh Hưng Yên: Từ cầu Mễ Sở qua quốc lộ 5 tại khoảng Km17+900, cách trạm thu phí quốc lộ 5 khoảng 150m về phía Hà Nội và cắt qua đường sắt Hà Nội - Hải Phòng tại khoảng giữa thôn Ngọc và ga Lạc Đạo, đi theo hướng Đông sang địa phận huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Chiều dài đoạn tuyến khoảng 20,3km;

- Quy mô: Mặt cắt ngang 6 làn xe; tổng chiều rộng mặt cắt ngang 120m.

Giai đoạn 2017 - 2020: Nghiên cứu đầu tư xây dựng đoạn tuyến từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa phận Hà Nội đến giao với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng tại khu vực xã Tân Tiến huyện Văn Giang; đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên từ cầu Mễ Sở vượt sông Hồng, tuyến đi qua huyện Văn Giang, Khoái Châu, huyện Yên Mỹ; chiều dài toàn bộ đoạn tuyến 15km, đoạn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên dài khoảng 10km.

Quy mô đầu tư:

Xây dựng một bên với chiều rộng nền đường Bn=17m (0,75m+2x3,5m+1,5m+2x3,5m+0,75m), chiều rộng làn xe chạy 14m. 

Cầu Mễ Sở: Chiều dài cầu chính 1km, đầu tư phân kỳ 1 bên với chiều rộng toàn cầu 18m.

Các nút giao khác mức: Nút giao với ĐT.378, nút giao với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Giai đoạn đến 2030: Xây dựng hoàn thành đường vành đai 4 đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên.
(4) Đường Vành đai 3,5 

(Giữ nguyên quy mô, hướng tuyến theo quy hoạch 421; cập nhật giai đoạn đầu tư theo dự án đã nghiên cứu)
Đoạn qua địa phận Hưng Yên từ cầu Ngọc Hồi vượt sông Hồng đến QL5, chiều dài khoảng 12km. 

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp I, 6 làn xe, đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.
Giai đoạn 2017-2020: Nghiên cứu đầu tư xây dựng đoạn tuyến từ ĐT.379 đến QL.5 chiều dài khoảng 6,5km, quy mô đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp III 2 làn xe cơ giới.

Giai đoạn đến 2030: Xây dựng hoàn thành đoạn tuyến từ ĐT.378 đến ĐT.379 dài khoảng 2km và nghiên cứu xây dựng cầu Ngọc Hồi vượt sông Hồng để kết nối với vành đai 3,5 thuộc địa phận Hà Nội.

(5) Đường nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

(Giữ nguyên quy mô, hướng tuyến theo quy hoạch 421; cập nhật giai đoạn đầu tư theo dự án nghiên cứu)

Điểm đầu tuyến từ nút giao liên thông giữa QL.39 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Km20+250 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), thuộc xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đến nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình); đoạn trên địa phận tỉnh Hưng Yên dài 27km.
Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp I, 6 làn xe.
Đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên có mặt cắt ngang quy hoạch theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc; quy mô đường cấp I đô thị với tổng chiều rộng mặt cắt ngang đường rộng 80 m. 
Giai đoạn 2017-2020: 

- Xây dựng hoàn thành toàn bộ tuyến đường chính nền đường B=22,5m; đoạn qua đô thị B=24m và cầu Hưng Hà vượt sông Hồng; 

- Xây dựng hoàn thành toàn bộ đường bên dọc tuyến từ giao QL.38B đến QL.39 (đoạn qua Khu Đại học Phố Hiến) với quy mô đường cấp IV, V và cầu Hưng Hà; chiều dài khoảng 7km.

Giai đoạn đến 2030: Cải tạo, nâng cấp đạt quy mô cấp I; xây dựng hoàn thành toàn bộ đường bên dọc tuyến đường với quy mô tối thiểu đường cấp IV.
b). Các tuyến Quốc lộ

(1) Quốc lộ 5

(Giữ nguyên quy mô, hướng tuyến theo quy hoạch 421)

Đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên điểm đầu Km11+135 thuộc địa phận thị trấn Như Quỳnh, điểm cuối Km33+890 thuộc xã Minh Đức huyện Mỹ Hào. Tuyến đi qua các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Mỹ Hào, chiều dài tuyến 22,56km.
Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp II, 4 làn xe.
Giai đoạn 2017 - 2020:

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng từng vị trí đường gom dọc hai bên QL.5, chỉnh trang vỉa hè nhất là các vị trí đi qua khu đô thị Mỹ Hào.

Giai đoạn đến năm 2030:

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng đường gom dọc hai bên QL.5 theo quy hoạch ưu tiên các đoạn qua Khu công nghiệp Phố Nối A dài khoảng 6km và các vị trí đi qua khu công nghiệp, bức xúc về đảm bảo ATGT chiều dài khoảng 5km (Dị Sử Mỹ Hào).
(2) Quốc lộ 39

(Giữ nguyên hướng tuyến theo quy hoạch 421; Điều chỉnh bổ sung đoạn tuyến từ nút giao với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đến đường trục kinh tế Bắc - Nam của tỉnh qua đô thị Mỹ Hào kéo dài kết nối với QL.38 tỉnh Bắc Ninh)

Đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên điểm đầu Km0+00 giao với QL.5, điểm cuối Km43+130 thuộc xã Thiện Phiến huyện Tiên Lữ. Tuyến đi qua các huyện Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, TP Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, chiều dài tuyến 45,0km. 

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp III, 2 làn xe.
Đoạn tuyến từ nút giao với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đến QL.5 và nối vào đường trục kinh tế Bắc-Nam của tỉnh Hưng Yên qua đô thị Mỹ Hào quy hoạch quy mô mặt cắt ngang 74m theo định số 175/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc; các đoạn tuyến khác qua đô thị theo quy hoạch đô thị được duyệt.
Giai đoạn 2017 – 2020:

- Xây dựng nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến đầu cầu Triều Dương từ cấp IV lên cấp III đồng bằng, chiều dài 500m.

- Xây dựng hoàn thành đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (từ điểm đấu nối vào đường nối 2 đường cao tốc) đến QL.5 và đi theo đường trục kinh tế Bắc - Nam của tỉnh qua đô thị Mỹ Hào đến ĐH.30 với quy mô đường cấp II 4 làn xe cơ giới, chiều dài khoảng 15km.
Giai đoạn đến 2030: 
- Nghiên cứu xây dựng một số đoạn đường gom dọc tuyến theo quy hoạch đoạn qua khu công nghiệp, bức xúc về đảm bảo ATGT huyện Yên Mỹ khoảng 10km; huyện Khoái Châu khoảng 5km; huyện Kim Động khoảng 8km. 

- Nâng cấp mở rộng đoạn qua Mỹ Hào và một số đoạn tuyến qua thị trấn (Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động) theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

- Phối hợp với tỉnh Bắc Ninh đầu tư nâng cấp kéo dài kết nối với QL.38 và báo cáo Bộ GTVT nâng cấp quản lý đoạn tuyến trên thành quốc lộ.
(3) Quốc lộ 38

(Giữ nguyên quy mô, hướng tuyến theo quy hoạch 421; cập nhật giai đoạn đầu tư hoàn thành)

Đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên từ cống Tranh thuộc xã Phù Ủng huyện Ân Thi, điểm cuối cầu Yên Lệnh thuộc địa phận thành phố Hưng Yên. Tuyến đi qua các huyện Ân Thi, Kim Động, TP Hưng Yên, chiều dài quản lý tuyến đường 20,3km (đoạn Cống tranh-Trương Xá: 16km, đoạn Dốc Suối-Cầu Yên Lệnh 4,3km). 

Quy hoạch toàn tuyến tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp III, 2 làn xe; đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.
Giai đoạn 2017 - 2020:

- Xây dựng hoàn thành cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến từ cống Tranh-Trương Xá lên đường cấp III 2 làn xe cơ giới, chiều dài 16km.

- Xây dựng đoạn tuyến kéo dài từ cầu Yên Lệnh đi theo đường Chu Mạnh Trinh vượt sông Điện Biên, đi theo đường trục phía Nam Khu Đại học Phố Hiến đến giao với đường nối 2 cao tốc, chiều dài đoạn tuyến 2,7km, quy mô đầu tư đường cấp III đồng bằng.

Giai đoạn đến năm 2030: Duy trì cấp kỹ thuật tuyến.

(4) Quốc lộ 38B

(Cơ bản giữ nguyên theo quy hoạch 421; cập nhật quy mô mặt cắt ngang quy hoạch đoạn qua Khu Đại học Phố Hiến và nghiên cứu các giai đoạn đầu tư)

Đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên từ cầu Tràng thuộc xã Quang Hưng huyện Phù Cừ, điểm cuối cầu Yên Lệnh thuộc địa phận thành phố Hưng Yên. Tuyến đi qua các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, TP. Hưng Yên, chiều dài quản lý tuyến đường 18,29km.

Quy hoạch toàn tuyến tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp III, 2 làn xe; đoạn từ cầu An Tảo thành phố Hưng Yên đến thị trấn Vương huyện Tiên Lữ, tuyến có quy mô mặt cắt ngang 46m theo quy hoạch Khu Đại học Phố Hiến được duyệt.

Giai đoạn 2017 - 2020:

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng một số đoạn đường 2 chiều nhất là các đoạn tuyến Đại học Thủy Lợi, khu vực xã An Viên, Nhật Tân và Trung Nghĩa.

Giai đoạn đến 2030:

- Đầu tư xây dựng hoàn thành đoạn tuyến qua Khu Đại học Phố Hiến đến Thị trấn Vương huyện Tiên Lữ theo quy mô mặt cắt ngang 46m.

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng các đoạn tuyến đường gom theo quy hoạch hệ thống đường gom được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 13/01/2016.
- Nghiên cứu xây dựng mới tuyến song song với QL.38B hiện tại (về phía Nam) qua địa phận thành phố Hưng Yên, các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ và nối sang tỉnh Hải Dương; quy mô tối thiểu đường cấp III, 2 làn xe, mặt đường bê tông nhựa.
* Quy hoạch và nâng cấp một số tuyến, đoạn tuyến kéo dài lên quốc lộ:

Quy hoạch 04 tuyến nâng lên quốc lộ, trong đó tuyến số (1), (2) đã có trong quy hoạch 421, tuyến số (3) được Bộ GTVT chấp thuận tại văn bản số 2461/BGTVT-KCHT ngày 10/3/2017;  tuyến số (4) cập nhật theo quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội (QĐ số 768/QĐ-TTg ngày 06/5/2016), cụ thể:

(1). Tuyến đường liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội (ĐT.379 và đoạn tuyến nối với đường vành đai 3 Hà Nội)
Điểm đầu Km0+00 giao với đường vành đai 3 tại đầu cầu phía Bắc cầu Thanh Trì, điểm cuối Km21+400 giao với QL.39 Km12+000 xã Dân Tiến huyện Khoái Châu, chiều dài tuyến 21,4km. 

Toàn tuyến đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp III, đoạn qua địa phận Hà Nội từ Km0+00 - Km4+000 đạt tiêu chuẩn đường cấp II, mặt cắt ngang đường 40m; đoạn qua Khu Đô thị Ecopark đạt tiêu chuẩn đường trục chính đô thị 3,2km, quy mô mặt cắt ngang 100m; đoạn còn lại đạt tiêu chuẩn cấp III.               
Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp I, 6 làn xe.

Giai đoạn 2017 - 2020: Đầu tư xây dựng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng trong đó có đoạn nối ĐT.379 với QL.39 và cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, chiều dài khoảng 1,2km. Đầu tư xây dựng hoàn thành 3,2km đoạn qua Khu đô thị Ecopark. 

Giai đoạn đến 2030: Đầu tư nâng cấp toàn tuyến đạt quy mô cấp I.

(2). Kéo dài QL.39 đoạn từ giao với QL.5 (cầu vượt Phố Nối) đến giao với ĐT.281 và QL.38 tỉnh Bắc Ninh
Đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên từ cầu vượt Phố Nối đi theo trục Bắc Nam của tỉnh đến giao với ĐT.281 và QL.38 tỉnh Bắc Ninh, chiều dài đoạn tuyến qua địa phận Hưng Yên khoảng 7km. 
Giai đoạn 2017 - 2020 đầu tư hoàn thành toàn bộ đoạn tuyến Trục kinh tế Bắc Nam với quy mô đường cấp II, 4 làn xe.

Giai đoạn đến 2030: Cải tạo, nâng cấp quy mô đạt cấp I; nghiên cứu xây dựng đoạn qua huyện Mỹ Hào theo quy hoạch đô thị. 

(3). Đường nối vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và QL.21 tỉnh Nam Định

(Bổ sung mới so với quy hoạch 421)

Điểm đầu: Nút giao thị trấn Ân Thi, giao với QL.38 tại Km47+500, cách nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với QL.38 5,9km. Điểm cuối: Nút giao thị trấn Lạc Quần, giao với đường QL.21 tại Km174+100. Tổng chiều dài tuyến hiện hữu 89,2km (Hưng Yên: 27,4km, Thái Bình: 46,5km, Nam Định 15,3km).

Trên địa phận tỉnh Hưng Yên: Đầu tuyến từ nút giao thị trấn Ân Thi, giao với đường QL.38 tại Km47+500, cách nút giao lên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 5,9km, tuyến đi trùng với đường ĐT.376 tới nút giao Bình Trì, dài 1,8km; Từ nút giao Bình Trì tuyến đi theo ĐT.386, qua nút giao Trần Cao với QL.38B đến bến phà La Tiến, dài 25,6km, sau đó đi sang địa phận tỉnh Thái Bình.

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp II, 4 làn xe.

Giai đoạn 2017 - 2020: 

- Xây dựng hoàn thành toàn bộ đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chuẩn đường cấp III và xây dựng hoàn thành cầu La Tiến qua sông Luộc.
- Phối hợp nghiên cứu xây dựng hoàn thiện nút giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với QL.38 và QL.39B (nút giao Tân Phúc huyện Ân Thi).

Giai đoạn đến năm 2030: 
- Đầu tư xây dựng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp II, 4 làn xe.
- Phối hợp với tỉnh Thái Bình, Nam Định báo cáo Bộ GTVT nâng cấp đoạn tuyến trên thành quốc lộ.
(4). Đoạn tuyến có điểm đầu cầu Yên Lệnh thành phố Hưng Yên, tuyến đi theo đường Chu Mạnh Trinh cắt QL.39 vượt sông Điện Biên đi theo đường trục phía Nam Khu Đại học Phố Hiến, tiếp tục đi song song với QL.38B về phía Nam. Tuyến đi qua Thành phố hưng Yên, huyện Tiên lữ, huyện Phù Cừ, chiều dài tuyến khoảng 19km (Tuyến theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050).
(Bổ sung mới so với quy hoạch 421)

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp II, 4 làn xe.
Giai đoạn 2017-2020: Đầu tư xây dựng đoạn từ cầu Yên Lệnh đi theo đường trục phía Nam của Khu Đại học Phố Hiến đến đường nối 2 cao tốc, quy mô đường cấp III 2 làn xe, chiều dài 2,7km.

Giai đoạn đến 2030: Nghiên cứu xây dựng đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Hưng Yên. 
Bảng 3.6- Tổng hợp quy hoạch cao tốc, vành đai, quốc lộ
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c). Đường tỉnh
 

* Đường tỉnh hiện có
(1). ĐT.376 (Giao với QL.5 tại Quán Chuột – Giao với QL.39 tại Triều Dương) 
(Giữ nguyên hướng tuyến theo quy hoạch 421; điều chỉnh cấp đường quy hoạch và cập nhật giai đoạn đầu tư)

Điểm đầu Km0+00 giao với QL.5 tại quán Chuột thuộc địa phận xã Trưng Trắc huyện Văn Lâm, điểm cuối Km37+854,63 giao với QL.39 tại Triều Dương thuộc địa phận xã Thiện Phiến huyện Tiên Lữ, chiều dài tuyến đường 51,45km (đoạn Km 0+00 giao với QL5 đến Km 37+855 giao với QL39 Triều Dương; đoạn tránh thị trấn Ân Thi từ Km 17+050 đến Km 28+450 Hồng Quang; đoạn tránh Hải Triều Km 35+500 đến Km 37+190 giao với DDT378 Dốc Hới).
Quy hoạch đường cấp I, 6 làn xe; đoạn qua đô thị, khu công nghiệp theo quy hoạch đô thị, công nghiệp; đoạn tuyến cũ từ thị trấn Ân Thi đến Hồng Quang và đoạn từ Hải Triều đến Dốc Hới quy hoạch đường cấp III. 
Giai đoạn 2017 - 2020

- Nghiên cứu xây dựng đoạn tuyến qua xã Tân Việt, xã Trung Hòa huyện Yên Mỹ dài 3,9km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III; đoạn qua thị trấn Yên Mỹ theo quy hoạch đô thị. 
Giai đoạn đến 2030: 
- Đầu tư đoạn tuyến nối vào đường vành đai IV (khoảng 1km) theo quy mô tối thiểu đường cấp III. 

- Nâng cấp hoàn chỉnh toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp I, 6 làn xe.
(2). ĐT.377 (Văn Giang – Chợ Thi)
(Giữ nguyên quy mô, hướng tuyến theo quy hoạch 421; cập nhật giai đoạn đầu tư)

Điểm đầu Km0+000 gao với ĐT.379B tại thị trấn Văn Giang, điểm cuối Km37+500 giao với ĐT.376 tại xã Hồng Quang huyện Ân Thi (chợ Thi). Tuyến đi qua các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi, chiều dài tuyến 37,5km.

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp II, 4 làn xe; đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.

Giai đoạn 2017 - 2020: 

- Nghiên cứu xây dựng các đoạn tuyến: Đoạn ngã ba Thuần Hưng huyện Khoái Châu đến QL.39 dài khoảng 7km; đoạn tuyến từ QL.39 đến ĐT.376 dài khoảng 6km; đoạn từ ĐT.376 đến ĐT.386 dài khoảng 6km, đạt tiêu chuẩn cấp III, mặt đường bê tông nhựa.

Giai đoạn đến 2030: 
- Nghiên cứu xây dựng đoạn tuyến tránh qua xã Đông Tảo Khoái Châu, thị trấn Khoái Châu, thị trấn Văn Giang chiều dài khoảng 18km.

(3) ĐT.377B (Ba Hàng – Dốc Vĩnh)

(Giữ nguyên quy mô, hướng tuyến theo quy hoạch 421)

Điểm đầu Km0+00 giao với ĐT.377 tại ngã 3 ba Hàng thuộc xã An Vĩ huyện Khoái Châu, điểm cuối giao với ĐT.378 tại dốc Vĩnh, chiều dài tuyến 2,4km. 

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe.

Giai đoạn 2017 - 2020:

- Sửa chữa mặt đường, duy trì toàn tuyến quy mô đường cấp V.


Giai đoạn đến 2030:

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III.
(4) ĐT.378 (Xuân Quan – Tam Đa)
(Giữ nguyên quy mô, hướng tuyến theo quy hoạch 421; cập nhật, điều chỉnh giai đoạn đầu tư)

Điểm đầu Km76+894 thuộc địa phận xã Xuân Quan huyện Văn Giang tiếp giáp Hà Nội, điểm cuối thuộc địa phận xã Tam Đa huyện Phù Cừ; tuyến đường là tuyến đê sông Hồng và sông Luộc qua địa bàn của 6 huyện, thành phố: Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, TP. Hưng Yên, Tiên Lữ và Phù Cừ, chiều dài tuyến đường 79,1km, quy hoạch kết hợp giao thông và đê điều. 
Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV (đường chạy trên cấp IV và đường chạy dưới cấp IV), 2 làn xe. 

Giai đoạn 2017-2020: 
- Đầu tư xây dựng mặt đê đoạn Km124+824 - Km153+802 (đoạn Thành phố Hưng Yên đến Tam Đa Phù Cừ) đạt tiêu chuẩn cấp IV.

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng đường dưới chân đê đoạn Km76+894- Km124+824 (đoạn từ Xuân Quan Văn Giang đến thành phố Hưng Yên).
Giai đoạn đến 2030: 
- Đầu tư hoàn thiện đường dưới chân đê theo tiêu chuẩn đường cấp IV. 
(5) ĐT.379 (Xuân Quan – Dân Tiến)

(Cơ bản giữ nguyên hướng tuyến theo quy hoạch 421, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch đoạn tránh 1,2km nối với đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng; cập nhật, điều chỉnh giai đoạn đầu tư).

Điểm đầu Km0+00 tiếp giáp với tuyến đường Hà Nội nối vào đường vành đai III Hà Nội, điểm cuối Km17+400 giao với QL.39 tại xã Dân Tiến huyện Khoái Châu. Tuyến đường đi qua các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu, chiều dài tuyến 17,4km.

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp I, 6 làn xe; đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.

Giai đoạn 2017 - 2020: 
- Đầu tư xây dựng hoàn thành 3,2km đoạn qua Khu đô thị Ecopark. Đầu tư xây dựng đoạn nối ĐT.379 với QL.39 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chiều dài khoảng 1,2km, quy mô đường cấp II 4 làn xe. 

-  Nâng cấp mở rộng tuyến đạt tiêu chuẩn cấp II, 4 làn xe. 

Giai đoạn đến 2030:

- Nâng cấp toàn tuyến cấp I, 6 làn xe.
(6) ĐT.379B (Cửu Cao – Xuân Quan)

(Bổ sung mới so với quy hoạch 421)
Điểm đầu Km0+00 giao với ĐH.20 thuộc địa phận xã Cửu Cao huyện Văn Giang giáp xã Kiêu Kỵ huyện Gia Lâm, điểm cuối thuộc địa phận xã Xuân Quan huyện Văn Giang giáp xã Văn Đức huyện Gia Lâm. Tuyến đường đi qua huyện Văn Giang. Chiều dài tuyến đường 6,231km.

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe; đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.

Giai đoạn 2017 - 2020: 

- Xây dựng hoàn thành đoạn tuyến từ giao ĐT.378 đến giáp xã Văn Đức; 
Giai đoạn đến 2030: 

- Nghiên cứu đầu tư nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị. 
(7) ĐT.380 (Cầu Gáy – Dân Tiến)
(Giữ nguyên quy mô, hướng tuyến theo quy hoạch 421, bổ sung đoạn tuyến QL.39 cũ qua huyện Yên Mỹ, huyện Khoái Châu dài 3,33km).

Điểm đầu Km0+00 cầu Gáy giáp Bắc Ninh, tuyến đi theo đường cũ đến ngã 5 cầu Treo, tuyến đi trùng với QL.39 đến Km7+450 thuộc xã Trung Hưng huyện Yên Mỹ; điểm cuối Km17+330 (Km10+780 QL.39) thuộc xã Dân Tiến huyện Khoái Châu. Tuyến đi qua các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu. Chiều dài tuyến đường 17,33km.

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe; đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.

Giai đoạn 2017 - 2020: 
- Xây dựng đường bên dọc ĐT.380, đoạn khoảng Km10+020-Km10+640 (từ mương Trần Thành Ngọ - Ngã tư Nghĩa Hiệp).
Giai đoạn đến 2030: 
- Nghiên cứu đầu tư nâng cấp đoạn Km0+00 đến Km7+00 (cầu Gáy đến Nhân Hòa) từ cấp V lên quy mô đường cấp III để toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III. 
(8) ĐT.381 (Giai Phạm – Yên Hòa)

(Giữ nguyên quy mô, hướng tuyến theo quy hoạch 421).

Điểm đầu Km0+00 giao với QL.5 tại xã Giai Phạm huyện Yên Mỹ, điểm cuối Km10+500 giao với ĐT.379 tại xã Yên Hòa huyện Yên Mỹ. Tuyến đường có chiều dài 10,5km.

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe.

Giai đoạn 2017 - 2020:
- Nâng cấp một số đoạn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III.
- Xây dựng cầu Bình Phú, tải trọng HL.93.

Giai đoạn đến 2030:

- Nâng cấp tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, mặt bê tông nhựa.

(9) ĐT.382 (Cống Tranh – Mễ Sở)
(Giữ nguyên quy mô, hướng tuyến theo quy hoạch 421; cập nhật, điều chỉnh giai đoạn đầu tư).

Điểm đầu Km0+00 giao với QL.38 tại cống Tranh, điểm cuối Km27+800 bến phà Mễ Sở thuộc xã Mễ Sở huyện Văn Giang. Tuyến đường đi qua các huyện Ân Thi, Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Giang. Chiều dài tuyến đường 27,8 km.

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe.

Giai đoạn 2017 - 2020: 
- Xây dựng hoàn thành đoạn tuyến từ Km0+00 cống Tranh thuộc xã Phù Ủng huyện Ân Thi đến Km8+000 cống Bún xã Đào Dương huyện Ân Thi với quy mô đường cấp V.

- Xây dựng mới 2 cầu Từ Hồ 1, Từ Hồ 2 đạt tiêu chuẩn HL93.
Giai đoạn đến 2030: 
- Nghiên cứu xây dựng một số đoạn tuyến lên quy mô đường cấp III.

(10) ĐT.382B (Cửu Cao, Văn Giang – Bãi Sậy, Ân Thi)

(Bổ sung mới so với quy hoạch 421)
Tuyến đường ĐT.382B chạy dọc hai bên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có chiều dài 53,88km từ xã Cửu Cao huyện Văn Giang tiếp giáp với Thành phố Hà Nội đến xã Bãi Sậy huyện Ân Thi tiếp giáp với tỉnh Hải Tuyến đi qua 3 huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi.
Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe; đoạn qua đô thị, công nghiệp theo quy hoạch được duyệt.

Giai đoạn 2017 - 2020: 

- Xây dựng hoàn thành đoạn tuyến từ giao với QL.39 (nút giao Lý Thường Kiệt huyện Yên Mỹ) đến ĐT.376 thuộc xã Vân Du huyện Ân Thi với quy mô đường cấp III, chiều dài khoảng 11km.

- Xây dựng cầu Đồng Than, cầu Việt Cường tải trọng HL93.

Giai đoạn đến 2030: 

- Nâng cấp toàn bộ tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp III và xây dựng các cầu trên tuyến đạt tải trọng tiêu chuẩn HL.93.

(11) ĐT.383 (Minh Châu – Dốc Bái)

(Giữ nguyên quy mô, hướng tuyến theo quy hoạch 421; Bổ sung quy hoạch nâng cấp đoạn kéo dài 3km từ ĐT.378 đến Bến Đông Ninh (ĐH.56) lên đường tỉnh quản lý).
Điểm đầu Km0+00 giao với QL.39 thuộc địa phận xã Minh Châu huyện Yên Mỹ, đến giao với ĐT.378 Km10+00 xã Đông Kết, điểm cuối Km13+00 Bến Đông Ninh, thuộc địa phận xã Đông Ninh huyện Khoái Châu. Tuyến đi qua huyện Yên Mỹ, Khoái Châu. Chiều dài tuyến đường 13km.

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe; đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.

Giai đoạn 2017-2020: 

- Đầu tư xây dựng đoạn tuyến từ QL.39 đến giao ĐH.57, chiều dài 4,5km với quy mô đường cấp IV; nâng cấp đoạn từ giao với ĐT.378 đến bến phà Đông Ninh dài 3km với quy mô đường cấp IV.
- Cải tạo, nâng cấp một số đoạn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, mặt đường bê tông nhựa. Sửa chữa mặt đường, làm rãnh thoát nước một số đoạn tuyến bị hư hỏng nặng.

Giai đoạn đến 2030: 
- Nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III.

- Nghiên cứu xây dựng cầu Đông Ninh vượt sông Hồng.
(12) ĐT.384 (Tân Phúc – Dốc Kênh)
(Giữ nguyên quy mô, hướng tuyến theo quy hoạch 421; cập nhật, điều chỉnh giai đoạn đầu tư) 

Điểm đầu Km0+00 giao với QL.38 thuộc địa phận xã Tân Phúc huyện Ân Thi, điểm cuối Km17+200 giao với ĐT.378 thuộc địa phận xã Liên Khê huyện Khoái Châu. Tuyến đường đi qua huyện Ân Thi, Khoái Châu có chiều dài 17,2km.

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe; đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.

Giai đoạn 2017 - 2020:
- Cải tạo, nâng cấp một số đoạn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III; sửa chữa mặt đường, làm rãnh thoát nước một số đoạn tuyến bị hư hỏng nặng.
- Hoàn thành xây dựng cầu Khé, cầu Hồng Tiến theo tiêu chuẩn HL93.

Giai đoạn đến 2030:
- Nâng cấp tuyến đạt cấp III đồng bằng; ưu tiên cải tạo, nâng cấp đoạn giao QL.38 Tân Phúc đến giao QL.39 Bô Thời.
(13) ĐT.385 (Như Quỳnh – Lương Tài) 

(Được nâng cấp lên đường tỉnh năm 2012; quy mô, hướng tuyến theo quy hoạch 421; cập nhật, điều chỉnh giai đoạn đầu tư) 

Điểm đầu Km0+00 giao với QL.5 thuộc địa phận thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm, điểm cuối Km17+200 thuộc địa phận xã Lương Tài huyện Văn Lâm. Tuyến đường đi qua huyện Văn Lâm có chiều dài 17,2km.

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe; đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.

Giai đoạn 2017 - 2020:

-  Xây dựng đoạn Như Quỳnh - cầu vượt QL.5 (1,5km); đoạn Dốc Nghĩa - Lương Tài (9,5km) đạt tiêu chuẩn đường cấp III.

- Hoàn thành xây dựng cầu Bà Sinh, tải trọng HL.93.

Giai đoạn đến 2030:

- Đầu tư xây dựng cầu Như Quỳnh.

- Nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III.
(14) ĐT.386 (Bình Trì – La Tiến)

(Được nâng cấp lên đường tỉnh năm 2012; quy mô, hướng tuyến theo quy hoạch 421; điều chỉnh nâng cấp lên thành quốc lộ).

ĐT.386 là tuyến quy hoạch kết nối vành đai V thủ đô Hà Nội. Điểm đầu Km0+00 giao với ĐT.376 tại Bình Trì, huyện Ân Thi, điểm cuối Km24+700 giao với ĐT.378 thuộc địa phận xã Nguyên Hòa huyện Phù Cừ. Tuyến đường đi qua huyện Ân Thi, Phù Cừ, chiều dài tuyến đường 24,7km.

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp II, 4 làn xe; đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.

Giai đoạn 2017-2020:
- Xây dựng hoàn thành đoạn Km0+00-Km16+000 (Bình Trì - thị trấn Trần Cao) đạt tiêu chuẩn đường cấp III.

- Xây dựng cầu La Tiến theo tiêu chuẩn HL93.
Giai đoạn đến 2030:
- Nghiên cứu nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp II 4 làn xe (đường nối vành đai V với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng). 

- Phối hợp với tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định báo cáo Bộ GTVT nâng cấp lên quốc lộ.

(15) ĐT.387 (Lương Tài – Đò Hà)
(Được nâng cấp lên đường tỉnh năm 2012; điểu chỉnh quy mô, kéo dài tuyến; cập nhật giai đoạn đầu tư).

Điểm đầu Km0+000 giao với ĐT.385 thuộc địa phận xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, điểm cuối Km18+400 (đò Hà đi Hải Dương) thuộc địa phận xã Bãi Sậy huyện Ân Thi. Tuyến đường đi qua huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Ân Thi, chiều dài tuyến đường 18,4km, chiều dài quản lý 17,7km (đi trùng QL.38 0,7km). 
Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp II, 4 làn xe; đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.

Giai đoạn 2017-2020:

-  Xây dựng hoàn thành đoạn tuyến Km0+00 đến Km15+725 (Lương Tài – Bãi Sậy) đạt tiêu chuẩn đường cấp IV. Xây dựng cầu Mụa và cầu Thuần Xuyên theo tải trọng HL.93, chiều rộng cầu 12m.

Giai đoạn đến 2030:

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp II. Kéo dài tuyến sang tỉnh Bắc Ninh, kết nối với QL.38 (hình thành trên cơ sở ĐH.15 và đường xã Lương Tài đi Tân Xuân), đoạn kéo dài trên địa phận tỉnh Hưng Yên dài khoảng 2,2km.
- Phối hợp với tỉnh Hải Dương xây dựng cầu Hà qua sông Chanh để kết nối với tỉnh Hải Dương.

* Quy hoạch các tuyến đường tỉnh mới
Quy hoạch 9 tuyến; trong đó tuyến số (1) đã có trong quy hoạch 421, các tuyến còn lại là các tuyến quy hoạch mới. Tổng chiều dài các tuyến quy hoạch 169,1km, cụ thể:

(1) Tuyến ĐT.382C

(Đường tỉnh được hình thành sau khi xây dựng)

Tuyến được hình thành từ Đường trục trung tâm Khu đô thị phía Nam QL.5 kéo dài về phía Đông kết nối với ĐT.387 và QL.38, kéo dài về phía Tây kết nối với ĐT.376 và ĐT.382. Điểm đầu Km0+00 giao với QL.38 tuyến đi trùng với Đường trục trung tâm Khu đô thị phía Nam QL.5 (dài 1,9km), tuyến đi tiếp cắt qua QL.39, cắt ĐT.380 đi kéo dài đến qua cầu Đừng giao với ĐT.382 tại xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ; chiều dài tuyến đường khoảng 14,5km.

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe; đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.
Giai đoạn 2017-2020: 
- Xây dựng hoàn thành đoạn tuyến Đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam QL.5 chiều dài 1,9km;

- Nghiên cứu đầu tư kéo dài từ đường trục Trung tâm đến ĐT.387 dài khoảng 2,6km.

- Chuyển đoạn tuyến thành đường tỉnh quản lý.

Giai đoạn đến 2030: 
- Nghiên cứu xây dựng đoạn từ đường trục Trung tâm đến ĐT.376 dài khoảng 2,3km với quy mô tối thiểu đường cấp IV.

- Xây dựng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III.

(2) Đường trục kinh tế Bắc Nam; đường nối đường trục kinh tế Bắc Nam với đường ĐT.281 tỉnh Bắc Ninh

(Đường tỉnh được hình thành sau khi xây dựng)

Đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên từ cầu vượt Phố Nối đi theo trục Bắc Nam của tỉnh đến giao với ĐT.281 và QL.38 tỉnh Bắc Ninh, chiều dài đoạn tuyến khoảng 7km. 
Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp I, 6 làn xe; đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.

Giai đoạn 2017 - 2020: 
- Đầu tư hoàn thành toàn bộ đoạn tuyến Trục kinh tế Bắc Nam với quy mô đường cấp II, 4 làn xe.
- Chuyển đoạn tuyến thành đường tỉnh quản lý.

Giai đoạn đến năm 2030: 
- Nâng cấp quy mô đường cấp I, 6 làn xe.

(3) Tuyến ĐT.381B

(Đường tỉnh được hình thành sau khi xây dựng)

Tuyến đường tỉnh được hình thành trên cơ sở đường vành đai 3,5 Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên từ cầu Ngọc Hồi vượt sông Hồng tuyến cắt ĐT.378, ĐT.379, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đi theo ĐH.17 đến giao với QL.5 (Dự án cải tạo, nâng cấp ĐH.17 đang triển khai đoạn từ ĐT.379 đến QL.5, chiều dài 6,09km), tuyến đi qua huyện Văn Giang, Văn Lâm, chiều dài khoảng 12km.

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp I, 6 làn xe; đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.
Giai đoạn 2017-2020:

- Đầu tư xây dựng hoàn thành đoạn từ ĐT.379 đến QL.5 chiều dài 6,09km với quy mô cấp III.

- Nâng cấp tuyến đường lên đường tỉnh quản lý, đặt số hiệu ĐT.381B

Giai đoạn đến 2030: 
- Nghiên cứu đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến đường.
(4) Nâng cấp ĐH.56 huyện Khoái Châu thành một đọan tuyến của ĐT.383
(Đoạn tuyến được nâng cấp lên đường tỉnh sau khi ĐH.56 được nâng cấp, cải tạo)

ĐH.56 có điểm đầu tiếp nối với điểm cuối của ĐT.383 tại dốc Bái, điểm cuối bến Đông Ninh, chiều dài 3,5km. Hiện tuyến đường đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư với quy mô đường cấp IV trong giai đoạn 2017 - 2020.

 Sau khi đầu tư hoàn thành, tuyến đường được nâng cấp lên đường tỉnh và là một đoạn tuyến của ĐT.383. Như vậy sau khi nâng cấp ĐT.383 có điểm đầu giao với QL.39 tại Minh Châu, điểm cuối bến Đông Ninh, chiều dài tuyến 13,5km.
(5) Tuyến ĐT.381C
(Đoạn tuyến được nâng cấp lên đường tỉnh sau khi được nâng cấp, cải tạo; xây dựng mới)

Tuyến được hình thành trên cơ sở kết nối ĐH.22 (4,5km) với ĐH.13 (4,5km). Điểm đầu Km0+00 giao với ĐT.385 tại xã Lạc Đạo huyện Văn Lâm, tuyến đi qua Khu Công nghiệp Hòa Phát thuộc xã Minh Hải huyện Văn Lâm đến giao với QL.5, tuyến đi trùng với ĐT.376 khoảng 1,5km, tuyến đi tiếp qua xã Vĩnh Khúc, xã Tân Tiến huyện Văn Giang vượt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến giao với ĐH.23 thuộc địa phận xã Tân Tiến huyện Văn Giang. Tổng chiều dài tuyến đường 10,5km, chiều dài quản lý 9,0km.
Quy hoạch kéo dài đoạn tuyến từ ĐH.23 đến ĐT.379 dài khoảng 2,5km; đoạn từ ĐT.379 đến ĐT.378 dài 4,2km và đoạn kéo dài từ ĐH.13 sang Bắc Ninh dài 1,6km. 

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe; đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.
Giai đoạn 2017-2020:

- Nâng cấp lên đường tỉnh quản lý, đặt số hiệu ĐT.381C
- Nghiên cứu đầu tư xây dựng kéo dài đoạn tuyến từ ĐH.23 đến ĐT.379 dài 2km với quy mô tối thiểu đường cấp IV.

Giai đoạn đến 2030: Nghiên cứu đầu tư xây dựng đoạn tuyến ĐT.379 đến ĐT.378 dài 4,2km và đoạn tuyến từ ĐH.13 sang Bắc Ninh dài 1,6km với quy mô tối thiểu đường cấp IV.

(6) Tuyến ĐT.386B

(Đoạn tuyến được nâng cấp lên đường tỉnh sau khi được nâng cấp, cải tạo)

Tuyến được hình thành trên cơ sở kết nối ĐH.61 (13km) với ĐH.63 (9km) và đoạn tuyến ĐT.386 hiện tại. Điểm đầu Km0+000 giao với ĐT.382 tại xã Đào Dương huyện Ân Thi, tuyến đi theo đường hiện tại đến cầu Từ Ô, tuyến đi tiếp trùng với một đoạn ĐT.386 và ĐH.63 đến ngã ba Bắc Cả, đi tiếp theo ĐH.63 đến giao với ĐT.376 thuộc địa phận xã Hồng Quang huyện Ân Thi (và ghép nối đoạn tuyến ĐT.386 hiện tại từ ngã ba Bắc Cả đến xã Minh Tân chiều dài 4,3km sau khi tuyến được nâng cấp lên thành quốc lộ). Tổng chiều dài tuyến đường 26,3km.

Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe; đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị. 
Giai đoạn 2017-2020: 
- Xây dựng hoàn thành đoạn tuyến từ ĐH.61 và đoạn ĐH.63 nối với ĐT.386 dài 14,5km với quy mô đường cấp IV mặt đường bê tông nhựa và đoạn ĐH.63 đến ĐT.376 dài 10,8km với với quy mô đường cấp V.

- Nâng cấp tuyến đường lên đường tỉnh quản lý.

Giai đoạn đến 2030: 
- Nghiên cứu xây dựng một số đoạn tuyến với quy mô đường cấp III.

(7) Tuyến đường gom hai bên tuyến đường nối hai cao tốc 
(Tuyến được hình thành sau khi xây dựng)

Quy hoạch tuyến đường gom 2 bên tuyến nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Giẽ - Ninh Bình thành đường tỉnh, chiều dài khoảng 54km.
Quy hoạch toàn tuyến tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, 2 làn xe; đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.
Giai đoạn 2017-2020: 
- Nghiên cứu xây dựng đoạn tuyến từ QL.38B đến cầu Hưng Hà dài khoảng 15km, quy mô đường cấp IV, V.

Giai đoạn đến 2030: 
- Xây dựng toàn tuyến đạt quy mô tối thiểu cấp IV.
- Chuyển tuyến đường lên đường tỉnh quản lý.

(8) Tuyến liên tỉnh Hưng Yên-Bắc Ninh 
(Tuyến được hình thành sau khi xây dựng, đầu tư nâng cấp, cải tạo)

Tuyến hình thành trên cơ sở ĐH15 và xây mới đoạn từ cầu trên ĐH.15 bắc qua sông Bắc Hưng Hải, tuyến chạy ven sông Bắc Hưng Hải kết nối với ĐT.281 Bắc Ninh (tuyến kết nối từ chùa Nôm tỉnh Hưng Yên đến Lăng Kinh Dương Vương tỉnh Bắc Ninh). Tổng chiều dài 2,8km trong đó đoạn làm mới từ ĐH.15 đến giáp Bắc Ninh dài khoảng 1,7km; đoạn từ ĐT.385 cắt qua ĐH.15 đến chùa Nôm 1,1km. Quy hoạch toàn tuyến đường cấp III, 2 làn xe.
(9) Tuyến đường ven đê tả sông Hồng
(Tuyến được hình thành sau khi xây dựng, đầu tư nâng cấp, cải tạo)

Tuyến hình thành trên cơ sở nâng cấp, mở rộng các tuyến sẵn có và quy hoạch mới đường ngoài đê tả sông Hồng từ địa phận huyện Văn Giang đến TP. Hưng Yên; trên địa phận huyện Văn Giang tuyến đi ngoài đê, đến địa phân huyện Khoái Châu, sau đó tuyến đi theo ĐH.51; trên địa phận huyện Kim Động, tuyến quy hoạch mới tiếp nối đi ngoài đê và kết nối với tuyến đường huyện, đường chở vật liệu thuộc địa phận thành phố Hưng Yên kết nối ra QL38, toàn tuyến dài khoảng 40km, quy hoạch cấp III 2 làn xe, mặt đường bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa.
* Đường gom dọc theo quốc lộ:

- Quy hoạch đường gom thực hiện theo Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch đường gom và các vị trí đấu nối đường nhánh vào các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2030; trong đó ưu tiên một số đoạn đường gom dọc theo khu công nghiệp, khu dân cư, đoạn thường xuyên ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông trên các quốc lộ 5, 39.
+ Đường gom trên quốc lộ 5: ưu tiên các đoạn Km15+000-Km16+052 (trái tuyến, địa phận huyện Văn Lâm), Km19+000-Km20+200 (trái tuyến, địa phận huyện Yên Mỹ), Km19+00-Km20+150 (phải tuyến, địa phận huyện Yên Mỹ), Km23+300-Km24+100,Km24+200-Km24+600,Km25+180-Km26+100, Km29+100-Km31+900 (phải tuyến, huyện Mỹ Hào), tổng chiều dài khoảng 8,32km, quy mô đường cấp IV, mặt đường rộng 7,5m.
+ Đường gom trên quốc lộ 39: ưu tiên các đoạn Km0+000-Km5+000 (trái tuyến, địa phận huyện Yên Mỹ), Km0+200-Km5+000 (phải tuyến, địa phận huyện Yên Mỹ), Km 17+900-Km18+650 (trái tuyến, địa phận huyện Kim Động), Km23+260-Km23+960 (hai bên tuyến, địa phận huyện Kim Động), tổng chiều dài khoảng 15,75km, quy mô tối thiểu đường cấp IV; mặt đường rộng 7,5m-10m.

* Đường gom dọc theo đường tỉnh
(Bổ sung mới so với quy hoạch 421)

Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống đường gom dọc theo một số đường tỉnh đi qua khu vực dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp như ĐT.379, ĐT.380,....
d) Giao thông nông thôn
* Đường huyện:
Quy hoạch các tuyến đường huyện với quy mô đường cấp IV, các đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.
Giai đoạn 2017 - 2020:
- Đầu tư nâng cấp 100% đường huyện được cứng hóa bằng nhựa hoặc bê tông xi măng (hiện tại còn 53,6km mặt đường cấp phối, đá, gạch; tương ứng với 12,38%).

- Đầu tư nâng cấp một số tuyến đường huyện có quy mô tối thiểu cấp V - IV, mặt đường nhựa hoặc bê tông xi măng; các đoạn tuyến qua đô thị theo quy hoạch đô thị được duyệt.
Giai đoạn đến 2030:
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp các tuyến đường lên quy mô đường cấp IV đồng bằng. Phấn đấu đến năm 2030 khoảng 50% tuyến đường huyện đạt quy mô đường cấp IV tương đương 216,52km (hiện tại đường cấp III, IV mới đạt 8,76% tướng ứng 37,95 km).

- Quy hoạch các tuyến đường huyện mới:

 Nâng cấp khoảng 25 tuyến đường xã, liên xã/118,04 km lên đường huyện trên cơ sở đề xuất của các địa phương, cụ thể như bảng sau:
Bảng 3.7- Các tuyến nâng từ đường xã, liên xã thành đường huyện

	TT
	Tên đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài (km)

	
	Huyện Phù Cừ:
	 
	 
	27,7

	1
	Đường liên xã Quang Hưng - Đoàn Đào (dọc sông Hòa Bình)
	Quang Hưng
	Đoàn Đào
	9,0

	2
	Đường liên xã Trần Cao đi Tống Phan, Nhật Quang
	Trần Cao
	Cầu Giao, giáp Thanh Miện
	9,0

	3
	Đường liên xã Tiên Tiến đi Tam Đa, Nguyên Hòa
	Tiên Tiến
	Nguyên Hòa
	4,0

	4
	Đường ĐH.82 kéo dài nối với ĐT.376 
	Minh Hoàng
	Giao với ĐT.376
	1,1

	5
	ĐH.83 kéo dài từ ngã 5 Đình Cao đi đường ĐT.386
	Ngã 5 Đình Cao
	Giao với ĐT.386
	1,3

	6
	Kéo dài ĐH.81
	Thôn Đa Đông, Phan Sào Nam
	Thôn Trắc Điền, Đa Lộc (giao ĐT.386)
	3,3 (trong đó huyện PC 1,7km, huyện Ân Thi 1,6km)

	
	Huyện Ân Thi
	
	
	2,24

	1
	Đường Đa Lộc - Nguyễn Trãi
	ĐT.376 thuộc xã Nguyễn Trãi
	ĐH.63 thuộc xã Đa Lộc
	2,24

	
	Huyện Tiên Lữ:
	 
	 
	21,2

	1
	Muội Sảng - Phù Oanh
	Muội Sảng (ĐH.94)
	Phù Oanh (QL.38B)
	2,0

	2
	Ngô Quyền – Nhật Tân
	UBND xã Ngô Quyền (ĐT.376)
	Nội Linh
	5,2

	3
	Hưng Đạo - Hiệp Cường
	Cầu Tam Nông (ĐH.94)
	Cầu Hiệp Cường (ĐH.72)
	2,0

	4
	Đường liên xã An Viên-Hải Triều-Đức Thắng
	Xã An Viên (giao với ĐH.93)
	Xã Đức Thắng (giao với ĐH.90)
	5,0

	5
	Đường liên xã Ngô Quyền-Hưng Đạo
	Quán Chiềng (ĐT.376)
	Chùa Tam Nông (ĐH.72)
	5,0

	6
	Đường liên xã Cương Chính-Minh Phượng
	Cầu Ông Bẩy
	ĐH.80 huyện Phù Cừ
	2,0

	
	Huyện Văn Giang
	
	
	4,2

	1
	ĐH.26 kéo dài từ ĐH.24 đến ĐH.20
	Giao với ĐH.24
	Giao với ĐH.20
	4,2

	
	 Huyện Mỹ Hào:
	
	 
	6,7

	1
	Đường trục xã Cẩm Xá
	Thôn Nhuận Trạch
	Giao ĐT.387
	4,7

	2
	Đường trục xã Ngọc Lâm
	Giao QL5
	Thôn Vô Ngại xã Ngọc Lâm
	2,0

	 
	 Huyện Yên Mỹ:
	 
	 
	16,1

	1
	Đường liên xã Thanh Long-Việt Cường-Đồng Thanh
	Giao với ĐH.45 (ngã 3 Lò Rèn xã Thanh Long)
	Giao với ĐT.381 tại thôn Đồng Than xã Đồng Than
	7,0

	2
	Kéo dài ĐH.20 đoạn qua thôn Tráng Vũ xã Đồng Than qua huyện Yên Mỹ lên đường huyện
	Nối tiếp với ĐH.20 xã Vĩnh Khúc huyện Văn Giang
	Giao với ĐT.381 tại Kênh Cầu
	1,5

	3
	Kéo dài ĐH.62 đoạn qua xã Lý Thường Kiệt huyện Yên Mỹ (vượt cao tốc Hà Nội-Hải Phòng) lên đường huyện
	Nối tiếp với ĐH.62 xã Xuân Trức huyện Ân Thi
	Giao với ĐT.382 tại thôn Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt
	3,0

	4
	Đường liên xã Liêu Xá
	Giao với ĐT.380 tại thôn Lưu Thượng, xã Liêu Xá
	Khu Di tích Hải Thượng Lãn Ông
	1,6

	5
	Tuyến đường liên xã Tân Lập-Liêu Xá-trung Hòa
	Giao với QL.39
	Trung Hưng (Khu nuôi trồng Thủy sản huyện Yên Mỹ)
	3,0

	
	Huyện Khoái Châu:
	 
	
	5,0

	1
	Đường liên xã Đông Kết - Bình Kiều
	Giao ĐT.383 tại xã Đông Kết
	Giao ĐT.384 tại xã Bình Kiều
	3,0

	2
	Đường liên xã Đại Hưng huyện Khoái Châu đi xã Vĩnh Xá huyện Kim Động
	Giáp xã Vĩnh Xá huyện Kim Động
	Giao với ĐT.377 tại xã Đại Hưng
	2,0

	
	Huyện Văn Lâm:
	
	
	20,4

	1
	Đường gom dọc đường sắt Hà Hải
	Km19+100               (Trưng Trắc)
	Km39+500 (Lương Tài)
	20,4

	
	Huyện Kim Động
	
	
	14,5

	1
	ĐT.378 đi xuống kết nối Cảng Phố Hiến, Thăng Long và kết nối ĐT.428 Hà Nội
	Giao với ĐT.378
	Giao với đường đê hữu sông Hồng
	14,5

	 
	Tổng
	 
	 
	118,04


* Hệ thống đường xã, đường thôn xóm, đường ra đồng: Được đầu tư xây dựng gắn với thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020 phê duyệt tại Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên. Phấn đấu đến năm 2020 trên 90% số xã đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2030 100% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới. 
* Đường xã, liên xã:

Quy hoạch hệ thống đường xã có quy mô tối thiểu đường cấp A theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn TCVN 13080: 2014, Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 (chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5 m, nền đường 6,5 m) mặt đường nhựa hoặc bê tông xi măng. 

Giai đoạn 2017 - 2020: 
- Tiếp tục thực hiện cải tạo nâng cấp mặt đường để 100% mặt đường được rải nhựa hoặc bê tông xi măng (hiện nay trên 85% tuyến đường xã mặt đường nhựa, bê tông xi măng với khoảng 739km; còn 130km);

Cứng hóa 55km, cải tạo nâng cấp 208km.

Giai đoạn đến năm 2030: 
- Tiếp tục nâng cấp, mở rộng các tuyến đường xã đảm bảo theo cấp quy hoạch.

* Đường thôn, xóm:

Quy hoạch hệ thống đường thôn, xóm có quy mô tối thiểu đường cấp B theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn TCVN 13080: 2014, Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 (chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,0m, nền đường 4,0m) mặt đường nhựa hoặc bê tông xi măng. 

Giai đoạn 2017-2020: 
- Tiếp tục thực hiện cải tạo nâng cấp mặt đường để 100% mặt đường được rải nhựa hoặc bê tông xi măng (hiện nay khoảng trên 85% tuyến đường xã mặt đường nhựa, bê tông xi măng với khoảng 1.633km; còn 288km);

Cứng hóa 314km, cải tạo nâng cấp 400km.

Giai đoạn đến năm 2030: 
- Tiếp tục nâng cấp, mở rộng các tuyến đường xã đảm bảo theo cấp quy hoạch.

* Đường trục chính nội đồng:

Quy hoạch hệ thống đường trục chính nội đồng có quy mô tối thiểu đường cấp A theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn TCVN 13080:2014,  Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 (chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5 m, nền đường 6,5m) mặt đường cứng hóa bằng cấp phối, gạch,…; mặt đường nhựa hoặc bê tông xi măng. 

Giai đoạn 2017 - 2020: 
- Tiếp tục thực hiện cải tạo nâng cấp mặt đường để 90% mặt đường được cứng hóa (cấp phối, gạch,…); mặt đường rải nhựa hoặc bê tông xi măng (hiện nay trên 25% tuyến đường được cứng hóa với khoảng 558km; còn 1.674km); cứng hóa khoảng 1.000km.

Giai đoạn đến năm 2030: 
- Tiếp tục nâng cấp, mở rộng; đặc biệt là các đoạn tuyến khu sản xuất tập trung; sản xuất công nghiệp, 100% được cứng hóa.

e) Đường giao thông đô thị

Phát triển hệ thống đường giao thông đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên). Đảm bảo đất cho giao thông tối thiểu đạt mức chuẩn cho từng loại đô thị, đối với đô thị loại II là 21 - 23%, đô thị loại IV-V là 16 - 18% đất xây dựng đô thị; những trục phố chính đạt quy mô 4 làn xe trở lên; bố trí đầy đủ các hệ thống công trình phụ trợ, đảm bảo hiện đại, mỹ quan và bảo vệ môi trường. Các tuyến nhánh đảm bảo thuận lợi, hiện đại, có quy mô ít nhất đạt 2 làn xe. Các giao cắt hợp lý và dành quỹ đất thích hợp để tạo được việc phân làn phù hợp, thuận lợi. Dành quỹ đất hợp lý để xây dựng bãi đỗ xe (giao thông tĩnh).

* Thành phố Hưng Yên: 

Gắn phát triển hệ thống giao nông nói chung và giao thông đô thị với Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hưng Yên theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 27/02/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên và Chương trình phát triển đô thị; tỷ lệ đất giao thông 20% - 25%.

Giai đoạn 2017 - 2020:
- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhất là hạ tầng giao thông Khu Đại học Phố Hiến các đường trục ngang phía Bắc, trục phía Nam; đường trục dọc phía Tây (ADB) theo quy hoạch đô thị để thu hút các trường đại học; đường Triệu Quang Phục.
- Hình thành tuyến đường vành đai thành phố Hưng Yên trên cơ sở tuyến QL.39, ĐT.378 từ Bảo Khê đến Tân Hưng, Thiện Phiến, tuyến xây dựng mới song song với ĐT.376 qua các xã Thiện Phiến, An Viên, Ngô Quyền, Hưng Đạo vòng về xã Hiệp Cường và kết nối lại với QL.39 tại xã Bảo Khê.
* Đô thị Mỹ Hào:

Gắn xây dựng và phát triển hệ thống giao nông nói chung và giao thông đô thị với Quy hoạch chung xây dựng đô thị Mỹ Hào theo Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 và Chương trình phát triển đô thị; tỷ lệ đất giao thông >20%.

Xây dựng hoàn thành đường trục trung tâm huyện Mỹ Hào; tiếp tục xây dựng Khu đô thị HUD; Khu đô thị phía Nam QL.5,…

* Đô thị Văn Giang:

Gắn phát triển hệ thống giao nông nói chung và giao thông đô thị với Quy hoạch chung xây dựng đô thị Văn Giang theo Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 và Chương trình phát triển đô thị; tỷ lệ đất giao thông >20%.

Tiếp tục triển khai xây dựng Khu đô thị Ecopark; Khu đô thị Dream City,…

* Đô thị Dân Tiến - Bô Thời:

Gắn phát triển hệ thống giao nông nói chung và giao thông đô thị với Quy hoạch chung xây dựng đô thị Dân Tiến-Bô Thời theo Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 và Chương trình phát triển đô thị; tỷ lệ đất giao thông >20%.

Tiếp tục triển khai xây dựng các Khu đô thị, công nghiệp trên địa bàn.

* Thị trấn Yên Mỹ: 

Xây dựng các đường trục giao thông theo quy hoạch; gồm đường trục quy hoạch số 4, đường trục quy hoạch số 1; tỷ lệ đất giao thông >20%.

* Các đô thị; thị trấn các huyện khác: 
Đầu tư nâng cấp hoàn thiện các trục giao thông chính, xương sống của các thị trấn trên địa bàn các huyện; nâng cao chất lượng và tỷ lệ đất giao thông đô thị
f). Quy hoạch hệ thống giao thông tĩnh

Hiện nay cùng với sự phát triển mạnh về kinh tế - xã hội của tỉnh, với địa thế thuận lợi nằm kề thủ đô Hà Nội, nằm trên các hành lang vận tải quan trọng của miền Bắc cộng với quá trình đô thị hóa mạnh trên địa bàn tỉnh sẽ dẫn đến sự gia tăng nhu cầu đi lại trên địa bàn tỉnh.

- Quy hoạch bãi đỗ xe, bến xe hàng:
Để đáp ứng nhu cầu dừng đỗ ngày càng cao, đặc biệt đối với  thành phố Hưng Yên... đến năm 2020 phát triển một số bãi đỗ xe ô tô, bến xe hàng.
Bãi đỗ xe: tại một số tuyến phố thành phố Hưng Yên, mỗi thị trấn thuộc huyện và mỗi khu công nghiệp tập trung bố trí tối thiểu một bãi đỗ xe tĩnh tập trung cho xe ô tô khách, ô tô con; bố trí các bãi đỗ xe nhỏ lẻ gần các trung tâm thương mại, quảng trường và điểm trung tâm hành chính huyện.

Xây dựng các bãi đỗ xe ở các đô thị phù hợp với quy hoạch chung đô thị đảm bảo tỷ lệ 3 - 5% đất xây dựng đô thị. Tại các khu trung tâm dịch vụ, khu vui chơi giải trí, bệnh viện, trường học, các trụ sở cơ quan… phải dành diện tích đất thích hợp để xây dựng bãi đỗ xe. 

Bến xe hàng: quy hoạch phát triển một số bến xe hàng tập trung tại thành phố Hưng Yên, thị trấn Yên Mỹ (2 bến) và trong khu công nghiệp tập trung. Giai đoạn sau nghiên cứu phát triển thêm các bến xe hàng tại các huyện trên cơ sở phù hợp với quy hoạch không gian của các huyện.
Bảng 3.8- Tổng hợp bãi đỗ xe, bến xe hàng

	STT
	Tên bãi đỗ xe
	Vị trí
	Diện tích (m2)

	1
	Bãi đỗ xe Minh Khai
	P. Minh Khai, TP. Hưng Yên
	4.000

	2
	Bãi đỗ xe TT Yên Mỹ 1
	Thôn Đỗ Xá, TT Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ
	1.707

	3
	Bãi đỗ xe TT Yên Mỹ 2
	Thôn Đỗ Xá, TT Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ
	15.156


- Quy hoạch bến xe khách:

Hệ thống bến xe khách có chức năng phục vụ các tuyến vận tải nội tỉnh, liên tỉnh, liên vùng. Trên cơ sở mạng lưới bến xe hiện có, đặc thù giao thông của tỉnh, quy hoạch mạng lưới bến xe tỉnh Hưng Yên phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Mỗi huyện có tối thiểu 1 bến xe.

- Có vị trí thuận lợi, thu hút được lượng khách không chỉ ở địa phương đặt bến xe mà còn phục vụ nhu cầu đi lại của các địa phương lân cận.

- Nằm gần các tuyến giao thông quan trọng của tỉnh, tuyến đường cao tốc  các quốc lộ, các đường tỉnh có mật độ giao thông cao.

- Phân bố về mặt địa lý hợp lý, đảm bảo tất cả khách hàng có thể trực tiếp, gián tiếp, tiếp cận một cách nhanh nhất.

- Xây dựng bến xe liên tỉnh gắn kết được với các phương thức vận tải khác như: gần ga đường sắt, gần các điểm có nhiều tuyến giao thông xe buýt đô thị.

Giai đoạn từ nay đến năm 2020:
+ Bến xe khách: tổng số có 16 bến xe, trong đó có 5 bến xe hiện tại và xây dựng mới thêm 11 bến xe tại địa bàn thành phố Hưng Yên và các huyện.

(1) Thành phố Hưng Yên: 02 bến
- Bến xe trung tâm thành phố Hưng Yên hiện đang khai thác.
- Xây dựng mới bến xe tại khu vực xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên; quy mô bến loại 1; diện tích 5ha; di chuyển bến xe TT. thành phố Hưng Yên ra xã Trung Nghĩa khi hoàn thành xây dựng bến.

2) Huyện Phù Cừ: 
- Duy trì bến xe La Tiến theo tiêu chuẩn tối thiểu loại 4; nghiên cứu di chuyển bến xe La Tiến giáp với tuyến quy hoạch đường nối vành đai V thủ đô Hà Nội (thuộc xã Nguyên Hòa) và phù hợp với quy hoạch khu di tích La Tiến.

(3) Huyện Yên Mỹ: 
- Duy trì bến xe Cống Tráng theo tiêu chuẩn bến xe tối thiểu loại 4 và quy hoạch xây dựng bến xe Yên Mỹ (dự kiến loại 2) tại xã Trung Hưng; 01 bến xe loại 4 tại xã Yên Phú. 


(4) Huyện Tiên Lữ: 
- Duy trì bến xe Triều Dương theo tiêu chuẩn bến xe loại 2, quy mô 1,2ha.


5) Huyện Ân Thi: 
- Duy trì bến xe Ân Thi theo tiêu chuẩn bến xe loại 4 tại thị trấn Ân Thi, quy mô 0,7ha.


(6) Huyện Văn Lâm: 
- Xây dựng mới bến xe Như Quỳnh tại huyện Văn Lâm theo tiêu chuẩn tối thiểu loại 4.


(7) Huyện Khoái Châu: 
- Xây dựng mới bến xe Khoái Châu tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu theo tiêu chuẩn tối thiểu loại 5.

- Quy hoạch Bến xe Khu vực xã An Vĩ đạt tối thiểu loại 4.

(8) Huyện Kim Động: 
- Xây dựng mới bến xe tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động theo tiêu chuẩn tối thiểu loại 5. 


(9) Huyện Mỹ Hào: 
- Xây dựng mới bến xe trung tâm, tối thiểu đạt loại 4.

- Xây dựng mới bến xe phía Bắc (giáp đường ĐH.30 về phía Nam tại khu vực xã Cẩm Xá), tối thiểu đạt loại 5.

- Xây dựng mới bến xe phía Tây (giáp nút giao giữa QL5 và ĐT.387 tại Nhân Vinh), tối thiểu đạt loại 5.
- Xây dựng mới bến xe phía Đông (giáp QL.5 về phía Bắc tại khu vực xã Minh Đức), tối thiểu đạt loại 5. 


10) Huyện Văn Giang: Xây dựng bến xe Văn Giang tại thị trấn Văn Giang theo tiêu chuẩn bến xe loại 2, quy mô 2ha.

- Trạm dừng nghỉ:
Hoàn thành xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại xã Tân Việt huyện Yên Mỹ, xã Xuân Trúc huyện Ân Thi là thành phần của dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Nghiên cứu xây dựng trạm dừng nghỉ trên quốc lộ 5 khu vực huyện Văn Lâm Km15+300 trái tuyến (khách sạn Tre Xanh) và Km15+200 phải tuyến khách sạn Á Đông.

- Điểm dừng đón, trả khách:

Nghiên cứu tiếp tục bổ sung quy hoạch chi tiết và xây dựng các điểm dừng đón, trả khách trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh phục vụ tuyến vận tải khách cố định, tuyến buýt đi qua.

- Quy hoạch bãi đỗ xe tại các khu công nghiệp:

Để tăng cường đảm bảo trật tư an toàn giao thông tại các khu vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp bố trí quy hoạch các bãi đỗ xe hợp lý trong khu vực đơn vị quản lý; ngoài ra có thể quy hoạch một số bãi đỗ xe tại khu vực đường gom sát các khu công nghiệp; ưu tiên đối với một số điểm đang ùn tắc, có nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông tại khu Hòa Phát, Thăng Long 2...

Giai đoạn 2021 - 2030

Duy trì cấp kỹ thuật, nâng cấp trang thiết bị hiện đại đối với các bến đã có. Nâng cấp bến xe Ân Thi đạt loại 3; nâng cấp bến xe Mỹ Hào đạt loại 2.

Nghiên cứu xây mới các bến xe khác đối với các khu đô thị, khu dân cư có mật độ giao thông tăng cao.

(Chi tiết như phụ lục số 6)

3.2. Quy hoạch giao thông đường sắt

Các tuyến đường sắt trên địa bàn tỉnh trong tương lai được quy hoạch theo quy hoạch chung của toàn ngành đường sắt Việt Nam. Theo Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”, Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 23/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có các tuyến đường sắt sau:

Giai đoạn 2017 - 2020

- Cải tạo, nâng cấp, từng bước đưa vào cấp kỹ thuật tuyến đường sắt Quốc gia Hà Nội-Hải Phòng; đây là tuyến đường sắt có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ giúp cho việc trao đổi, thông thương hàng hoá giữa phía Đông với phía Tây khu vực Đồng bằng sông Hồng, kết nối Hà Nội với Hải Phòng là 2 trong 3 tỉnh thuộc tam giác phát triển kinh tế của miền Bắc, đây sẽ là điều kiện thuận lợi giúp cho Hưng Yên có thể trao đổi hàng hoá, đi lại thuận tiện, quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được diễn ra nhanh hơn.

- Từng bước xóa bỏ các đường ngang dân sinh không đảm bảo an toàn, xây dựng hệ thống đường ngang có phòng vệ, đường gom, rào cách ly, rào bảo vệ hành lang an toàn, cầu vượt tại các điểm giao cắt đường sắt với quốc lộ và đường tỉnh có lưu lượng giao thông lớn, nguy cơ mất an toàn giao thông cao nhằm thiết lập hành lang an toàn trên toàn tuyến. Nghiên cứu xây dựng đường gom dọc đường sắt, quy mô cấp IV, chiều dài khoảng 20,4km.

Giai đoạn đến năm 2030

- Hoàn thành xây dựng hệ thống công trình đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt, các điểm giao cắt khác mức giữa đường bộ và đường sắt theo quy định của Luật Đường sắt.

- Phối hợp với Bộ GTVT trong nghiên cứu xây dựng, cải tạo đường sắt theo các chương trình, dự án của Bộ GTVT.
3.3. Quy hoạch giao thông đường thuỷ nội địa  

Phát huy tối đa lợi thế của vận tải đường thủy, kết nối liên hoàn giữa các phương thức vận tải-thủy-bộ để tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải. Phối hợp giữa phát triển giao thông vận tải đường thủy với các ngành nông nghiệp, thủy lợi, đặc biệt là đối với việc cải tạo nâng cấp Hệ thống thủy nông Bắc-Hưng-Hải (ưu tiên cải tạo các âu, đập) để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Nạo vét luồng tuyến bảo đảm thông tuyến quanh năm.

3.3.1. Quy hoạch mạng lưới đường thủy do Trung ương quản lý

Quy hoạch các tuyến đường thủy Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh Thực hiện theo Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
- Tuyến Hà Nội - Hải Phòng: tuyến có chiều dài khoảng 160km chạy qua các sông: sông Hồng, sông Luộc, Kênh Khê và sông Văn Úc, Lạch Tray, Sông Đào Hải Phòng. Đoạn sông thuộc tuyến qua địa bàn tỉnh là sông Luộc quy hoạch nâng cấp cải tạo tuyến đạt cấp II.

- Tuyến Quảng Ninh - Hải Phòng - Ninh Bình (qua sông Luộc): tuyến có tổng chiều dài là 266,6km chạy qua các sông: Ba Mom, Kênh Tráp, Bạch Đằng, Kênh Đình Vũ, Sông Cấm, Sông Đào Nội thành, Lạch Tray, Văn Úc, Kênh Khê, Thái Bình, Sông Luộc, Sông Hồng, Sông Đào Nam Định và Sông Đáy. Đoạn sông thuộc tuyến trên địa bàn tỉnh là sông Luộc, quy hoạch quy hoạch nâng cấp cải tạo tuyến đạt cấp II.

- Tuyến Cửa Lạch Giang-Hà Nội: là tuyến vận tải sông biển vào Hà Nội với tổng chiều dài 196km chạy qua các sông: sông Hồng, sông Ninh Cơ. Đoạn sông thuộc tuyến trên địa bàn tỉnh là toàn bộ tuyến sông Hồng; quy hoạch đạt cấp I.
3.3.2. Quy hoạch mạng lưới sông địa phương

Quy hoạch các tuyến đường thủy do địa phương quản lý phải kết hợp chặt chẽ với quy hoạch thủy lợi, nâng cao năng lực tưới tiêu và tạo thuận lợi cho giao thông đường thủy.

Quy hoạch các tuyến sông địa phương như sau:

- Duy trì cấp kỹ thuật của các sông hiện có; tiến hành nạo vét, thanh thải luồng để đảm bảo tuyến luồng nhất là tuyến vận tải chính trên sông Sặt, sông Cửu An.

- Phối hợp với ngành nông nghiệp nghiên cứu cải tạo âu Nghi Xuyên (Trạm bơm Nghi Xuyên) để thông tuyến từ sông Hồng vào sông Cửu An và hệ thống các tuyến sông nội tỉnh; tạo luồng vận tải thủy và nâng cao năng lực vận tải thủy vào khu vực trung tâm của tỉnh.
Cụ thể:

- Nghiên cứu nâng cấp âu Nghi Xuyên để nối thông sông Cửu An ra sông Hồng.

- Nạo vét các tuyến luồng trên các tuyến sông có năng lực vận tải lớn như sông Sặt, sông Cửu An.

- Từng bước xây dựng lại một số công trình cầu cũ hạn chế về mặt tải trọng và tĩnh không trên một số tuyến giao thông địa phương để đáp ứng yêu cầu vận tải thủy trên các tuyến sông (như cầu Ba Đông, cầu Thi trên sông Cửu An, cầu Long Vĩ trên sông Sặt,…).
3.3.3. Quy hoạch cảng, bến thủy nội địa
Tỉnh Hưng Yên có sông Hồng, sông Luộc chảy qua, xuyên suốt từ phía Bắc đến phía Nam tỉnh đi qua 06 huyện, TP: Văn Gaing, Khoái Châu, Kim Động, TP Hưng Yên, Tiên Lữ, Phù Cừ. Hệ thống sông có năng lực vận tải thủy rất lớn, đảm bảo các tàu trên 1000 tấn hoạt động. Hiện nay lưu lượng tàu và khối lượng vận tải trên sông là rất lớn nhất là các mặt hàng xây dựng đá, cát,.... Bên cạch đó hệ thống sông nội tỉnh có tiềm năng lớn, nhất là các tuyến sông Sặt, sông Cửu An. Việc quy hoạch, quản lý và đầu tư xây dựng tiếp tục góp phần nâng cao năng lực vận tải thủy, giảm tải cho giao thông đường bộ. Vận tải đường thủy còn mở ra cho tỉnh Hưng Yên tiềm năng phát triển du lịch tham quan các khu du lịch văn hóa tâm linh như đền Trần, đền Mẫu, đền Chử Đồng Tử; Phố Hiến, dự án khu di tích Đa Hoà - Dạ Trạch, khu di tích Hải Thượng Lãn Ông, đền Ủng, Tống Trân Cúc Hoa, Khu di tích La Tiến,....   

Quy hoạch phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa tỉnh Hưng Yên phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường thủy nội địa Việt Nam và các quy hoạch trên địa bản tỉnh 
- Quy hoạch cảng sông trung ương:
Quy hoạch các cảng sông trên các sông Trung ương thực hiện theo Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2013 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; có bổ sung thêm quy hoạch cảng Phố Hiến, cảng Thăng Long trên sông Hồng (các cảng đã được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có ý kiến chấp thuận tại Công văn số 1157/CĐTNĐ-PCTTr;  1159/CĐTNĐ-PCTTr ngày 06/06/2016) và cảng La Tiến trên sông Luộc được định hướng trong quy hoạch Khu di tích La Tiến huyện Phù Cừ; theo đó quy hoạch cảng thủy nội địa như sau:

Bảng 3. 9- Quy hoạch các cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
	TT
	Tên cảng
	Tên sông
	Quy hoạch đến năm 2020
	Định hướng đến năm 2030

	
	
	
	Cỡ tàu lớn nhất (T)/(ghế)
	Công suất (Ngàn T/năm)/(Ngàn KH/năm)
	Cỡ tàu lớn nhất (T)
	Công suất (Ngàn T/năm)/ (Ngàn KH/năm)

	
	Cảng hàng hóa
	
	
	
	
	

	1
	Cảng Hưng Yên
	Hồng
	1.000
	350
	1.000
	500

	2
	Cảng Triều Dương
	Luộc
	600
	300
	600
	500

	3
	Cảng Mễ Sở
	Hồng
	1.000
	350
	1.000
	500

	4
	Cảng Phố Hiến
	Hồng
	1.000
	350
	1.000
	500

	5
	Cảng Thăng Long
	Hồng
	1.000
	350
	1.000
	500

	
	Cảng hành khách
	
	
	
	
	

	1
	Cảng Hưng Yên
	Hồng
	100
	100
	100
	200

	2
	Cảng Bình Minh
	Hồng
	100
	100
	100
	200

	3
	Cảng Phố Hiến
	Hồng
	3.000
	100
	3.000
	200

	4
	Cảng Thăng Long
	Hồng
	3.000
	350
	3.000
	500

	5
	Cảng La Tiến
	Luộc
	100
	100
	100
	200


* Quy hoạch Bến thủy nội địa 
- Nguyên tắc quy hoạch:

Đảm bảo các quy định của Luật Đường thủy nội địa, Luật Đê điều, Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT, TCVN 10305:2015, các quy định của UBND tỉnh Hưng Yên và các quy định khác có liên quan, cụ thể:

- Bến hàng hóa: 

+ Không nằm trong phạm vi luồng và khu vực cấm xây dựng  theo các quy định.

+ Vị trí bến có địa hình ổn định, không bị xói lở, thuận lợi về thủy văn.

+ Đảm bảo các điều kiện kĩ thuật như đủ bích neo buộc, xếp dỡ hàng hóa, hệ thống báo hiệu, đèn hoạt động ban đêm theo quy định.

+ Các bến phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện và phù hợp điều kiện khai thác tài nguyên địa phương.

+ Khuyến nghị: Vùng nước không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền (chiều dài tối thiểu nên đạt 80m trên sông trung ương và 50m trên sông địa phương vì thực tế một chiếc tàu, thuyền vào bốc xếp hàng hóa cũng đã 40-50 mét); vùng đất nên xác định tối thiểu 2.000m2 đối với bến trên sông trung ương và 500m2 đối với bến trên sông địa phương đảm bảo yêu cầu diện tích bốc xếp).

+ Các bến hàng hóa được quy hoạch có đường giao thông tiếp cận thuận lợi (đường đảm bảo điều kiện về kết cấu và tải trọng), các phương tiện ra vào bến hạn chế lưu thông trực tiếp trên đê đảm bảo an toàn đê và tuân thủ Luật Đê điều. Kết cấu bến phải đảm bảo an toàn, luồng vào bến (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kĩ thuật luồng đường thủy nội địa theo qui định.
+ Rà soát, sắp xếp gộp một số bến gần nhau chung thành một cụm bến và xây dựng đường chuyên dùng kết nối các bến (bãi) với nhau, đảm bảo chỉ có một đường tiếp cận qua đê kết nối với hệ thống giao thông công cộng (quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện…). Đóng các bến nằm trong phạm vi các quy hoạch khác như quy hoạch sân gôn, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu du lịch… khi các quy hoạch được triển khai thực hiện.

+ Xem xét ưu tiên những vị trí bến đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận dự án đầu tư và được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; hạn chế tối đa mở thêm các bến mới.

- Bến khách ngang sông:

+ Không nằm trong phạm vi luồng và khu vực cấm xây dựng theo các quy định.

+ Vị trí bến có địa hình ổn định, không bị xói lở, thuận lợi về thủy văn, đảm bảo chắc chắn cho người và phương tiện.

+ Đảm bảo các điều kiện kĩ thuật như hệ thống bích neo, biển báo, đường lên xuống bến an toàn (cho người, phương tiện), đèn chiếu sáng ban đêm, nhà chờ, bảng nội quy, bảng niêm yết giá vé …

+ Ưu tiên những vị trí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận dự án đầu tư và triển khai thực hiện trên thực tế và được Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

+ Các bến phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện.

+ Thực hiện đóng các bến khách ngang sông sau khi hoàn thành xây dựng các cầu vượt sông gần khu vực bến.

- Trên cơ sở các Bến thủy nội địa hiện trạng, tiến hành rà soát, dự kiến đóng các bến không đảm bảo điều kiện khai thác về diện tích vùng đất, vùng nước trước bến, không đảm bảo an toàn khai thác; đồng thời đưa vào quy hoạch các bến đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và các vị trí thuận lợi để khai thác vận tải thủy, như sau:
*) Đối với bến hàng hóa: 

+ Trên sông Trung ương:  Quy hoạch 22 bến và cụm bến tương ứng với 46 vị trí bến thủy nội địa. UBND tỉnh đã chấp thuận dự án đầu tư cho 34 vị trí, còn lại 14 vị trí bến chưa được UBND tỉnh chấp thuận dự án đầu tư. (chi tiết trong phụ lục số 02).

+ Trên sông địa phương (sông Bắc Hưng Hải): quy hoạch 9 bến. (chi tiết trong phụ lục số 03). So với hiện trạng giảm 21 bến.

 *) Đối với bến khách ngang sông: 

+ Trên sông Trung ương: 21 bến (sông Hồng: 15 bến, sông Luộc: 6 bến).
+ Trên sông địa phương (sông Bắc Hưng Hải): 3 bến. 

(chi tiết trong phụ lục số 04).

3.4. Quy hoạch hệ thống cảng cạn
Nghiên cứu đề xuất quy hoạch 3 cảng cạn như sau:

- Cảng cạn 1: Tại khu vực đông Nam Hà Nội dự kiến tại xã Đại Đồng, Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, có quy mô khoảng 69ha.
- Cảng cạn 2: Tại khu vực Lý Thường Kiệt, gần điểm giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với QL.39; quy mô khoảng 60ha.
- Cảng cạn 3: Tại khu vực xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, quy mô khoảng 37ha.

4. Tính toán, tổng hợp quỹ đất dành cho giao thông

Quỹ đất dành cho giao thông gồm phần đất cho các công trình đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, bến bãi và hành lang bảo vệ công trình. Quỹ đất được tính toán theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định về hành lang bảo vệ công trình giao thông đường bộ; Luật Giao thông đường bộ; Luật Đường sắt; Luật Đường thủy nội địa.
Tổng quy đất tăng thêm đến năm 2020 khoảng 3.053,97ha, trong đó đất tăng thêm giành cho cao tốc, quốc lộ là 531,78ha, đường tỉnh là 1.246,79ha, giao thông nông thôn là 1.105,4ha và cảng ICD khoảng 170ha.

(chi tiết như trong phần phụ lục số 12).

5. Bảo vệ môi trường trong quy hoạch

Đánh giá chung tác động môi trường giao thông 

Chiếm dụng đất và giải phóng mặt bằng: quỹ đất để phát triển KCHT giao thông, đặc biệt là các tuyến đường bộ xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp sẽ có ảnh hưởng lớn, trong đó có đất canh tác nông nghiệp; vì vậy, các tác động do chiếm dụng đất, chuyển đổi mục đích sản xuất là tác động cần phải xem xét rất kỹ lưỡng.

- Thay đổi cảnh quan khu vực: vị trí, khu vực, hoạt động trong qúa trình xây dựng và khai thác, vận hành sẽ tác động lớn đến cảnh quản khu vực, có thể tạo nên chia cắt cảnh quan khu vực.

- Tác động ngập lụt: việc xây dựng KCHTGT, đặc biệt là các tuyến đường bộ có thể sẽ dẫn đến tác động làm trầm trọng hoá sự thoát nước, gia tăng mức độ ngập lụt cục bộ; do vậy cần phải xem xét đối với những khu vực này trong quá trình xây dựng cũng như vận hành, khai thác.

- Ô nhiễm môi trường: bao gồm ô nhiễm chất lượng môi trường nước, môi trường đất, môi trường không khí trong quá trình xây dựng và vận hành; giai đoạn xây dựng chất lượng không khí chủ yểu bị ảnh hưởng do bụi, giai đoạn vận hành ô nhiễm không khí chủ yếu do phương tiện giao thông.

- Chia cắt cộng đồng: do chiếm dụng đất xây dựng KCHTGT sẽ dẫn đến chia cắt cộng đồng, làm mất thói quên đi lại và có thể xâm phạm đến các khu vực di sản văn hóa, vì vậy cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

- An toàn lao động và tai nạn giao thông cũng phải xem xét đánh giá nhằm giảm thiểu đến mức cơ thể: cần đánh giá quyết định nên hay không nên xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và nếu xây dựng phải xác định các biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên cũng như môi trường xã hội, hạn chế gây thiệt hại đến hệ sinh thái và môi trường sống ở mức thấp nhất.

*  Biện pháp bảo vệ môi trường khi lập quy hoạch GTVT

Quản lý chặt chẽ các dự án phát triển GTVT từ giai đoạn quy hoạch, phải đồng bộ với quy hoạch các khu bảo tổn thiên nhiên. Nếu có các vấn đề về môi trường, cần đánh giá quyết định nên hay không nên xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và nếu xây dựng phải xác định các biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên cũng như môi trường xã hội, hạn chế gây thiệt hại đến hệ sinh thái và môi trường sống ở mức thấp nhất.

Lựa chọn tuyến đường tránh, hạn chế đi gần khu vực dân cư, trường học, và nơi làm việc. Đối với một số tuyến mở mới cần xem xét kỹ trong quá trình lựa chọn hướng tuyến nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, đến khu di tích lịch sử.

Khi lựa chọn vị trí xây dựng các trạm đổ xăng cần xem xét hướng gió thịnh hành để hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư.

Quy hoạch trồng cây có nhiều lá dọc theo tuyến quốc lộ để lọc chất ô nhiễm.

Tiếng ồn giao thông ảnh hưởng cả theo phương thẳng đứng và nằm ngang,  vì vậy việc thiết kế đường: thiết kế cao độ, thiết kế giao cắt, thiết kế mặt đường cần cân nhắc để có thể giảm được tiếng ồn và kiểm soát được tiếng ồn.

 Ở các đoạn cần tôn nền cao vượt mức nước lũ để đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ phải thiết kế và xây dựng nhiều cống ở các vị trí thích hợp để bảo đảm lưu thông nước, chống ngập úng, ô nhiễm vùng thượng, chống xói lở thân và mặt đường.
6. Nhu cầu vốn đầu tư
6.1. Nhu cầu vốn

- Giai đoạn 2016 - 2020: Tổng vốn khoảng 22.482,22 tỷ đồng. Trong đó:

+ Vốn đầu tư Quốc lộ, vành đai: 11.710 tỷ đồng. Trong đó:
· Nguồn NSTW: 5.599 tỷ đồng chiếm 47,81%;

· Nguồn PPP (BOT, BT,...): 5.200 tỷ đồng chiếm 44,41%.

· Nguồn NS tỉnh: 911 tỷ đồng chiếm 7,78%.
(Chi tiết như Bảng phụ lục số 07)

+ Vốn đầu tư cho đường tỉnh: 6.274,42 tỷ đồng. Trong đó:
· Nguồn NSTW: 1.515,36 tỷ đồng chiếm 24,15%;

· Nguồn TPCP: 1.514,19 tỷ đồng chiếm 24,13%;

· Nguồn NS tỉnh: 2.232,37 tỷ đồng chiếm 35,56%

· Nguồn PPP (BOT, BT,...): 732,5 tỷ đồng chiếm 11,67%.

· Nguồn Xã hội hóa: 190 tỷ đồng chiếm 4,47%.
(Chi tiết như Bảng phụ lục số 08)

+ Vốn đầu tư cho đường huyện: 1.752,8 tỷ đồng. Trong đó:

· Nguồn NS tỉnh: 1.226,96 tỷ đồng chiếm 70%

· Nguồn NS huyện: 525,84 tỷ đồng chiếm 30%.

(Chi tiết như Bảng phụ lục số 09)

+ Vốn đầu tư cho GTNT: 2745,00 tỷ đồng. Trong đó:

· Nguồn NSTW: 250,0 tỷ đồng chiếm 9,1%;

· Nguồn NS tỉnh: 550,0 tỷ đồng chiếm 20,04%

· Nguồn NS huyện: 410,0 tỷ đồng chiếm 14,94%.

· Nguồn NS xã: 1.050,0 tỷ đồng chiếm 38,25%.

· Nguồn Xã hội hóa: 485,0 tỷ đồng chiếm 17,67%.

(Chi tiết như Bảng phụ lục số 10)

- Giai đoạn 2021 - 2030: Tổng vốn khoảng 15.200 tỷ đồng 
(Chi tiết như Bảng phụ lục số 11)
6.2. Các công trình ưu tiên giai đoạn 2017 - 2020

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đi lại của nhân dân, từ nay đến năm 2020 cần phải ưu tiên đầu tư xây dựng các đường cao tốc, đường nối cao tốc, quốc lộ trên địa bàn tỉnh; xây dựng, nâng cấp các đường tỉnh quan trọng qua các khu công nghiệp tập trung; một số cầu qua sông kết nối với TP. Hà Nội các các tỉnh lân cận; nâng cấp các đường GTNT chưa được cứng hóa; xây dựng cảng, bến thủy nội địa quan trọng phục vụ nhu cầu bốc xếp hàng hóa và nhu cầu đi lại của hành khách và đầu tư xây dựng một số bến xe khách. Các công trình ưu tiên đầu tư cụ thể như sau:

* Đường bộ:

- Cao tốc, vành đai, quốc lộ:

+ Tuyến đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Giẽ - Ninh Bình và cầu Hưng Hà.
+ Cải tạo, nâng cấp QL.39 từ nút giao Lý Thường Kiệt nối tiếp vào đường nối 2 cao tốc và Trục kinh tế Bắc – Nam của tỉnh quy mô đường cấp II.

+ QL.38 đoạn cống Chanh - Trương Xá.
+ Tuyến đường vành đai 3,5 (ĐH.17 kéo dài đến ĐT.379), nút giao cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường vành đai 3,5.
+ Tuyến đường vành đai 4 từ cầu Mễ Sở đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu Mễ Sở, nút giao cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường vành đai 4.
+ Nút giao đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với QL.38 (nút giao Tân Phúc).

- Đường tỉnh:

+ Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.379; đoạn nối ĐT.379 với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng quy mô đường cấp II.
+ Tuyến ĐT.386 (Tuyến nối vành đai V Hà Nội và cao tốc Hà Nôi - Hải Phòng) và cầu La Tiến; các tuyến ĐT.382B, ĐT.387.

+ Đường gom dọc QL5, QL39 (ưu tiên đầu tư các khu vực đã hình thành công nghiệp).
 - Đường huyện: Đầu tư theo Nghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Hưng Yên về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tổng số km đầu tư 155,84km; tổng kinh phí 1.737,8 tỷ đồng.

- Giao thông nông thôn: Thực hiện theo Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

* Bến xe:

+ Xây mới bến xe TP. Hưng Yên.
+ Xây dựng các bến xe tại các huyện chưa có bến xe, đặc biệt các bến xe tại các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang.

7. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục nâng cao năng lực hiệu quả quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT: tập trung quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe,...
Đẩy mạnh tiến độ, tập trung đầu tư xây dựng, phát triển và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, nghiên cứu tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông, bảo đảm ATGT của kết cấu hạ tầng giao thông xây dựng gờ giảm tốc, thường xuyên rà soát và khắc phục gờ điểm đen, vị trí mất ATGT, hạn chế tại nạn giao thông đường sắt.
Đẩy mạnh hoạt đông tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông,…

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT tới mọi thành phần trong hoạt động GTVT: Phổ biến quy định pháp luật và văn hoá giao thông đối với chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, đặc biệt là nhóm những người tham gia giao thông ô tô, xe máy, xe đạp điện.

Đẩy mạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm TTATGT, đặc biệt là công tác quản lý, điều hành GTVT, kiểm soát và xử lý vi phạm  TTATGT để nâng cao hiệu quả.

PHẦN IV

CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các giải pháp, chính sách quản lý nhà nước về GTVT  

Đây là một trong những giải pháp cơ bản trong nhiệm vụ thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Nội dung cụ thể của giải pháp này như sau:

- Rà soát lại các văn bản, các quy định hiện hành về quản lý GTVT trên địa bàn, thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh ban hành, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, loại bỏ các quy định cũ không còn phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế hiện tại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quy hoạch.
- Rà soát, soạn thảo, sửa đổi các quyết định, chỉ thị và văn bản pháp quy về quản lý GTVT, các định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong xây dựng, bảo trì mạng lưới giao thông của tỉnh, để trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và ban hành.
- Thường xuyên cập nhật, bổ sung kịp thời các chính sách, quy định mới liên quan đến quản lý GTVT của Nhà nước và Bộ GTVT, đặc biệt là các quy định liên quan đến các lĩnh vực quản lý đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư, xây dựng các công trình giao thông, quản lý vận tải, cước vận tải, quy định về chất lượng phương tiện vận tải… Tạo điều kiện cởi mở, môi trường thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế cùng tham gia phát triển GTVT trên địa bàn tỉnh, phù hợp với quy định, pháp luật hiện hành.
- Vận dụng sáng tạo những cơ chế, chủ trương, chính sách của Nhà nước, của Bộ GTVT vào điều kiện cụ thể, thực tế của địa phương để khuyến khích các doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia vào các hoạt động kinh doanh vận tải, xây dựng các công trình GTVT trong tỉnh.

- Tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý chức năng trong tỉnh để nhanh chóng giải quyết các vấn đề, các cơ chế chính sách liên quan đến quản lý GTVT, nhằm đẩy nhanh và hiệu quả việc triển khai thực hiện Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030. 

2. Các giải pháp, chính sách về đầu tư phát triển GTVT  

- Trong các dự án, công trình đầu tư cho GTVT của tỉnh, tập trung ưu tiên vốn cho các dự án, công trình thật sự cần thiết, đạt hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu vận tải, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống của cộng đồng dân cư. Việc lựa chọn các công trình đầu tư nhất thiết cần phải dựa vào việc đánh giá chỉ số chi phí - hiệu quả. Dành vốn ưu tiên đầu tư cho các trục đường giao thông huyết mạch, các tuyến đường kết nối với các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, cảng, khu công nghiệp, bến sông ... nhằm hoàn chỉnh mạng lưới giao thông.

- Rà soát lại hệ thống văn bản pháp lý về đầu tư, xây dựng đồng bộ và hoàn thiện trong những trường hợp cần thiết.
- Huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Đẩy mạnh các hình thức hợp tác công tư (PPP), hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Xây dựng - Chuyển giao (BT), Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), đổi đất lấy cơ sở hạ tầng... Việc lựa chọn các hình thức hợp tác đầu tư dựa trên tính chất, quy mô công trình, năng lực các nhà đầu tư ngoài nhà nước, tư nhân. Khuyến khích, cho phép các nhà đầu tư khu vực tư nhân xây dựng các công trình giao thông của tỉnh, không chỉ đối với tuyến đường bộ mà còn cả các công trình giao thông đường thủy, giao thông tĩnh, cho phép thu phí hoặc thu hồi vốn thông qua việc thuê đất.
- Kết hợp vốn đầu tư từ nguồn Ngân sách TW với địa phương để phát triển, xây dựng các công trình GTVT trên địa bàn tỉnh.
- Tranh thủ các nguồn vốn ODA, vốn từ các Chương trình mục tiêu, nguồn trái phiếu để xây dựng, phát triển mạng lưới đường giao thông.

3. Các giải pháp, chính sách đảm bảo trật tự, ATGT.

Nhằm giảm thiểu TNGT trong giai đoạn quy hoạch tới năm 2020, đặc biệt khi hệ thống đường giao thông được đầu tư và tình trạng đường được cải thiện, cần triển khai và thực hiện các giải pháp và chính sách bảo đảm trật tự ATGT như sau: 

- Về đường bộ

+ Hàng năm rà soát lại các điểm đen trên hệ thống đường bộ; thực hiện thẩm định ATGT đường bộ để đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo trật tự ATGT. Thực hiện các giải pháp đầu tư vào kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như mở rộng đường, cải tạo các nút giao,... nhằm xóa bỏ các điểm đen, các vị trí tiềm ẩn gây TNGT trên hệ thống giao thông đường bộ;

+ Đẩy mạnh công tác quản lý và bảo vệ hành lang ATGT trên các trục giao thông; tăng cường bảo trì kết cấu hạ tầng và tổ chức giao thông đường bộ, đảm bảo không gây ùn tắc và ATGT đường bộ;

+ Hưởng ứng triển khai Chiến lược ATGT giai đoạn 2011-2020 của Uỷ ban ATGT quốc gia trên địa bàn tỉnh. Kết hợp và phối hợp hiệu qủa với các chương trình, dự án quốc gia và các dự án về đảm bảo ATGT trong phạm vi tỉnh;

+ Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra, cưỡng chế thi hành pháp luật về trật tự ATGT và xử lý vi phạm ATGT đường bộ;

+ Kiểm soát chặt chẽ công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ. Quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng việc sát hạch, đào tạo và cấp giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn, chất lượng kiểm định xe cơ giới.

- Về đường sắt

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền ATGT đường sắt trong cộng đồng dân cư có tuyến đường sắt đi qua, đặc biệt tại các khu vực giao cắt giữa đường sắt và các đường ngang dân sinh tại huyện Văn Lâm. Bảo vệ lành lang ATGT đường sắt và tuyên truyền chấp hành Luật Giao thông đường bộ và đường sắt;

- Về  đường thủy nội địa

+ Đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến ATGT đường thủy nội địa tại các khu vực có các cảng, bến đường sông, phù hợp với Luật Giao thông đường thủy nội địa;

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đôn đốc nhắc nhở các đơn vị, tổ chức kinh doanh vận tải thủy nội địa, đặc biệt chú trọng vào các thời điểm Tết nguyên đán, mùa mưa lũ và mùa lễ hội. Việc thanh tra, kiểm tra cần được phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo, tập trung kiểm tra trong một thời điểm;

+ Đẩy mạnh cuộc vận động người đi đò mặc áo phao, và mua sắm trang bị các thiết bị an toàn, dụng cụ nổi cho các bến đò ngang. Tăng cường lực lượng và nâng cao chất lượng công tác cứu hộ cứu nạn nhằm giảm thiểu các thiệt hại do TNGT gây ra;

+ Quản lý chặt chẽ các hoạt động vận tải thủy nội địa, việc cấp phép và đăng ký phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm và quyết liệt đối với những trường hợp vi phạm, như chở quá tải, phương tiện không đảm bảo chất lượng an toàn, trực tiếp gây TNGT đường thủy ...;  

4. Các giải pháp, chính sách phát triển KHCN, ứng dụng khoa học kỹ thuật liên quan đến tổ chức quản lý giao thông

Các giải pháp, chính sách cụ thể nhằm khuyến khích phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong các hoạt động tổ chức quản lý giao thông của tỉnh như sau:

- Ứng dụng các công nghệ sử dụng vật liệu xây dựng mới để xây dựng, bảo trì hệ thống đường bộ;

- Tranh thủ các nguồn lực từ các dự án giao thông có vốn đầu tư nước ngoài. Có các cơ chế chính sách, hỗ trợ tài chính, khuyến khích các cơ quan, đơn vị ngành GTVT phát triển và ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật mới trong tổ chức, quản lý giao thông, phát huy hiệu quả vốn đầu tư cho GTVT;

- Đẩy mạnh ứng dụng tin học, công nghệ thông tin trong công tác tổ chức quản lý giao thông;

- Đưa vào ứng dụng từng phần hoặc toàn bộ kết quả nghiên cứu trong tổ chức, quản lý giao thông, quản lý cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh vận tải…

5. Giải pháp phát triển, đào tạo nguồn nhân lực

- Khuyến khích việc tuyển dụng các cán bộ trẻ, có năng lực trở về tỉnh công tác sau khi tốt nghiệp từ các trường, cơ sở đào tạo về GTVT;

- Mở rộng các hình thức đào tạo nguồn nhân lực. Cử và tạo điều kiện cho các cán bộ và các công nhân kỹ thuật đang công tác tại các cơ quan quản lý, các cơ sở, doanh nghiệp GTVT tham gia các khóa đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn; 

- Đào tạo nâng cao trình độ quản lý về soạn thảo, thương thảo hợp đồng phù hợp với các hình thức hợp đồng PPP, BOT, BT hay BTO và trình độ quản lý các rủi ro trong quá trình thực hiện các hợp đồng;

- Có chính sách tiền lương và chế độ ưu đãi thu hút những cán bộ giỏi. 

6. Các giải pháp, chính sách liên quan khác

6.1. Giải pháp về vận tải
- Về hạ tầng giao thông:
+ Trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: Xây dựng hoàn thiện và đưa vào khai thác các trạm dừng nghỉ tại khu vực xã Xuân Trúc huyện Ân Thi, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ.

+ Trạm dừng nghỉ trên quốc lộ: Thực hiện theo Quyết định định số 2753/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2013 của Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên hệ thống quốc lộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Quy hoạch các điểm dừng đón, trả khách trên quốc lộ, đường tỉnh có tuyến buýt.

- Tăng cường hiệu quả phục vụ và khai thác của hệ thống xe buýt:

+ Tăng tuyến theo định hướng phát triển mạng lưới tuyến trên cơ sở lộ trình Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Tăng phương tiện nhằm thoả mãn nhu cầu vận chuyển.

+ Tăng tần suất chạy xe, tốc độ vận chuyển, nâng cao tiện nghi phục vụ, giá vé hợp lý để phục vụ tốt mọi yêu cầu của hành khách, đặc biệt là các đối tượng người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật…

- Hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, tăng cường quản lý giao thông, nhất là giao thông đô thị (trả lại vỉa hè cho người đi bộ): Với tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng thì việc tăng cường quản lý đô thị, trả lại đúng chức năng cho đường đô thị, đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng trả lại hành lang giao thông, vỉa hè và trả lại cho người đi bộ. Cần phải có các biện pháp kiềm chế giảm mức tăng xe cá nhân, đặc biệt là xe máy.

- Giải pháp về vốn:

+ Vốn đầu tư kết cấu hạ tầng (cầu đường, nhà chờ và điểm dừng đón trả khách, Trung tâm điều hành,..): Sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước, nguồn xã hội hóa, nguồn từ hoạt động quảng cáo tại khu vực nhà chờ, bãi đỗ xe và các nguồn vốn hợp pháp khác...

+ Vốn đầu tư mua sắm phương tiện: chủ yếu là nguồn vốn từ các doanh nghiệp vận tải thực hiện xã hội hóa đầu tư phương tiện VTHK bằng xe buýt của các doanh nghiệp trong đó gồm vốn tích luỹ trong quá trình kinh doanh, vốn vay từ các ngân hàng, vốn tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ, vốn từ các hoạt động quảng cáo trên phương tiện,....

+ Vốn đầu tư xây dựng các điểm dừng, nhà chờ, điểm đầu cuối của tuyến xe buýt sử dụng chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa.

+ Vốn đầu tư phương tiện và nhà xưởng sửa chữa, các trang thiết bị bảo dưỡng sửa chữa, văn phòng do các doanh nghiệp tự đầu tư (Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh VTHKCC tự đầu tư các phương tiện, nhà xưởng, các trang thiết bị bảo dưỡng sửa chữa và văn phòng).

+ Huy động vốn của các thành phần kinh tế tham gia VTHKCC, hoặc liên doanh liên kết.

+ Tổ chức đấu thầu về bán phương tiện với điều kiện giá, chất lượng, điều kiện bảo hành... và điều kiện tín dụng thuận lợi nhất.


Để thực hiện các biện pháp này Nhà nước cần tạo nguồn cho các doanh nghiệp vay vốn thông qua các nguồn vốn vay dài hạn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Nhà nước cần tạo điều kiện để thu hút nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác đầu tư vào VTHKCC bằng xe buýt ở Hưng Yên.

- Giá cước và việc trợ giá cho VTHKCC

+ Giá vé toàn tuyến và vé theo chặng ( được chia theo từng chặng hợp lý về khoảng cách và sự bố trí các khu vực dân cư dọc tuyến được tính toán áp dụng tuỳ theo khả năng trợ giá trực tiếp từ ngân sách nhà nước, khả năng thanh toán của những người sử dụng phương tiện GTCC ở từng thời kỳ khác nhau).

+ Giá vé tháng (dành cho các tuyến buýt nội tỉnh, được tính toán áp dụng tùy theo khả năng trợ giá từ ngân sách nhà nước, khả năng thanh toán của những người sử dụng phương tiện GTCC ở từng thời kỳ khác nhau. Đối với các đối tượng đi thường xuyên bằng xe buýt thì áp dụng hình thức vé tháng. Vé tháng có thể đi một tuyến, hai tuyến và liên tuyến )

+ Đối tượng phục vụ vé tháng và đối tượng được miễn vé: Giá vé trên các tuyến buýt không trợ giá thì do doanh nghiệp tự xây dựng và thực hiện việc kê khai với cơ quan quản lý giá địa phương theo quy định. 

- Các biện pháp khuyến khích và hỗ trợ cho vận tải bằng xe buýt.

+ Buýt nội tỉnh: Được hưởng chính sách ưu đãi về tài chính (Miễn thuế và giảm các loại phí ). Được phép kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ. Phần lỗ sau ưu đãi sẽ được trợ giá trực tiếp từ ngân sách Nhà nước.

+ Buýt lân cận (liên tỉnh): Được hưởng chính sách ưu đãi về tài chính (Miễn thuế và giảm các loại phí). Được phép kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ. Sau ưu đãi, đơn vị tự cân đối tài chính.

+ Miễn thuế nhập khẩu phương tiện và thuế tiêu thụ đặc biệt. Miễn thuế vốn. Miễn thuế sử dụng đất. Miễn thuế doanh thu.

+ Giảm 50% các loại phí: Phí cầu đường, bến bãi.

- Nguồn trợ giá:

+ Trợ giá trực tiếp từ nguồn ngân sách nhà nước;
+ Trợ giá thông qua các chính sách cho phép các doanh nghiệp đầu tư vào VTHKCC kinh doanh các dịch vụ khác (để giảm mức trợ giá trực tiếp cho VTHKCC cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào VTHKCC thực hiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ khác, có thể trước mắt là kinh doanh dịch vụ vận tải taxi, vận tải du lịch, vận tải hành khách liên tỉnh,...)

+ Trợ giá thông qua các chính sách miễn giảm thuế (để đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư vào VTHKCC cũng như đầu tư vào lĩnh vực khác Nhà nước sẽ có chính sách miễn giảm các loại thuế, lệ phí trong đầu tư và trong hoạt động kinh doanh dịch vụ hỗ trợ )

6.2. Các lĩnh vực khác

- Giải pháp phát triển công nghiệp GTVT trong tỉnh, đẩy mạnh việc liên doanh liên kết của các doanh nghiệp sản xuất, sửa chữa các phương tiện vận tải;

- Hoàn thiện các văn bản quy định về quản lý và sử dụng đất đai, chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhằm đẩy nhanh, thực hiện đúng tiến độ các kế hoạch đầu tư  cải tạo các công trình cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh;

- Có chính sách quản lý, tạo điều kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế khác có thể tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách. Các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý thông qua công tác cấp giấy phép và chứng chỉ hành nghề cho lái xe và kiểm tra tình trạng phương tiện vận tải theo quy định hiện hành. 

PHẦN V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý, chỉ đạo thực hiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030; giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành các cấp triển khai đồng bộ theo chức năng nhiệm vụ.

1. Sở Giao thông Vận tải: Là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện quy hoạch:
- Thực hiện công bố quy hoạch sau khi quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. Quản lý, theo dõi và thực hiện tốt theo nội dung quy hoạch được duyệt. Tổ chức thực hiện cắm mốc chỉ giới; tăng cường công tác quản lý quy hoạch nhất là quản lý dự án đầu tư, chỉ giới hành lang đường bộ, phối hợp và đảm bảo tính đồng bộ, gắn kết trong lập quy hoạch phát triển các ngành trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì tham mưu báo cáo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư 5 năm và hàng năm trên cơ sở quy hoạch được duyệt; gắn kế hoạch đầu tư với phát triển kinh tế-xã hội. Kịp thời, chủ động tham mưu điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; các dự án đối tác công tư PPP; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư các bến xe, vận tải hành khách công cộng, các cảng và bến thủy nội địa,...
- Tích cực, chủ động phối hợp với các sở ngành nhất là Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính trong xây dựng kế hoạch đầu tư, huy động các nguồn vốn đầu tư; phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường trong các công trình, dự án quy hoạch xây dựng.
2. Sở Kế hoạch và đầu tư
- Chủ trì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh huy động các nguồn vốn đầu tư cho phát triển giao thông vận tải; đảm bảo mục tiêu phát triển theo quy hoạch được duyệt. Tham mưu bố trí vốn đầu tư 5 năm, hàng năm xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông;
- Chủ trì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các cơ chế, chính sách thu hút các dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì tham mưu, đề xuất khai thác các nguồn vốn Trung ương, vốn vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng WB, ADB,.. cho đầu tư phát triển giao thông vận tải.

3. Sở Tài chính  
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu, đề xuất UBND tỉnh huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển giao thông vận tải; tham mưu cơ chế, chính sách ưu đãi thuế, thuê đất,... tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các Nhà đầu tư khi tham gia đầu tư phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư phát triển giao thông nông thôn, hỗ trợ các xã nghèo bằng các nguồn vốn sự nghiệp giao thông, vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn khác; 

4. Sở Xây dựng
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải trong thực hiện quy hoạch; gắn quy hoạch giao thông với quy hoạch xây dựng nhất là xây dựng hệ thống  giao thông đối ngoại các đô thị, giao thông đô thị, vận tải công cộng đô thị; các trục chính khu công nghiệp, các dự án xây dựng quan trọng trên địa bàn tỉnh. 
5. Các sở ngành trên địa bàn tỉnh
Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt quy hoạch để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy hoạch phát triển ngành của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời căn cứ vào quy hoạch đưa vào kế hoạch, các chương trình, mục tiêu đầu tư để triển khai thực hiện có hiệu quả.

6. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải được UBND tỉnh phê duyệt, chủ động rà soát, điều chỉnh, cập nhật vào quy hoạch của địa phương; xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương gắn với quy hoạch giao thông của tỉnh.

- Chủ động huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông địa phương nhất là hệ thống đường huyện, đường giao thông nông thôn; phấn đấu đạt mục tiêu quy hoạch.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt công tác quản lý hành lang đường bộ các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh đi qua địa bàn; thực hiện cắm mốc chỉ giới hành lang an toàn đường bộ cho các tuyến đường huyện, đường xã,...

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Việc lập “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển tổng thể giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030” có ý nghĩa lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Là cơ sở để đầu tư xây dựng và phát triển mạng lưới giao thông hợp lý và thống nhất trong toàn tỉnh, có quy mô phù hợp với từng vùng, hình thành các trục giao thông kết nối liên hoàn giữa hệ thống giao thông địa phương với mạng giao thông quốc gia. Từng bước xây dựng hệ thống GTVT phát triển đồng bộ và hiện đại cả về KCHT, vận tải và công nghiệp sửa chữa, bảo dưỡng theo hướng CNH - HĐH nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá và hành khách với chất lượng ngày càng cao, giá thành hợp lý, tiện nghi, an toàn, nhanh chóng, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng an ninh.

Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hưng Yên được xây dựng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh, chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT vùng, quốc gia. 

2. Kiến nghị

Kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ tỉnh một số nội dung:

- Bố trí kinh phí sớm triển khai các dự án cao tốc, quốc lộ vành đai qua địa bàn tỉnh Hưng Yên: Tuyến đường nối 2 đường cao tốc (giai đoạn 2), Tuyến cao tốc Chợ Bến-Yên Mỹ, Tuyến vành dai 4, vành đai 3,5, QL.38B đoạn nối vào đường nối 2 cao tốc; và chấp thuận nâng cấp một số tuyến đường lên thành đường quốc lộ: QL.39 kéo dài lên QL.38 tỉnh Bắc Ninh, tuyến ĐT.379, tuyến đường liên tỉnh Hưng Yên-Thái Bình-Nam Định.
- Hỗ trợ kinh phí đầu tư cho giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới từ các Chương trình, Dự án vốn vay, viện trợ nước ngoài,...

- Chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh trong công tác quản lý quy hoạch, triển khai quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, công tác vận tải khách và taxi.

- Chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh trong kêu gọi, thu hút các Nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh vay vốn của các Tổ chức tín dụng để đầu tư vào hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải nhất là các dự án giao thông trọng điểm tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

PHỤ LỤC

Phụ lục 0.1: Hiện trạng vị trí bến thủy nội địa

Trên các tuyến sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên

(BẾN HÀNG HÓA)

	SỐ TT 
	TÊN BẾN
	TÊN CHỦ BẾN
	ĐỊA DANH
	VỊ TRÍ TỪ KM…      đến KM…(CŨ)
	VỊ TRÍ TỪ KM… ĐẾN KM…(MỚI)
	CHIỀU DÀI VÙNG NƯỚC BẾN
	BỜ PHẢI HAY TRÁI CỦA SÔNG
	LOẠI  (BẾN)
	ĐƯỢC PHÉP  TIẾP NHẬN PT CÓ MỚN
	SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP 
	CƠ QUAN CẤP
	HẠN HOẠT ĐỘNG TỚI
	GHI CHÚ

	 SÔNG LUỘC:   13 BẾN

	1
	Bến La Tiến
	Công ty TNHH Tiến Ngạn
	Nguyên Hoà, Phù Cừ, Hưng Yên
	Từ Km 25+100      đến Km 25+240
	Từ Km 46+760     đến Km    46+900
	140 m
	B.trái     S.Luộc
	Hàng hoá
	Tc <= 1,8m
	4919/GPBTNĐ 01/12/2014
	Cảng vụ 2
	12/01/2019
	 

	2
	Bến Thái Hùng
	Nguyễn Thái Hùng
	Tống Trân, Phù Cừ, Hưng Yên
	Từ Km 24+800      đến Km 25+100 
	Từ Km 46+900   đến Km 47+200
	300 m
	B.trái     S.Luộc
	Hàng hoá
	Tc <= 1,8m
	2012/GPBTNĐ 12/12/2007
	Cảng vụ 2
	15/11/2008
	Hết hạn 

	3
	Bến Võng Phan
	Công ty TNHH Phú Thịnh
	Tống Trân, Phù Cừ, Hưng Yên
	Từ Km 16+596      đến Km 16+740
	Từ Km 55+260   đến Km 55+404
	144 m
	B.trái     S.Luộc
	Hàng hoá
	Tc <= 2,0m
	4630/GPBTNĐ 21/4/2014
	Cảng vụ 2
	21/4/2019
	 

	4
	Bến Xuôi II
	Đỗ Văn Nền
	Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên
	 
	Từ Km60+200 đến Km60+250
	50 m
	B.trái     S.Luộc
	Hàng hoá
	Tc <= 2,0m
	44/GPBTNĐ
	Đoạn ĐS số 2
	25/10/2006
	 

	5
	Bến Ông Giao
	Vũ Huy Giao
	Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên
	 
	Từ Km60+800 đến Km60+850
	50 m
	B.trái     S.Luộc
	Hàng hoá
	Tc <= 2,0m
	08/GPBTNĐ
	Đoạn ĐS số 2
	17/3/2005
	 

	6
	Bến An Hải
	DN tư nhân An Hải
	Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên
	Từ Km 9 + 120      đến Km 9+350
	Từ  Km       62 + 650             đến Km 62+880
	230 m
	B.trái     S.Luộc
	Hàng hoá
	Tc <= 1,4m
	5059/GPBTNĐ 27/12/2014
	Cảng vụ 2
	27/12/2019
	 

	7
	Bến An Hải II
	DN tư nhân An Hải
	Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên
	 
	Từ  Km       63+700             đến Km 63+740
	40 m
	B.trái     S.Luộc
	Hàng hoá
	Tc <= 1,4m
	5060/GPBTNĐ 27/12/2014
	Cảng vụ 2
	27/12/2019
	 

	8
	Bến Hải Triều
	Chi nhánh công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hưng Yên tại Tiên Lữ
	Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên
	Từ Km 8+180      đến Km 8+300
	Từ Km                                   63 + 780   đến Km              63 + 820
	40 m
	B.trái     S.Luộc
	Hàng hoá
	Tc < = 2,0m
	4808/GPBTNĐ 25/9/2014
	Cảng vụ 2
	30/4/2019
	 

	9
	Bến Triều Dương
	Cty công trình GT Hưng Yên
	Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên
	Từ Km 8      đến Km 8+180
	Từ Km 63+820   đến         Km 64
	180 m
	B.trái     S.Luộc
	Hàng hoá
	Tc <= 1,8m
	2044/GPBTNĐ 11/01/2008
	Cảng vụ 2
	31/12/2008
	Hết hạn 

	10
	Bến Mạnh Hải 
	Doanh nghiệp tư nhân Hồng Sơn Hưng Yên
	Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên
	 
	Từ Km                                   64  đến Km              64 + 120
	120 m
	B.trái     S.Luộc
	Hàng hoá
	Tc < = 2,0m
	5028/GPBTNĐ 25/12/2019
	Cảng vụ 2
	30/9/2019
	 

	11
	Thiện Phiến
	Bùi Thị Quyên
	Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên
	 
	Từ Km64+370 đến Km64+470
	100 m
	B.trái     S.Luộc
	Hàng hoá
	Tc < = 2,0m
	Đang hoạt động
	Chưa được cấp phép
	_
	 

	12
	Bến Rặng ổi
	Ưng Xuân Sửu
	Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên
	Từ Km 7+400      đến Km 7+480
	Từ Km 64+520   đến         Km 64+600
	80 m
	B.trái     S.Luộc
	Hàng hoá
	Tc <= 1,5m
	4682/GPBTNĐ 20/5/2014
	Cảng vụ 2
	20/5/2015
	Hết hạn 

	13
	Thiện Phiến 2
	Công ty 
TNHH Việt Long
	Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên
	 
	Từ Km66+200 đến Km66+350
	150m
	B.trái     S.Luộc
	Hàng hoá
	Tc < = 2,0m
	Đang hoạt động
	Được UBND tỉnh cấp Giấy CNĐT
	50 năm
	 

	SÔNG HỒNG:    43 BẾN 

	14
	Bến Tân Hưng
	Phạm Văn Triều
	 Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
	 
	Từ Km                 102             đến Km 102+152
	152 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,0m
	227/GPBTNĐ 02/12/2014
	Chi cục ĐTNĐ phía Bắc 
	02/12/2015
	Hết hạn 

	15
	Văn Chính
	Trần Văn Chính
	 Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
	 
	Từ Km                 111 + 100             đến Km 111+200
	100 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,0m
	4916/GPBTNĐ 28/11/2014
	Cảng vụ 2
	25/11/2019
	 

	16
	Bến Mạnh Kiên 
	Công ty TNHH Mạnh Kiên 
	Phường Minh Khai, Thành Phố Hưng Yên, Hưng Yên 
	Từ Km 113+500      đến Km 113+700
	Từ Km 113+500 đến Km 113+700
	200 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,0m
	4582/GPBTNĐ 03/3/2014
	Cảng vụ 2
	03/01/2015
	Hết hạn 

	17
	Bến Hùng Cường
	Cty TNHH TM & DVụ Hoàng Anh
	Hùng Cường, TP Hưng Yên, Hưng Yên
	Từ Km 117+700      đến Km 117+780
	Từ Km 117+700 đến Km 117+780
	80 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,2m
	1523/GPBTNĐ 10/4/2006
	Cảng vụ 2
	04/10/2007
	Hết hạn 

	18
	Bến Phú Cường
	DN tư nhân sông Hồng
	Hùng Cường, TP Hưng Yên, Hưng Yên
	Từ Km 123+350      đến Km 123+462
	Từ Km 123+350 đến Km 123+462
	112 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,2m
	4633/GPBTNĐ 25/4/2014
	Cảng vụ 2
	25/4/2015
	Hết hạn 

	19
	Bến Phú Cường
	Công ty TNHH xây dựng & TM Nam Huy
	Hùng Cường, TP Hưng Yên, Hưng Yên
	Từ Km 123+500      đến Km 123+553
	Từ Km 123+500 đến Km 123+553
	53 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,2m
	2281/GPBTNĐ 12/9/08
	Cảng vụ 2
	09/04/2009
	Hết hạn 

	20
	Bến Đại Dương
	Công ty TNHH đầu tư Vinacomax 
	Hùng Cường, TP Hưng Yên, Hưng Yên
	Từ Km 123+553      đến Km 123+625
	Từ Km 123+553 đến Km 123+625
	72 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,2m
	4598/GPBTNĐ 17/03/2014
	Cảng vụ 2
	17/3/2019
	 

	21
	Bến Tiến Thành
	Công ty TNHH Tiên Thành
	Hùng Cường, TP Hưng Yên, Hưng Yên
	 
	Từ Km 123+870 đên Km 123+970
	100 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,2m
	Đang hoạt động
	Chưa được cấp phép
	_
	 

	22
	Bến Xuân Trường
	Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường
	Hùng Cường, TP Hưng Yên, Hưng Yên
	 
	Từ Km 124+070 đến Km 124+320
	250 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,2m
	Đang hoạt động
	Được UBND tỉnh cấp Giấy CNĐT
	50 năm
	 

	23
	Bến Hoàng Anh
	Cty TNHH TM & DVụ Hoàng Anh
	Hùng Cường, TP Hưng Yên, Hưng Yên
	 
	Từ Km 124+380 đến Km 124+500
	120 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,2m
	Đang hoạt động
	Được UBND tỉnh cấp Giấy CNĐT
	50 năm
	 

	24
	Bến Hùng An
	Công ty cổ phần Vân Đức
	Hùng An, Kim Động, Hưng Yên
	 
	Từ Km 124+600 đến Km 124+800
	200 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,2m
	Đang hoạt động
	Được UBND tỉnh cấp Giấy CNĐT
	50 năm
	 

	25
	Bến Vân Đức
	Công ty cổ phần Vân Đức
	Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên
	 Từ Km 125 + 100      đến Km 125+300
	   Từ Km 125 + 100 đến Km 125+300
	200 m
	Phải   S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,2m
	5029/GPBTNĐ 25/12/2014
	Cảng vụ 2
	25/12/2019
	 

	26
	Bến Mai Động
	Cty TNHH TM & Dvụ Hoàng Anh
	Mai Động, Kim Động, Hưng Yên
	 Từ Km 130 đến Km 130+100
	   Từ Km 130 đến Km 130+100
	100 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,2m
	5026/GPBTNĐ 26/12/2014
	Cảng vụ 2
	26/12/2019
	 

	27
	Bến Phú Thịnh
	Cty TNHH Bạch Đằng
	Phú Thịnh, Kim Động, Hưng Yên
	 Từ Km 131      đến Km 131+150
	   Từ Km 131 đến Km 131+150
	150 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,0m
	1830/GPBTNĐ 23/04/2007
	Cảng vụ 2
	23/04/2009
	Hết hạn 

	28
	Bến Xuân Hồng
	Cty TNHH Xuân Hồng
	Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên
	Từ Km 132+550      đến Km 132+700
	Từ Km 132+550 đến Km 132+700
	150 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng Hóa
	Tc <= 1,8m
	4844/GPBTNĐ 04/11/2014
	Cảng vụ 2
	11/04/2015
	Hết hạn 

	29
	Bến Thọ Vinh
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vi Thành
	Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên
	Từ Km 133+100      đến Km 133+180
	Từ Km 133+100 đến Km 133+180
	80 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng Hóa
	Tc <= 2,2m
	4656/GPBTNĐ 05/5/2014
	Cảng vụ 2
	31/8/2018
	 

	30
	Bến Vườn Chuối 
	Nguyễn Công Thắng
	Nhuế Dương, Khoái Châu, Hưng Yên
	Từ Km 133+450      đến Km 133+500
	Từ Km 133+450      đến Km 133+500
	50 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,2m
	4677/GPBTNĐ 20/5/2014
	Cảng vụ 2
	10/03/2017
	Hết hạn 

	31
	Bến Chí Tân II
	Cty TNHH xây dựng & Tành Vân
	Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên
	Từ Km 116+380      đến Km 116+450
	Từ Km 136+550 đến Km 136+620
	70 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 1,8m
	4914/GPBTNĐ 09/12/2014
	Cảng vụ 2
	30/12/2017
	 

	32
	Chí Tân IV
	Bùi Thị Định
	 Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên
	Từ Km 116+297      đến Km 116+380
	Từ Km       136 + 620  đến Km   136+703
	83 m
	B.phải     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,4m
	4583/GPBTNĐ 03/3/2014
	Cảng vụ 2
	03/01/2015
	Hết hạn 

	33
	Bến Chí Tân III
	Doanh nghiệp tư nhân Quyết Dung
	Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên
	Từ Km 116+180      đến Km 116+263
	Từ Km 136+703 đến Km 136+786
	83 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,0m
	4625/GPBTNĐ 16/4/2014
	Cảng vụ 2
	15/4/2015
	Hết hạn 

	34
	Bến Chí Tân 5
	DNTN VLXD Vi Vân
	 Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên 
	Từ Km 136+790      đến Km 136+820
	Từ Km 136+790      đến Km 136+820
	30 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 1,5m
	4680/GPBTNĐ 27/5/2014
	Cảng vụ 2
	20/5/2015
	Hết hạn 

	35
	Bến Chí Tân I
	Cty TNHH xây dựng & thương mại Tành Vân
	Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên
	Từ Km 116+100      đến Km 116+180
	Từ Km 136+820 đến Km 136+900
	80 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 1,8m
	4915/GPBTNĐ 09/12/2014
	Cảng vụ 2
	30/12/2017
	 

	36
	Bến Chí Tân
	DNTN VLXD Vi Vân
	Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên
	 
	Từ Km 137+000 đến Km 137+300
	300 m
	200 m
	Lần 6
	39
	Tc <= 2,2m
	Được UBND tỉnh cấp Giấy CNĐT
	50 năm
	_

	37
	Bến Đại Tập
	Công ty TNHH Hoa Sen
	Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên
	Từ Km 114+200      đến Km 114+350
	Từ Km 137+550 đến Km 137+700
	150 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,0m
	5027/GPBTNĐ 25/12/2014
	Cảng vụ 2
	30/10/2019
	 

	38
	Bến Sông Hồng 02
	Công ty TNHH xây dựng & sản xuất VLXD Sông Hồng
	 Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên 
	Từ Km 138+025      đến Km 138+147
	Từ Km                  138+025          đến Km               138+147
	122 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,0m
	151/GPBTNĐ
27/9/2013
	Chi cục ĐTNĐ phía Bắc 
	27/9/2014
	Hết hạn 

	39
	Bến Sông Hồng 01
	Công ty TNHH xây dựng & sản xuất VLXD Sông Hồng
	 Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên 
	Từ Km 140+314      đến Km 140+500
	Từ Km                  140+314           đến Km               140+500
	186 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,0m
	149/GPBTNĐ
20/9/2013
	Chi cục ĐTNĐ phía Bắc 
	20/9/2014
	Hết hạn 

	40
	Bến Sáu Hằng
	Doanh nghiệp tư nhân Sáu Hằng
	Đông Ninh, Khoái Châu, Hưng Yên
	Từ Km 112+106,7      đến Km 112+213
	Từ Km                 140+787             đến Km 140+893,3
	106,3 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,0m
	4733/GPBTNĐ 01/7/2014
	Cảng vụ 2
	01/07/2015
	Hết hạn 

	41
	Bến Hồng Châu
	Công ty TNHH vận tải hàng hoá Hồng Châu
	Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên
	Từ Km 108      đến Km 108+111
	   Từ Km 144+889 đến Km  145 
	111 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,0m
	2548/GPBTNĐ 13/5/2009
	Cảng vụ 2
	24/4/2010
	Hết hạn 

	42
	Bến Tân Châu
	Cty TNHH Việt Tiến
	 Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên
	Từ Km 107+564      đến Km 107+664
	   Từ Km 145 + 163 đến Km  145 + 263
	100 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc< = 2,0
	4985/GPBTNĐ 15/12/2014
	Cảng vụ 2
	15/12/2019
	 

	43
	Bến Phương Trù
	Nguyễn Văn Kỷ
	Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên
	Từ Km 104+100      đến Km 104+140
	Từ Km 148+910      đến Km 148+950
	40 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc< = 2,0
	4913/GPBTNĐ 10/12/2014
	Cảng vụ 2
	31/12/2016
	Hết hạn 

	44
	Bến Phương Trù II
	Nguyễn Hữu Tuấn
	Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên
	Từ Km 104+050      đến Km 104+100
	Từ Km 148+950 đến Km 149
	50 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc< = 2,0
	4679/GPBTNĐ 20/5/2014
	Cảng vụ 2
	20/5/2019
	 

	45
	Bến Tứ Dân
	Cty TNHH Việt Tiến
	 Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên
	Từ Km 103+915      đến Km 103+955
	Từ Km 149+45         đến Km 149+85
	40 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 1,8m
	4986/GPBTNĐ 15/12/2014
	Cảng vụ 2
	31/12/2016
	Hết hạn 

	46
	Bến Hàm Tử
	Cty TNHH Tân Tiến
	Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên
	Từ Km 91+900      đến Km 92+130
	Từ Km          151 + 670         đến Km 151 + 900
	230 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,0m
	1672/GPBTNĐ 3/11/2006
	Cảng vụ 2
	23/10/2008
	Hết hạn 

	47
	Bến Dạ Trạch
	Công ty cổ phần xây dựng, thương mại và vận tải Bảo Lộc
	Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên
	Từ Km 91+700      đến Km 91+911
	Từ Km 151+950 đến Km 152+239
	289 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc< = 1,8
	4603/GPBTNĐ 25/3/2014
	Cảng vụ 2
	20/3/2015
	Hết hạn 

	48
	Bến Bình Minh
	Công ty cổ phần Phong Thăng I
	Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên
	Từ Km 98+425      đến Km 98+500
	Từ Km 154+500 đến Km 154+575
	75 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 1,5m
	2546/GPBTNĐ 13/5/09
	Cảng vụ 2
	22/4/2010
	Hết hạn 

	49
	Bến Hưng Thịnh
	Cty TNHH XD sản xuất & TM Hưng Thịnh
	Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên
	Từ Km 97+060      đến Km 97+244
	Từ Km 155+756  đến Km 155+940
	184 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,0m
	4584/GPBTNĐ 03/3/2014
	Cảng vụ 2
	03/03/2019
	 

	50
	Bến Mễ Sở
	Cty TNHH Tân Tiến
	Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên
	Từ Km 96+860      đến Km 97
	Từ Km 156+140  đến Km                156+280
	140 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,0m
	4681/GPBTNĐ   15/5/2014
	Cảng vụ 2
	20/5/2015
	Hết hạn 

	51
	Bến Tấn Lợi 
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tấn Lợi
	 Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên 
	Từ Km 94+900      đến Km 95
	Từ Km                  158               đến Km               158+100
	100 m
	B.phải     S.Hồng
	Hàng Hóa
	Tc <= 2,0m
	4843/GPBTNĐ 01/11/2014
	Cảng vụ 2
	30/12/2015
	Hết hạn 

	52
	Bến Tân Thành Đạt
	Công ty TNHH
 Tân Thành Đạt
	 Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên 
	 
	Từ Km                  159+900               đến Km               160+100
	200 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 2,2m
	Đang hoạt động
	Chưa được cấp phép
	_
	 

	53
	Bến Dương
	Cty TNHH Giang Nam
	Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên
	Từ Km 92+150      đến Km 92+300
	Từ Km 160+700 đến Km 160+850
	150 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng Hóa
	Tc <= 2,0m
	4845/GPBTNĐ 04/11/2014
	Cảng vụ 2
	11/04/2019
	 

	54
	Bến Vôi Dân Chủ
	Hợp tác xã Vôi Dân Chủ
	Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên
	Từ Km 90 + 960      đến Km 91 + 060
	Từ Km          161 + 940         đến Km 162 + 040
	100 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc < = 1,5m
	4732/GPBTNĐ 01/7/2014
	Cảng vụ 2
	01/07/2019
	 

	55
	Bến Thắng Lợi
	DN tư nhân Phi Hùng
	Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên
	Từ Km 90 + 900                đến Km 90 + 960
	Từ Km        162 + 040        đến Km 162 + 100
	60 m
	B.trái     S.Hồng
	Hàng hoá
	Tc < = 1,5m
	4734/GPBTNĐ 01/7/2014
	Cảng vụ 2
	30/01/2015
	Hết hạn 

	56
	Bến Trung Thắng
	DN tư nhân Trung Thắng
	Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên
	Từ Km 89+800      đến Km 89+900
	Từ Km 163+100       đến Km 163+200
	100 m
	B. Trái Sông Hồng
	Hàng hoá
	Tc <= 1,5m
	4846/GPBTNĐ 04/11/2014
	Cảng vụ 2
	04/11/2019
	 


	HIỆN TRẠNG BẾN HÀNG HÓA TRÊN SÔNG ĐỊA PHƯƠNG

	TT
	Tên bến
	Địa danh
	Vị trí, lý trình
	Hiện trạng
	Tình trạng hoạt động
	Ghi chú

	
	
	
	
	Chủ bến
	Giấy phép hoạt động
	Cơ quan cấp
	Thời hạn hoạt động
	Loại hàng hóa
	
	

	B
	TRÊN SÔNG ĐỊA PHƯƠNG

	I
	TRÊN SÔNG SẶT

	1
	Bến Đồng Than 1
	Đồng Than, Yên Mỹ
	Km15+240; bờ trái
	Lê Minh Ngọc
	Không phép
	-
	-
	-
	Đang hoạt động
	Công ty CP BSC

	2
	Bến Đồng Than 2
	Đồng Than, Yên Mỹ
	Km15+400; bờ trái
	Trần Văn Lễ
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	3
	Bến Đồng Than 3
	Đồng Than, Yên Mỹ
	Km15+500; bờ trái
	Nguyễn Văn Khuyến
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	4
	Bến Đồng Than 4
	Đồng Than, Yên Mỹ
	Km15+400; bờ trái
	Nguyễn Quang Bính
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	5
	Bến Thanh Long
	Thanh Long, Yên Mỹ
	Km17+400; bờ trái
	Nguyễn Văn Thiết
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	6
	Bến Lực Điền
	Lực Điền, Minh Châu
	Km21+600; bờ phải
	Nguyễn Văn Vụ
	Không phép
	-
	-
	-
	Đang hoạt động
	UBND tỉnh Cho thuê đất 8/12/1999

	7
	Bến Lý Thường Kiệt 1
	Thường Kiệt, Yên Mỹ
	Km21+700; bờ phải
	Phan Văn Tư
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	8
	Bến Trung Hưng
	Trung Hưng, Yên Mỹ
	Km21+700; bờ trái
	Nguyễn Văn Vụ
	Không phép
	-
	-
	-
	Đang hoạt động
	

	9
	Bến Lý Thường Kiệt 2
	Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ
	Km23+500; bờ phải
	Nguyễn Văn Tuyển
	Không phép
	-
	-
	-
	Đang hoạt động
	

	10
	Bến Trung Hòa 1
	Trung Hòa, Yên Mỹ
	Km25+300; bờ phải
	Lưu Đức Hiệp
	Không phép
	-
	-
	-
	
	

	11
	Bến Tân Việt
	Tân Việt, Yên Mỹ
	Km25+500; bờ phải
	Nguyễn Văn Đăng
	Không phép
	-
	-
	-
	Đang hoạt động
	

	12
	Bến Trung Hòa 2
	Trung Hòa, Yên Mỹ
	Km25+550; bờ trái
	Hoàng Văn Tươi
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	13
	Bến Bắc Sơn 1
	Bắc Sơn, Ân Thi
	Km27+700; bờ phải
	Nguyễn Văn Tháp
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	14
	Bến Bắc Sơn 2
	Chu Xá, Bắc Sơn, Ân Thi
	Km28+500; bờ phải
	Nguyễn Văn Mô
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	15
	Bến Bắc Sơn 3
	Chu Xá, Bắc Sơn, Ân Thi
	Km30+700; bờ phải
	Lê Duy Định
	Không phép
	-
	-
	-
	Đang hoạt động
	

	II
	TRÊN SÔNG CHANH

	16
	Bến Đa Lộc 1
	Đa Lộc, Ân Thi
	Km14+500; bờ phải
	Đặng Đình Lưu
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	17
	Bến Đa Lộc 2
	Đa Lộc, Ân Thi
	Km14+600; bờ phải
	Đặng Đình Đoài
	Không phép
	-
	-
	-
	Đang hoạt động
	

	18
	Bến Quang Hưng 1
	Quang Hưng, Phù Cừ
	Km23+100; bờ trái
	Phạm Văn Phiên
	Không phép
	-
	-
	-
	Đang hoạt động
	

	19
	Bến Quang Hưng 2
	Quang Hưng, Phù Cừ
	Km23+200; bờ trái
	Nguyễn Vũ Kiểm
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	20
	Bến Quang Hưng 3
	Quang Hưng, Phù Cừ
	Km23+250; bờ trái
	Phạm Đức Cảnh
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	21
	Bến Quang Hưng 4
	Quang Hưng, Phù Cừ
	Km23+300; bờ trái
	Phạm Đức Liễn
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	22
	Bến Quang Hưng 5
	Quang Hưng, Phù Cừ
	Km23+350; bờ trái
	Ngô Văn Sáng
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	23
	Bến Quang Hưng 6
	Quang Hưng, Phù Cừ
	Km23+400; bờ trái
	Vuc Văn Đảm
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	24
	Bến Quang Hưng 7
	Quang Hưng, Phù Cừ
	Km23+500; bờ trái
	Phạm Văn Hạ
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	25
	Bến Quang Hưng 8
	Quang Hưng, Phù Cừ
	Km23+650; bờ trái
	Vuc Văn Khuê
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	26
	Bến Quang Hưng 9
	Quang Hưng, Phù Cừ
	Km23+800; bờ trái
	Quách Văn Đoát
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	II
	TRÊN SÔNG CỬU AN

	27
	Bến Hồng Quang
	Hồng Quang, Ân Thi
	Km15+00; bờ phải
	Nguyễn Đình Chiến
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	28
	Bến Hạ Lễ 1
	Hạ Lễ, Ân Thi
	Km15+300; bờ phải
	An Quốc Hải
	Không phép
	-
	-
	-
	Đang hoạt động
	

	29
	Bến Hạ Lễ 2
	Hạ Lễ, Ân Thi
	Km15+600; bờ phải
	Đỗ Đức Cường
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	

	III
	TRÊN SÔNG ĐIỆN BIÊN

	30
	Bến Lực Điền
	Lực Điền, Yên Mỹ
	Km00+300; bờ phải
	Nguyễn Văn Hạnh
	Không phép
	-
	-
	-
	Không
	


HIỆN TRẠNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

	TT
	Tên bến
	Địa danh
	Vị trí, lý trình
	Hiện trạng
	Tình trạng
	Ghi chú

	
	
	
	
	Chủ bến 
	Giấy phép 
	Cơ quan cấp
	Thời hạn hoạt động
	
	

	A
	SÔNG TRUNG ƯƠNG

	I
	 SÔNG HỒNG

	THÀNH PHỐ HƯNG YÊN: 2 BẾN

	1
	Bến Vũ Điện
	Hoàng Hanh, TP Hưng Yên
	Từ Km 103+500 đến Km103+560; bờ trái
	Dương Văn Cược
	Có
	Sở GTVT
	1/14/2017
	Đang hoạt động
	 

	2
	Bến Quảng Châu
	Quảng Châu, TP Hưng Yên
	Từ Km109+500 đến Km109+540; bờ trái
	Nguyễn Đình Soi
	Có
	Sở GTVT
	7/2/2019
	Đang hoạt động
	 

	HUYỆN KIM ĐỘNG: 3 BẾN

	3
	Bến Hùng An (Giáng)
	Hùng An, Kim Động
	Km124+00 đến Km124+50; bờ trái
	Công ty CP Đại Hoàng
	Có
	Sở GTVT
	12/26/2020
	Đang hoạt động
	 

	4
	Bến Mai Động
	Vân Nghệ,Mai Động, Kim Động
	Km129+000 đến Km129+050; bờ trái
	UBND xã Mai Động
	Không phép
	-
	-
	Đang hoạt động
	 

	5
	Bến Phú Khê
	Thọ Vinh, Kim Động
	Km133+00 đến Km133+50; bờ trái
	Nguyễn Minh Tiếp
	Có
	Sở GTVT
	12/31/2017
	Đang hoạt động
	 

	HUYỆN KHOÁI CHÂU: 7 BẾN

	6
	Bến Vườn Chuối
	Nhuế Dương, Khoái Châu
	 Km 133+400 đến
Km133+450
	Nguyễn Công Sơn
	Có
	Sở GTVT
	31/12/2018
	Không Hoạt động
	 

	7
	Bến Phù Sa
	Đại Tập, Khoái Châu
	Km114 đến 
Km114+50; bờ trái
	Phạm Gia Hạnh
	Có
	Sở GTVT
	12/31/2016
	Đang hoạt động
	 

	8
	Bến Đông Ninh
	Đông Ninh, Khoái Châu
	Km112+300 đến Km112+350; bờ trái
	Công ty TNHH Quê Hương
	Có
	Sở GTVT
	1/24/2019
	Đang hoạt động
	Có giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh; Đảm bảo điều kiện khai thác

	9
	Bến Tân Châu
	Tân Châu, Khoái Châu
	Km 106+00 đến Km 106+95; bờ trái
	Lê Văn Tình
	Có
	Sở GTVT
	7/2/2018
	Đang hoạt động
	 

	10
	Bến Năm Mẫu
	Tứ Dân, Khoái Châu
	Km105+600 đến Km 105+650; bờ trái
	Nguyễn Văn Thuấn
	Có
	Sở GTVT
	1/24/2019
	Đang hoạt động
	 

	11
	Bến Phương Trù
	Tứ Dân, Khoái Châu
	Km148+835 đến Km148+885; bờ trái 
	Trần Văn Huấn
	Có
	Sở GTVT
	12/31/2017
	Đang hoạt động
	 

	12
	Bến Bình Minh
	Bình Minh, Khoái Châu
	Km 98+255 đến Km 98+305; bờ trái
	Đỗ Thế Cường
	Có
	Sở GTVT
	12/30/2019
	Đang hoạt động
	 

	HUYỆN VĂN GIANG: 3 BẾN

	13
	Bến Mễ Sở
	Mễ Sở, Văn Giang
	Km 95+900 đến Km 95+990; bờ trái
	Nguyễn Văn Hồi
	Có
	Sở GTVT
	2/4/2019
	Đang hoạt động
	 

	14
	Bến Xâm Hồng
	Thắng Lợi, Văn Giang
	Từ Km 158+100 đến Km158+150; bờ trái 
	Trần Văn Tấn
	Có
	Sở GTVT
	12/31/2016
	Đang hoạt động
	 

	15
	Bến Dương Liệt
	Thắng Lợi, Văn Giang
	Km92+165 đến Km92+245; bờ trái
	Nguyễn Văn Thiệm
	Có
	Sở GTVT
	3/30/2020
	Đang hoạt động
	 

	II
	TRÊN SÔNG LUỘC

	HUYỆN PHÙ CỪ: 4 BẾN

	16
	Bến Thị Giang
	Nguyên Hòa, Phù Cừ
	Từ Km37+00 đến Km37+50; bờ trái 
	Đặng Văn Át
	Có
	Sở GTVT
	12/30/2020
	Đang hoạt động
	 

	17
	Bến La Tiến
	Nguyên Hòa, Phù Cừ
	Từ Km42+750 đến Km42+800; bờ trái
	Ban QL bến xe, bến thủy
	Có
	-
	-
	Đang hoạt động
	 

	18
	Bến Võng Phan
	Tống Trân, Phù Cừ
	Từ Km48+00 đến Km48+040; bờ trái
	Đặng Trọng Lộc
	Có
	Sở GTVT
	12/31/2017
	Đang hoạt động
	 

	19
	Bến Nông
	Tống Trân, Phù Cừ
	Từ Km52+00 đến Km52+050; bờ trái
	Đào Văn Duy
	Có
	Sở GTVT
	12/31/2018
	Đang hoạt động
	 

	HUYỆN TIÊN LỮ: 2 BẾN

	20
	Bến Mai Xá
	Minh Phượng, Tiên Lữ
	Km 56+300 đến Km56+350
	Nguyễn Xuân Hạ
	Có
	Sở GTVT
	12/31/2021
	Đang hoạt động
	 

	21
	Bến Thụy Lôi
	Thụy Lôi, Tiên Lữ
	Từ Km58+00 đến Km58+50; bờ trái
	Đặng Văn Miến
	Có
	Sở GTVT
	13/11/2019
	Đang hoạt động
	 

	B
	TRÊN SÔNG ĐỊA PHƯƠNG

	I
	TRÊN SÔNG SẶT

	22
	Bến Bắc Sơn
	Bắc Sơn, Ân Thi
	Từ Km28+400 đến Km28+430, bờ Trái, phải
	UBND xã Bắc Sơn
	Không phép
	-
	-
	Đang hoạt động
	 

	23
	Bến Nho Lâm
	Ngọc Lâm, Mỹ Hào
	Từ Km34+200 đến Km34+230, bờ trái
	Lê Nghi Quyên
	Không phép
	-
	-
	Đang hoạt động
	 

	II
	TRÊN SÔNG CHANH

	24
	Bến Phù Ủng
	Phù Ủng, Ân Thi
	Từ Km1+500 đến Km1+530, bờ phải
	Đỗ Đình Trực
	Không phép
	-
	-
	Không Hoạt động
	 

	25
	Bến Đò Từ
	Minh Tân, Phù Cừ
	Từ Km 18+00 đến Km18+030, bờ phải
	Trần Văn Chuyên
	Không phép
	-
	-
	Đang hoạt động
	 

	 
	TỔNG
	 
	 
	Hiện trạng: 25 bến
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 0.2:  Quy hoạch bến thủy nội địa (bến hàng hóa) trên sông Trung ương

Tổng số 22 bến và cụm bến (46 vị trí)

	TT
	Tên bến
	Địa danh
	Vị trí, lý trình
	Giấy phép 
hoạt động
	Cơ quan 
cấp phép
	Thời hạn
giấy phép
	Ghi chú 

(Chủ bến hiện đang

 khai thác tháng 8/2017)

	I
	SÔNG HỒNG: 15 BẾN VÀ CỤM BẾN (36 VỊ TRÍ)

	1
	Bến Tân Hưng
	 Xã Tân Hưng, TP Hưng Yên
	Từ Km102 đến Km 102+152; Bờ trái
	227/GPBTNĐ
 02/12/2014; Đang xin ý kiến các Sở, Ngành trình UBND tỉnh chấp thuận dự án
	CC ĐTNĐ phía Bắc 
	2/12/2015
	Phạm Văn Triều

	2
	Bến Quảng Châu
	 Quảng Châu, TP Hưng Yên
	Từ Km111 + 100 đến Km 111+200; bờ trái
	4916/GPBTNĐ 28/11/2014
	Cảng vụ 2
	25/11/2019
	Trần Văn Chính

	3
	Bến Minh Khai
	Phường Minh Khai, TP Hưng Yên
	Từ Km 113+500 đến Km 113+700; bờ trái
	4582/GPBTNĐ
 03/3/2014
	Cảng vụ 2
	1/3/2015
	Công ty TNHH Mạnh Kiên 

	4
	Cụm bến Phú Cường

(từ Km123+500 đến Km124+500)
	Bến Phú Cường 1

Phú Cường, TP Hưng Yên
	Từ Km 123+350 đến Km 123+462; bờ trái
	 UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 09/03/2007
	Cảng vụ 2
	25/4/2015
	DN tư nhân sông Hồng

	
	
	Bến Phú Cường 2
(Bến Đại dương)

Phú Cường, TP Hưng Yên
	Từ Km 123+553 đến Km 123+625; bờ trái
	 UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 30/08/2013
	Cảng vụ 2
	17/3/2019
	Công ty TNHH đầu tư Vinacomax 

	
	
	Bến Phú Cường 3

Phú Cường, TP Hưng Yên
	Từ Km 123+870 đến Km 123+970; bờ trái
	Đang hoạt động
	Chưa cấp phép
	-
	Công ty TNHH Tiến Thành

	
	
	Bến Phú Cường 4

Phú Cường, TP Hưng Yên
	Từ Km 124+070 đến Km 124+320; bờ trái
	 UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư 
	 UBND tỉnh  
	50 năm
	Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường

	
	
	Bến Phú Cường 5

Phú Cường, TP Hưng Yên
	Từ Km 124+380 đến Km 124+500; bờ trái
	 UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư 
	 UBND tỉnh 
	50 năm
	Công ty TNHH DV&TM Hoàng Anh

	5
	Cụm bến Hùng An - Đức Hợp
	Bến Hùng An

Hùng An, Kim Động
	Từ Km 124+600 đến Km 124+800; bờ trái
	 UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 19/11/2009
	 UBND tỉnh 
	50 năm
	Cty CP Vân Đức 

	
	(Từ Km 124+600 đến 125+300)
	Bến Đức Hợp 
( Bến Vân Đức)

Đức Hợp, Kim Động
	 Từ Km 124 + 620 đến Km 125+300; bờ phải
	5029/GPBTNĐ 25/12/2014 và UBND tỉnh (cấp 50 năm kể từ ngày 24/03/2016)
	Cảng vụ 2
	25/12/2019
	Công ty CP Vân Đức

	6
	Cụm bến 
Mai Động

(Bờ trái:Từ Km129+500 đến Km130+100;

Bờ phải: từ Km124+700 đến Km125+900)
	Bến Mai Động 1
(Mai Động, Kim Động)
	Từ Km 129+500 đến Km 129+600; bờ trái
	UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 25/10/2016
	 UBND tỉnh 
	50 năm
	Công ty TNHH TM Phúc Lộc Thịnh 


(Mai Động, Kim Động)

	
	 Từ Km 125 + 800 đến Km 125+900; bờ phải
	 UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 15/9/2016 
	 UBND tỉnh 
	50 năm
	Công ty TNHH TM Phúc Lộc Thịnh 


(Mai Động, Kim Động)

	
	 Từ Km 124 + 700 đến Km 125+600; bờ phải
	Đang xin ý kiến Sở, Ngành trình UBND tỉnh chấp thuận dự án 
	Đang hoạt động
	-
	Công ty cổ phần Vân Đức

	
	
	Bến Mai Động
(Mai Động, Kim Động)
	Từ Km130+00 đến Km 130+100; bờ trái
	5026/GPBTNĐ 26/12/2014 và UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư 
	Cảng vụ 2
	26/12/2019
	Công ty TNHH DV&TM Hoàng Anh

	7
	Cụm bến Thọ Vinh - Nhuế Dương

(Từ Km132+350 đến Km 133+500)
	Bến Thọ Vinh 1

(bến Xuân Hồng)
Thọ Vinh, Kim Động
	Từ Km 132+350 đến Km 132+500; bờ trái
	4844/GPBTNĐ 04/11/2014 và UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư
	Cảng vụ 2
	4/11/2015
	Cty TNHH Xuân Hồng

	
	
	Bến Thọ Vinh

(Thọ Vinh, Kim Động)
	Từ Km 132+700 đến Km 132+780; bờ trái
	4656/GPBTNĐ
 05/5/2014
	Cảng vụ 2
	31/8/2018
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vi Thành

	
	
	Bến Vườn Chuối 

(Nhuế Dương, Khoái Châu)
	Từ Km 133+400 đến Km 133+500; bờ trái
	4677/GPBTNĐ
 20/5/2014
	Cảng vụ 2
	10/3/2017
	Nguyễn Công Thắng

	8
	Cụm bến 
Chí Tân

(Từ Km 136+550 đến Km 137+300)
	Bến Chí Tân 
  (Chí Tân, Khoái Châu)
	Từ Km 136+550 đến Km 136+900; bờ trái
	4625/GPBTNĐ 16/4/2014 và UBND tỉnh cấp Giấy CNĐT 
	Cảng vụ 2
	15/4/2015
	DNTN Quyết Dung

	
	
	Bến Chí Tân 2
  (Chí Tân, Khoái Châu)
	Từ Km 137+000 đến Km 137+300; bờ trái
	UBND tỉnh chấp thuận dự án đầu tư
	UBND tỉnh
	50 năm
	DNTN Vi Vân

	9
	Cụm bến Đại Tập - Đông Ninh - Tân Châu

(Từ Km137+550 đến Km145+263)
	Bến Đại Tập 1
Đại Tập, Khoái Châu
	Từ Km 137+550 đến Km 137+700; bờ trái
	5027/GPBTNĐ 25/12/2014
	Cảng vụ 2
	30/10/2019
	Công ty TNHH Hoan Sen

	
	
	Bến Đại Tập 2
Đại Tập, Khoái Châu
	Từ Km138+025 đến Km138+147; bờ trái
	151/GPBTNĐ
27/9/2013 và UBND tỉnh cấp Giấy CNĐT
	CCĐTNĐ phía Bắc 
	27/9/2014
	Công ty TNHH xây dựng & sản xuất VLXD Sông Hồng

	
	
	Bến Đại Tập 3

Đại Tập, Khoái Châu
	Từ Km138+350 đến Km138+550; bờ trái
	 UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư 
	Chi cục ĐTNĐ phía Bắc 
	(49 năm)
	 Công ty TNHH Hoàng Khuyên 

	
	
	Bến Đại Tập 4

Đại Tập, Khoái Châu
	Từ Km140+314 đến Km140+500; bờ trái
	149/GPBTNĐ
20/9/2013 và UBND tỉnh cấp Giấy CNĐT
	Chi cục ĐTNĐ phía Bắc 
	20/9/2014
	Công ty TNHH xây dựng & sản xuất VLXD Sông Hồng


Bến Đông Ninh


4733/GPBTND

	01/7/2015 và UBND tỉnh (cấp 50 năm)
	Cảng vụ 2
	1/7/2019
	Doanh nghiệp tư nhân Sáu Hằng

	
	
	Bến Hồng Châu

Tân Châu, Khoái Châu
	   Từ Km 144+889 đến Km145+000; bờ trái 
	2548/GPBTNĐ 
13/5/2009
	Cảng vụ 2
	24/4/2010
	Công ty TNHH vận tải HH Hồng Châu

	
	
	Bến Tân Châu

Tân Châu, Khoái Châu
	   Từ Km145 + 163 đến Km145 + 263; bờ trái
	4985/GPBTNĐ 15/12/2014 và
UBND tỉnh 
cấp CNĐT
	Cảng vụ 2
	15/12/2019
	Cty TNHH Việt Tiến

	10
	Cụm bến
 Tứ Dân
	Bến Phương Trù

Tứ Dân, Khoái Châu
	Từ Km148+910 đến Km148+990; bờ trái
	4913/GPBTNĐ 10/12/2014; Đang xin ý kiến các Sở, Ngành trình UBND tỉnh chấp thuận dự án
	Cảng vụ 2
	31/12/2016
	Công ty TNHH Thắng Mạnh Cường (Nguyễn Văn Kỷ)

	
	
	Bến Tứ Dân

Tứ Dân, Khoái Châu
	Từ Km 149+300 đến Km 149+385; bờ trái
	4986/GPBTNĐ 15/12/2014
	Cảng vụ 2
	31/12/2016
	Nguyễn Như Có

	11
	Bến Bình Minh
	Bình Minh, Khoái Châu
	Từ Km 154+900 đến Km 155+000; bờ trái
	2546/GPBTNĐ 13/5/09
	Cảng vụ 2
	22/4/2010
	Công ty cổ phần Phong Thăng I

	12
	Cụm bến 

Mễ Sở

(từ Km155+756 đến Km156+280)
	Bến Hưng Thịnh

(Mễ Sở, Văn Giang)
	Từ Km 155+756  đến Km 155+940; bờ trái
	4584/GPBTNĐ 03/3/2014 và UBND tỉnh đã cấp Giấy CNĐT
	Cảng vụ 2
	3/3/2019
	Cty TNHH XD sản xuất & TM Hưng Thịnh

	
	
	Bến Mễ Sở

(Mễ Sở, Văn Giang)
	Từ Km 156+140  
đến Km156+280; bờ trái
	4681/GPBTNĐ
   15/5/2014 và UBND tỉnh đã cấp GCNĐT
	Cảng vụ 2
	20/5/2015
	Cty TNHH Tân Tiến

	13
	Cụm bến Dương

(Từ 159+900 đến 160+850)
	Bến Dương 1
 Thắng Lợi, Văn Giang
	Từ Km159+900 
đến Km160+100; bờ trái
	Đang hoạt động
	Chưa cấp phép
	-
	Công ty TNHH Tân Thành Đạt

	
	
	Bến Dương 2
Thắng Lợi, Văn Giang
	Từ Km 160+700 đến Km 160+850; bờ trái
	4845/GPBTNĐ 04/11/2014 và được UBND tỉnh cấp GCNĐT
	Cảng vụ 2
	4/11/2019
	Công ty  TNHH Giang Nam

	14
	Cụm bến
Thắng Lợi
	Bến Thắng Lợi 3
Thắng Lợi, Văn Giang
	Từ Km161 + 700 đến Km 161 + 800; bờ trái
	4734/GPBTNĐ 01/7/2014và được UBND tỉnh cấp GCNĐT
	Cảng vụ 2
	30/01/2015
	DNTN Phi Hùng

	
	
	Bến Thắng Lợi 4
(bến Vôi Dân Chủ)
Thắng Lợi, Văn Giang
	Từ Km161 + 940
 đến Km 162 + 040; bờ trái
	4732/GPBTNĐ 
01/7/2014 và được UBND tỉnh cấp GCNĐT
	Cảng vụ 2
	1/7/2019
	Hợp tác xã Vôi Dân Chủ


Từ Km 163+100 


4846/GPBTNĐ 

	04/11/2014 và được UBND tỉnh cấp GCNĐT
	Cảng vụ 2
	4/11/2019
	DNTN Trung Thắng

	II
	SÔNG LUỘC: 7 BẾN  VÀ CỤM BẾN (10 VỊ TRÍ)

	16
	Bến La Tiến
	Nguyên Hoà, Phù Cừ
	Từ Km 46+760 
đến Km46+900; bờ trái
	4919/GPBTNĐ 
01/12/2014 và được UBND tỉnh cấp GCNĐT
	Cảng vụ 2
	1/12/2019
	Công ty TNHH Tiến Ngạn

	17
	Bến Tống Trân 
	Tống Trân, Phù Cừ
	Từ Km 55+260 đến Km 55+404; bờ trái
	4630/GPBTNĐ 21/4/2014 và UBND tỉnh cấp GCNĐT ); 
	Cảng vụ 2
	21/4/2019
	Công ty TNHH Phú Thịnh 

	18
	Bến Cương Chính
	Cương Chính, Tiên Lữ
	Từ Km56+300 
đến Km56+300 (tương ứng với K9+260 đê tả sông Luộc)
	Đang hoạt động
	Chưa cấp phép
	-
	Bùi Quốc Huy

	19
	Bến Hải Triều 1 
(Bến An Hải)
	Hải Triều, Tiên Lữ
	Từ  Km62 + 650 đến Km 62+880; bờ trái
	5059/GPBTNĐ 27/12/2014 và được UBND tỉnh cấp GCNĐT
	Cảng vụ 2
	27/12/2019
	DN tư nhân An Hải

	20
	Cụm bến Triều Dương

(Từ Km63+400 đến Km64+000)
	Bến Hải Triều 2
(Bến An Hải II)

Hải Triều, Tiên Lữ
	Từ  Km63+640
 đến Km 63+740; bờ trái
	5060/GPBTNĐ 
27/12/2014
	Cảng vụ 2
	27/12/2019
	DN tư nhân An Hải

	
	
	Bến Hải Triều 3
(Bến Hải Triều)
	Từ Km63+780 đến Km63+820; bờ trái
	4808/GPBTNĐ 25/9/2014 và được UBND tỉnh cấp GCNĐT
	Cảng vụ 2
	30/4/2019
	Chi nhánh công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hưng Yên tại Tiên Lữ

	
	
	Bến Hải Triều 4

(Bến Triều Dương)
	Từ Km 63+820 đến  Km 64+000; bờ trái
	2044/GPBTNĐ 11/01/2008 và được UBND tỉnh cấp GCNĐT
	Cảng vụ 2
	31/12/2008
	Cty công trình GT Hưng Yên

	21
	Cụm bến Thiện Phiến

(từ Km64+370 đến Km65+700)
	Bến Thiện Phiến

Thiện Phiến, Tiên Lữ
	Từ Km64+370 đến  Km64+470; bờ trái (tương ứng với K3+230 đê tả sông Luộc)
	Đang hoạt động
	Chưa cấp phép
	-
	Bùi Thị Quyên

	
	
	Bến Thiện Phiến 1

Thiện Phiến, Tiên Lữ
	Từ Km65+450 đến  Km65+700; bờ trái 
	Đang hoạt động, Đang xin ý kiến các Sở, Ngành trình UBND tỉnh chấp thuận dự án đầu tư
	Chưa cấp phép
	-
	Công ty TNHH Cát Việt Thái Hưng

	22
	Bến Thiện Phiến 2
	Thiện Phiến, Tiên Lữ
	Từ Km 66+200 đến
 Km66+350 (tương ứng với K2+080  đê tả sông Luộc)
	UBND tỉnh cấp
 Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Việt Long 
	UBND tỉnh
	50 năm
	Công ty TNHH Việt Long 


Phụ lục 0.3:  Quy hoạch bến hàng hóa trên sông Bắc Hưng Hải (9 bến)

	TT
	Tên bến
	Địa danh
	Vị trí, lý trình
	Giấy phép 
hoạt động
	Cơ quan 
cấp phép
	Thời hạn
	Ghi chú 

(Chủ bến hiện đang khai thác tháng 8/2017)

	I
	 SÔNG SẶT: 6 BẾN

	1
	 Bến Đồng Than
	Đồng Than, Yên Mỹ
	Từ Km15+240 đến Km 15+370; bờ trái
	Đang hoạt động
	Chưa cấp phép
	-
	Công ty Cổ phần BSC - Lê Xuân Long

	2
	Bến Lực Điền
	Lực Điền, Minh Châu
	Từ Km21+600 đến Km21+690; bờ phải
	Đang hoạt động
	Chưa cấp phép
	-
	HTX Thủy bộ Yên Mỹ - Nguyễn Văn Vụ

	3
	Bến Trung Hưng
	Trung Hưng, Yên Mỹ
	Từ Km21+800 đến Km21+900; bờ trái
	Đang hoạt động
	Chưa cấp phép
	-
	HTX Thủy bộ Yên Mỹ - Nguyễn Văn Vụ

	4
	Bến Lý Thường Kiệt
	Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ
	Từ Km23+500 đến Km23+600; bờ phải
	Đang hoạt động
	Chưa cấp phép
	-
	Nguyễn Văn Tuyển

	5
	Bến Tân Việt
	Tân Việt, Yên Mỹ
	Từ Km25+500 đến Km25+570; bờ phải
	Đang hoạt động
	Chưa cấp phép
	-
	Nguyễn Văn Đăng

	6
	Bến Bắc Sơn
	Ân Thi
	Từ Km30+700 đến Km30+800; bờ phải 
	Đang hoạt động
	Chưa cấp phép
	-
	 Lê Duy Định 

	II
	SÔNG CHANH: 2 BẾN

	7
	Bến Đa Lộc 

	Đa Lộc, Ân Thi
	Từ Km14+600 đến Km14+700; bờ phải 
	Đang hoạt động
	Chưa cấp phép
	-
	Đặng Đình Đoài

	8
	Bến Quang Hưng
	Quang Hưng, Phù Cừ
	Từ Km 23+100 đến Km 23+150; bờ trái
	Đang hoạt động
	Chưa cấp phép
	-
	Phạm Văn Phiên

	III
	 SÔNG CỬU YÊN: 01 BẾN

	9
	Bến Hạ Lễ 
	Hạ Lễ, Ân Thi
	Từ Km15+300 đến Km15+380; bờ phải sông Cửu Yên
	Đang hoạt động
	Chưa cấp phép
	-
	An Quốc Hải


Phụ lục 0.4:  Quy hoạch bến khách ngang sông

Tổng số 24 bến khách ngang sông
	TT
	Tên bến
	Địa danh
	Vị trí, lý trình
	Giấy phép hoạt động
	Cơ quan
 cấp phép
	Thời hạn 
giấy phép
	Được phép tiếp nhận 
	Ghi chú

(Chủ bến hiện đnag khai thác tháng 8/2017)

	I
	SÔNG HỒNG: 15 BẾN

	1
	Bến Vũ Điện
	Hoàng Hanh, TP Hưng Yên
	Từ Km 103+500 đến Km103+560; bờ trái
	Có
	Sở GTVT
	14/1/2017
	Xe máy + người
	Dương Văn Cược

	2
	Bến Quảng Châu
	Quảng Châu, TP Hưng Yên
	Từ Km109+500 đến Km109+540; bờ trái
	Có
	Sở GTVT
	2/7/2019
	Xe máy + người
	Nguyễn Đình Soi

	3
	Bến Hùng An
 (Giáng)
	Hùng An, Kim Động
	Từ Km 124+600 đến Km 124+800; bờ trái
	Có
	Sở GTVT
	26/12/2020
	Ô tô + xe máy + người
	Công ty CP Vân Đức

	4
	Bến Đức Hợp
	Đức Hợp, Kim Động
	Từ Km127+200 đến Km127+300; bờ trái
	-
	-
	-
	Ô tô + xe máy + người
	Công ty CP Vân Đức

	5
	Bến Mai Động
	Mai Động, Kim Động
	Km129+300 đến Km129+350; bờ trái
	-
	-
	-
	Ô tô + xe máy + người
	Công ty TNHH Phúc Lộc Thịnh

	6
	Bến Phú Khê
	Thọ Vinh, Kim Động
	Km133+00 đến Km133+50; bờ trái
	Có
	Sở GTVT
	31/12/2017
	Ô tô + xe máy + người
	Nguyễn Minh Tiếp

	7
	Bến Phù Sa
	Đại Tập, Khoái Châu
	Km137+900   đến Km 137+950; bờ trái
	Có
	Sở GTVT
	31/12/2016
	Ô tô + xe máy + người
	Lê thị Tuyết

	8
	Bến Đông Ninh
	Đông Ninh, Khoái Châu
	Km140+650 đến Km140+700; bờ trái
	Có
	Sở GTVT, UBND tỉnh cấp GCNĐT
	24/01/2019
	Ô tô + xe máy + người
	Công ty TNHH Quê Hương

	9
	Bến Tân Châu
	Tân Châu, Khoái Châu
	Km 144+900 đến Km  144+990; bờ trái
	Có
	Sở GTVT
	2/7/2018
	Ô tô + xe máy + người
	Lê Văn Tình

	10
	Bến Năm Mẫu
	Tứ Dân, Khoái Châu
	Km146+600 đến Km 146+650; bờ trái
	Có
	Sở GTVT
	24/01/2019
	Ô tô + xe máy + người
	Nguyễn Văn Thuấn

	11
	Bến Phương Trù
	Tứ Dân, Khoái Châu
	Km148+835 đến Km148+885; bờ trái 
	Có
	Sở GTVT
	31/12/2017
	Ô tô + xe máy + người
	Trần Văn Huấn

	12
	Bến Bình Minh
	Bình Minh, Khoái Châu
	Km 154+600 đến Km 154+650; bờ trái
	Có
	Sở GTVT
	30/12/2019
	Ô tô + xe máy + người
	Đỗ Thế Cường

	13
	Bến Mễ Sở
	Mễ Sở, Văn Giang
	Km 156+010 đến Km 156+090; bờ trái
	Có
	Sở GTVT
	4/2/2019
	Ô tô + xe máy + người
	Nguyễn Văn Hồi

	14
	Bến Xâm Hồng
	Thắng Lợi, Văn Giang
	Từ Km 158+100 đến Km158+150; bờ trái 
	Có
	Sở GTVT
	31/12/2016
	Xe máy + người
	Trần Văn Tấn

	15
	Bến Dương Liệt
	Thắng Lợi, Văn Giang
	Từ Km160+300 
đến Km160+380; bờ trái
	Có
	Sở GTVT
	30/3/2020
	Ô tô + xe máy + người
	Nguyễn Văn Thiệm

	II
	TRÊN SÔNG LUỘC: 6 BẾN

	16
	Bến Thị Giang
	Phù Cừ
	Từ Km37+00 đến Km37+50; bờ trái 
	Có
	Sở GTVT
	30/12/2020
	Xe máy + người
	Đặng Văn Át

	17
	Bến La Tiến
	Nguyên Hòa, Phù Cừ
	Từ Km42+750 đến Km42+800; bờ trái
	 -
	- 
	 -
	Ô tô + xe máy + người
	Ban QL bến xe, bến thủy

	18
	Bến Võng Phan
	Tống Trân, Phù Cừ
	Từ Km48+00 đến Km48+040; bờ trái
	Có
	Sở GTVT
	31/12/2017
	Xe máy + người
	Đặng Trọng Lộc

	19
	Bến Nông
	Tống Trân, Phù Cừ
	Từ Km52+00 đến Km52+050; bờ trái
	Có
	Sở GTVT
	31/12/2018
	Xe máy + người
	Đào Văn Duy

	20
	Bến Mai Xá
	Minh Phượng, Tiên Lữ
	Km 54+300 đến Km54+350
	Có
	Sở GTVT
	31/12/2021
	Xe máy + người
	Nguyễn Xuân Hạ

	21
	Bến Thụy Lôi
	Thụy Lôi, Tiên Lữ
	Từ Km58+00 đến Km58+050; bờ trái
	Có
	Sở GTVT
	13/11/2019
	Xe máy + người
	Đặng Văn Miến

	III
	SÔNG BẮC HƯNG HẢI:  3 BẾN

	 SÔNG SẶT: 2 BẾN

	22
	Bến Bắc Sơn
	Bắc Sơn, Ân Thi
	Từ Km28+400 đến Km28+430, bờ Trái, phải
	Đang hoạt động
	Chưa cấp phép
	-
	Xe máy + người
	UBND xã Bắc Sơn

	23
	Bến Nho Lâm
	Ngọc Lâm, Mỹ Hào
	Từ Km34+200 đến Km34+230, bờ trái
	Đang hoạt động
	Chưa cấp phép
	-
	Xe máy + người
	Lê Nghi Quyên

	SÔNG CHANH: 01 BẾN

	24
	Bến Đò Từ
	Minh Tân, Phù Cừ
	Từ Km 18+00 đến Km18+030, bờ phải
	Đang hoạt động
	Chưa cấp phép
	-
	Xe máy + người
	Trần Văn Chuyên


Phụ lục 0.5 - Tổng hợp quy hoạch hệ thống đường tỉnh 
	TT
	Số hiệu
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Hiện trạng tháng 8/2017
	Quyết định 421
	Điều chỉnh Quy hoạch
	Ghi chú

	
	
	
	
	Chiều dài (km)
	Cấp KT
	Cấp KT
	Cấp KT
	

	
	
	
	
	
	
	2011-2020
	2021-2030
	2017-2020
	2021-2030
	

	A
	Đường hiện trạng
	390,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ĐT.376
	 Giao với QL5 (Quán Chuột )
	Giao QL.39         (Triều Dương)
	51,45
	III, IV, V
	III
	II
	III
	I
	Điều chỉnh QH

	2
	ĐT.377
	Giao với ĐT.379B (TT Văn Giang)
	Giao với ĐT.376        (Chợ Thi)
	37,50
	IV, V
	III
	II
	III
	II
	Giữ nguyên QH

	3
	ĐT.377B
	 Giao với  ĐT.377                      (Ba Hàng)
	Giao với ĐT.378           (Dốc Vĩnh )
	2,40
	V
	Chuyển thành đường huyện
	III
	III
	Điều chỉnh QH 

	4
	ĐT.378
	Xuân Quan (giáp Hà Nội)
	Tam Đa- Phù Cừ (giáp tỉnh Hải Dương)
	79,10
	IV,V,VI
	2xIV
	2xIV
	2xIV
	2xIV
	Giữ nguyên QH

	5
	ĐT.379
	Xuân Quan (giáp TP.Hà Nội)
	 Giao với QL39          (Dân Tiến)
	17,40
	III
	III
	II
	II
	I
	Điều chỉnh, bổ sung QH

	6
	ĐT.379B
	Giao với ĐH.20 (giáp Hà Nội)
	Xuân Quan (giáp TP.Hà Nội)
	6,231
	IV
	-
	-
	III
	III
	Bổ sung QH

	7
	ĐT.380
	Cầu Gáy (Giáp Bắc Ninh)
	Giao với QL39 Km10+780 (nối vào CT HN-HP)
	17,33
	III,V
	III
	III
	III
	III
	Điều chỉnh, bổ sung QH

	8
	ĐT.381
	 Giao với QL.5                         (Giai Phạm)
	 Giao với ĐT.379        (Yên Hoà)
	10,50
	V
	IV
	III
	III
	III
	Giữ nguyên QH

	9
	ĐT.382
	 Giao với QL38 (Cống Tranh)
	Bến phà Mễ Sở
	27,80
	IV,V
	III
	III
	III
	III
	Giữ nguyên QH

	10
	ĐT.382B
	Xã Cửu Cao, huyện Văn Giang (giáp Hà Nội-Km6+200 CT HN-HP) 
	Xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi (giáp Hải Dương-Km32+750 CT HN-HP) 
	53,8
	VI
	-
	-
	III
	III
	Bổ sung QH

	11
	ĐT.383
	Giao với QL39 (Minh Châu)
	Giao với ĐT.378         (Dốc Bái)
	10,00
	IV,V,VI
	IV
	III
	III
	III
	Điều chỉnh, bổ sung QH

	12
	ĐT.384
	 Giao với QL38 (Tân Phúc)
	 Giao vối ĐT.378 (Dốc Kênh)
	17,20
	IV,V,VI
	IV
	III
	III
	III
	Giữ nguyên QH

	13
	ĐT.385
	Giao với QL.5 (Như Quỳnh)
	Lương Tài Văn Lâm (giáp HảI Dương)
	17,20
	III,IV,
V,VI
	III
	III
	III
	III
	Giữ nguyên QH

	14
	ĐT.386
	Giao với ĐT.376 (Bình Trì)
	Giao với ĐT.378 (Bến phà La Tiến)
	24.70
	III,V
	 III
	 III
	III
	II
	Điều chỉnh, bổ sung QH

	15
	ĐT.387
	Giao với ĐT.385 (Lương Tài Văn Lâm)
	Đò Hà (Ân Thi) 
	17,70
	V
	III
	III
	II
	II
	Điều chỉnh QH

	B
	Quy hoạch các tuyến đường tỉnh mới
	
	Chiều dài QH (km)
	Cấp KT
	

	
	
	
	
	2017-2020
	2021-2030
	

	1
	ĐT.382C
	Giao với QL.38
	Cầu Đừng giao với ĐT.382
	1,9
	II
	III
	III
	14,5
	III
	III
	Giữ nguyên QH

	2
	Đường trục KT Bắc-Nam và  nối với ĐT.281
	Giao với QL.39 tại cầu vượt Phố Nối
	Cầu Gáy giáp Bắc Ninh
	7,0
	IV, III
	III
	III
	7,0
	II
	I
	Bổ sung QH

	3
	ĐT.381B
	Cầu Ngọc Hồi
	Giao với QL.5
	4,0
	V
	-
	-
	12,0
	I
	I
	Bổ sung QH

	4
	Kéo dài ĐT.383 (từ ĐH.56)
	Dốc Bái
	Bến Đông Ninh
	3,5
	V
	-
	-
	3,5
	III
	III
	Bổ sung QH

	5
	ĐT.381C
	Giao với ĐT.385 Lạc Đạo
	Giao với ĐT.378
	9,0
	V, III
	-
	-
	17,3
	III
	III
	Bổ sung QH

	6
	ĐT.386B
	Giao với ĐT.382 Đào Dương
	Giao với ĐT.376 Hồng Quang
	26,3
	VI, V
	-
	-
	26,3
	III
	III
	Bổ sung QH

	7
	Đường bên dọc đường nối 2 CT
	Nút giao Lý Thường Kiệt cao tốc HN-HP
	Cầu Hưng Hà
	-
	-
	-
	-
	54
	IV
	IV
	Bổ sung QH

	8
	Tuyến liên tỉnh Hưng Yên-Bắc Ninh
	ĐT.385
	Chùa Nôm
	1,7
	-
	-
	-
	2,8
	III
	III
	Bổ sung QH

	
	
	Chùa Nôm
	Bắc Ninh
	
	-
	-
	-
	
	
	
	

	9
	Đường ven đê tả sông Hồng
	Văn Giang
	TP. Hưng Yên
	
	-
	-
	-
	40
	III
	III
	Bổ sung QH


Phụ lục 0.6 -Tổng hợp quy hoạch hệ thống bến xe khách, trạm dừng nghỉ
	TT
	Tên Bến (Huyện, TP)
	Địa điểm
	Loại quy hoạch
	2017-2020
	2021-2030

	
	
	
	
	Quy mô (m2)
	Loại bến
	Quy mô (m2)
	Loại bến

	1
	TP. Hưng Yên
	TP.Hưng Yên
	Hiện trạng
	10.000
	Bãi đỗ xe hoặc bến xe buýt
	10.000
	Bãi đỗ xe hoặc bến xe buýt

	2
	TP.Hưng Yên (giao Đường nối 2 CT với QL.38B)
	
	Quy hoạch
	50.000
	Loại 1 
	50.000
	Loại 1 

	3
	La Tiến
	H.Phù Cừ
	Hiện trạng
	3.070
	Loại 5
	-
	-

	
	
	H. Phù Cừ
	Di chuyển, quy hoạch
	7.000
	Loại 4
	7.000
	Loại 4

	4
	Cống Tráng
	H.Yên Mỹ
	Hiện trạng
	3.060
	Loại 5
	3.060
	Loại 5

	5
	Trung Hưng
	
	Quy hoạch
	10.000
	Loại 2
	10.000
	Loại 2

	6
	Yên Phú
	
	Quy hoạch
	4.000
	Loại 4
	4.000
	Loại 4

	7
	Triều Dương
	H.Tiên Lữ
	Hiện trạng
	11.750
	Loại 2 
	11.750
	Loại 2 

	8
	Bến xe Ân thi
	H.Ân Thi
	Hiện trạng
	7.000
	Loại 4 
	7.000
	Loại 3 

	9
	Bến xe Như Quỳnh
	H.Văn Lâm
	Quy hoạch 
	4.000
	Loại 4
	4.000
	Loại 4

	10
	Bến xe Phùng Hưng
	H.Khoái Châu
	Quy hoạch
	2.500
	Loại 5 
	2.500
	Loại 5 

	11
	Bến xe An Vĩ
	
	Quy hoạch
	4.000
	Loại 4
	4.000
	Loại 4

	12
	Bến xe Toàn Thắng
	H.Kim Động
	Hiện trạng đang xây dựng
	3.000
	Loại 5
	3.000
	Loại 5

	13
	Bến xe Bạch Sam giáp QL.5
	H.Mỹ Hào
	Hiện trạng đang xây dựng 
	10.000
	Loại 2 
	10.000
	Loại 2 

	14
	Bến xe Cẩm Xá
	
	Quy hoạch
	3.000
	Loại 5
	3.000
	Loại 5

	15
	Bến xe Thị trấn Bần
	
	Quy hoạch
	3.000
	Loại 5
	3.000
	Loại 5

	16
	Bến xe Minh Đức
	
	Quy hoạch
	3.000
	Loại 5
	3.000
	Loại 5

	17
	Thị trấn Văn Giang
	H.Văn Giang
	Quy hoạch
	10.000
	Loại 2 
	10.000
	Loại 2 

	II
	Trạm dừng nghỉ
	 
	 
	
	 
	 
	 

	1
	Km15+300 KS. Tre Xanh, trái QL5
	H.Văn Lâm
	Quy hoạch
	
	 
	 
	 

	2
	Km15+200 KS Á Đông, phải QL5
	H.Văn Lâm
	Quy hoạch
	
	 
	 
	 

	3
	Tân Việt trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng
	Huyện Yên Mỹ
	Đang xây dựng
	
	
	
	

	4
	Xuân Trúc trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng
	Huyện Ân Thi
	Đang xây dựng
	
	
	
	


 Phụ lục 0.7- Tổng hợp vốn đầu tư hệ thống quốc lộ, cao tốc, vành đai
	TT
	Loại đường
	Đầu tư giai đoạn 2017-2020
	Định hướng đến năm 2030

	I
	Cao tốc, Vành đai
	Quy mô
	Kinh phí (tỷ đồng)
	Nguồn vốn
	 

	1
	Đường VĐ4
	Đầu tư xây dựng cầu Mễ Sở và đoạn từ cầu Mễ Sở đến CT HN-HP dài 10km, Nền đường Bn=17m và Btc=18m
	5.200
	BOT
	Xây dựng hoàn thành đường VĐ 4 qua địa phận tỉnh Hưng Yên, 20,3km

	2
	Đường VĐ3,5
	Đầu tư xây dựng đoạn từ QL.5 đến ĐT.379 dài 6,1km, đường cấp III
	323
	TW, NS tỉnh
	Xây dựng hoàn thành đường VĐ 3,5 qua địa phận tỉnh Hưng Yên, 12km

	3
	Cao tốc Chợ Bến-Yên Mỹ
	-
	-
	-
	Nghiên cứu xây dựng đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, 15km

	II
	Quốc lộ
	 
	 
	 
	 

	1
	QL.38
	Xây dựng hoàn thành đoạn cống Tranh-Trương Xá, dài 16km, đường cấp III
	520
	TW
	-

	2
	QL.38
	Kéo dài QL.38 từ cầu Yên Lệnh đến đường nối 2 CT
	285
	TW
	

	2
	Đường nối 2 CT
	Xây dựng hoàn thành đoạn từ đường cao tốc HN-HP đến QL.39 quy mô đường Bn=12m; dài 24,35km
	1.635
	TW
	Xây dựng hoàn thành toàn tuyến với quy mô đường cấp II và đường gom dọc tuyến đường

	3
	Cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu
	Xây dựng hoàn thành cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu; Btc=22,5m; đường dẫn Bn=22,5m; chiều dài 7,309km (bao gồm cả phía Hà Nam)
	2.871
	TW
	-

	4
	QL.39
	Xây dựng nâng cấp đoạn từ cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đến cầu vượt Phố Nối và đường trục kinh tế Bắc-Nam của tỉnh đến ĐH.30, dài 15,8km; đường cấp II
	876
	NS tỉnh
	-

	5
	QL.38B
	-
	-
	-
	Nghiên cứu xây dựng đoạn tuyến quy hoạch qua địa phận tỉnh Hưng Yên, 19km

	 
	TỔNG
	 
	11.710
	 
	 


Phụ lục 0.8 - Tổng hợp vốn đầu tư hệ thống đường tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 
	TT
	Danh mục công trình dự án
	Kinh phí
	Cơ cấu nguồn vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	NSTW
	TPCP
	NS tỉnh
	NS địa phương
	PPP (BOT,BT)
	Xã hội hóa
	 

	A
	Tổng cộng
	6.274,42
	1.515,36
	1.514,19
	2.232,37
	0.000
	732,5
	190,0
	 

	I
	Các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020
	200,42 
	68.86 
	14.19 
	117.37 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	 

	1
	Dự án nâng cấp, mở rộng đường 200 (ĐT.376)
	28,38
	14,19
	14,19
	
	 
	 
	 
	NS tỉnh, TPCP

	2
	Dự án ĐTXD nâng cấp tuyến đường ĐT.386 và kè gia cố mái taluy đoạn từ TT Trần Cao đến Phà La Tiến
	91,12
	54,67
	
	36,45
	 
	 
	 
	NS TW hỗ trợ có mục tiêu và NS tỉnh

	3
	Dự án xây dựng Cầu Minh Tân và đường dẫn
	8,04
	
	
	8.04
	 
	 
	 
	NS tỉnh

	4
	Dự án đường nối trục Bắc Nam tỉnh Hưng Yên với đường 281 tỉnh Bắc Ninh
	12.93
	
	
	12.93
	 
	 
	 
	NS tỉnh

	5
	Dự án xây dựng đường trục Bắc Nam của tỉnh giai đoạn 1
	14.75
	
	
	14.75
	 
	 
	 
	NS tỉnh

	6
	Dự án nâng cấp ĐT.382 (199 cũ) km0+00-Km8+00 (Từ Phù Ủng -Cống Tranh)
	28.30
	
	
	28.30
	 
	 
	 
	NS tỉnh

	7
	Đầu tư xây dựng cầu Khé Km 2+400 ĐT384
	4.80
	
	
	4.80
	 
	 
	 
	NS tỉnh

	8
	Dự án cầu Tây (cầu Lạng) ĐT380 (196 cũ)
	5.30
	
	
	5.30
	 
	 
	 
	NS tỉnh

	9
	 Dự án cầu Bà Sinh tại Km12+690 ĐT.385 (19 cũ)
	6.80
	
	
	6.80
	 
	 
	 
	NS tỉnh

	II
	Các dự án đầu tư mới 
	6.074 
	1.446,5 
	1.500 
	2.205 
	0.00 
	732,50 
	190,00 
	 

	1
	Dự án nâng cấp ĐT.379
	900
	
	
	900
	
	
	
	NS tỉnh

	2
	Dự án tuyến nối ĐT.379 với QL.39 và cao tốc Hà Nội-Hải Phòng
	76
	
	
	76
	
	
	
	NS tỉnh

	3
	Nâng cấp, mở rộng đường gom (bên phải) đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn từ đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến giao với ĐT.376), ĐT.382B
	79
	
	
	79
	
	
	
	NS tỉnh

	4
	Nâng cấp, mở rộng đường gom (bên trái) đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn từ đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến giao với ĐT.376), ĐT.382B
	79
	
	
	79
	
	
	
	NS tỉnh

	5
	Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường và kè bờ khu vực sông Kẻ Sặt huyện Ân Thi
	550 
	550 
	 
	 
	 
	 
	 
	NSTW hỗ trợ

	6
	Cải tạo, nâng cấp ĐT.386 đoạn La Tiến-Bình Trì (đường nối Vành đai V Hà Nội với CT Hà Nội-Hải Phòng) 
	736,00 
	736 
	 
	 
	 
	 
	 
	NSTW 

	7
	Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp ĐT.387 (Lương Tài - Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Đò Hà)
	270,00 
	160,5 
	 
	109,5
	 
	
	 
	NSTW hỗ trợ, NS tỉnh

	8
	Cải tạo nâng cấp đê tả sông Luộc (ĐT.378)
	1.500,00 
	0 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	TPCP

	9
	Đường gom một số đoạn dọc QL5
	131,00 
	 
	 
	65,5
	 
	65,5
	 
	NS tỉnh, BT

	10
	Đường gom một số đoạn dọc QL39 
	242,00 
	 
	 
	121
	 
	121
	 
	NS tỉnh, BT

	11
	Xây dựng cầu Hồng Tiến Km 8+920 ĐT.384
	30,00 
	 
	 
	30,00 
	 
	 
	 
	NS tỉnh

	12
	Cải tạo, nâng cấp ĐT.376 đoạn Thị trấn Ân Thi-Bình Trì
	38,00 
	 
	 
	38,00 
	 
	 
	 
	NS tỉnh

	13
	Đường bên dọc ĐT.380, đoạn Km10+020 - Km10+640 (từ mương Trần Thành Ngọ - Ngã tư Nghĩa Hiệp)
	22,00 
	 
	 
	22,00 
	 
	 
	 
	NS tỉnh

	14
	Đường gom đường sắt huyện Văn Lâm
	100,00 
	 
	 
	100,00 
	 
	 
	 
	NS tỉnh

	15
	Dự án cải tạo, nâng cấp ĐH.22 từ giao với ĐT.376 đến ĐT.379
	85,00 
	 
	 
	85,00 
	 
	 
	 
	NS tỉnh

	16
	Đường trục trung tâm huyện Mỹ Hào đoạn từ bến xe Mỹ Hào đến KCN Phố Nối A (Đường 42m)
	350,00 
	
	 
	350
	 
	 
	 
	NSTW, NS tỉnh

	17
	Cải tạo, nâng cấp đường 382 (đường 199 cũ) đoạn Cống Tranh đến Từ Hồ
	150,00 
	 
	 
	150,00 
	 
	 
	 
	NS tỉnh

	18
	Dự án cải tạo nâng cấp ĐH.17 (207B) và kéo dài
	546,00 
	 
	 
	 
	 
	546,00 
	 
	BT

	19
	Đầu tư xây dựng một số bến xe khách trên địa bàn tỉnh (bến xe trung tâm TP Hưng Yên, Văn Lâm, Văn Giang)
	190,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	190,00
	Xã hội hóa


Phụ lục 0.9 - Tổng hợp vốn đầu tư đường huyện giai đoạn 2017-2020
	TT
	Danh mục công trình dự án
	Quy mô (Km)
	Cấp đường, kết cấu
	Quyết định phê duyệt
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số QĐ
	TMĐT
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Huyện Văn Lâm
	15,97
	 
	 
	278,36
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.19 (Km5+400-Km7+00) huyện Văn Lâm
	1,6
	IV, BTN
	2322/QĐ-UBND ngày 26/10/2016
	20,32
	NS tỉnh, địa phương

	2
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.12B (Km0+00-Km0+610 và Km2+620-Km3+920) huyện Văn Lâm
	1,91
	IV, BTN
	2321/QĐ-UBND ngày 26/10/2016
	21
	NS tỉnh, địa phương

	3
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.15 đoạn Km4+500-Km7+050, huyện Văn Lâm
	2,55
	IV, BTN
	1924/QĐ-UBND ngày 07/9/2016
	38,2
	NS tỉnh, địa phương

	4
	Dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục chính cụm công nghiệp Tân Quang, huyện Văn Lâm
	1,366
	III, BTN
	2228/QĐ-UBND ngày 13/10/2016
	28,34
	NS tỉnh, địa phương

	5
	Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối cụm công nghiệp Tân Quang với QL.5 (Đoạn từ đường trục chính cụm công nghiệp Tân Quang đến Công ty CP cơ khí xây dựng công trình I), huyện Văn Lâm (24m=15+2x4,5m)
	0,7
	III, BTN
	2241/QĐ-UBND ngày 17/10/2016
	32
	NS tỉnh

	6
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.15 đoạn Km4+216-Km9+260, huyện Văn Lâm
	5,044
	IV, BTN
	2882/QĐ-UBND ngày 02/12/2016
	42,5
	NS tỉnh, địa phương

	7
	Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Khu A, B- Cụm công nghiệp Tân Quang với QL.5, huyện Văn Lâm
	1,2
	III, BTN
	2933/QĐ-UBND ngày 08/12/2016
	47
	NS tỉnh, địa phương

	8
	Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Khu di tích chùa Nôm với Kinh Dương Vương, huyện Văn Lâm
	1,6
	IV, BTN
	2941/QĐ-UBND ngày 08/12/2016
	39
	NS tỉnh, địa phương

	9
	Cầu Ngọc Quỳnh
	 
	 
	363/QĐ-UBND ngày 20/01/2017
	10
	NS tỉnh

	 
	Huyện Văn Giang
	8,72875
	 
	 
	75,4
	 

	1 
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.26 (Long Hưng-Liên Nghĩa), huyện Văn Giang
	3,72875
	IV, BTN
	2025/QĐ-UBND ngày 21/9/2016
	37,4
	NS tỉnh, địa phương

	 2
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.24 đoạn Km0-Km2+400 và đoạn Km4+900-Km7+100, huyện Văn Giang
	5
	IV, láng nhựa
	2879/QĐ-UBND ngày 02/12/2016
	38
	NS tỉnh, địa phương

	 
	Huyện Yên Mỹ
	6,513
	 
	 
	212,2
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.42 Km4+800-Km7+300 huyện Yên Mỹ
	2,463
	IV, BTN
	2174/QĐ-UBND ngày 10/10/2016
	31,7
	NS tỉnh, địa phương

	2
	Dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch số 1,  huyện Yên Mỹ (Bn=19,5m=(10,5+2x4,5)m)
	1,2
	III, BTN
	2718/QĐ-UBND ngày 21/11/2016
	55
	NS tỉnh, địa phương

	3
	Dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch số 4 giai đoạn 1, huyện Yên Mỹ (Bn=24,5m=(10,5+2x7)m)
	1,95
	III, BTN
	2187/QĐ-UBND ngày 12/10/2016
	69,5
	NS tỉnh, địa phương

	4
	Dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch số 4 giai đoạn 2, huyện Yên Mỹ (Bn=24,5m=(10,5+2x7)m)
	0,9
	III, BTN
	2861/QĐ-UBND ngày 30/11/2016
	56
	NS tỉnh 25 tỷ, NS huyện YM

	 
	Huyện Mỹ Hào
	11,625
	 
	 
	74,8
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.30, huyện Mỹ Hào
	5,725
	V, Láng nhựa
	2172/QĐ-UBND ngày 10/10/2016
	30
	NS tỉnh, địa phương

	2
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.31 và đoạn nối ĐH.30, huyện Mỹ Hào
	3,5
	V, Láng nhựa
	2880/QĐ-UBND ngày 02/12/2016
	30
	NS tỉnh, địa phương

	3
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường liên xã Hưng Long-Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào
	2,4
	VI, BTXM
	2881/QĐ-UBND ngày 02/12/2016
	14,8
	NS tỉnh, địa phương

	 
	Huyện Ân Thi
	39,987
	 
	 
	356,1
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường trục trung tâm thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi
	1,6
	BTN
	475/QĐ-UBND ngày 29/02/2016
	18,3
	NS tỉnh, địa phương

	2
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.65 huyện Ân Thi
	1,827
	V, BTXM
	2347/QĐ-UBND ngày 27/10/2016
	17,5
	NS tỉnh, địa phương

	3
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường và kè bờ khu vực sông Kẻ Sặt, huyện Ân Thi (ĐH.63, ĐH.61)
	25,3
	IV, BTN; V, BTXM
	2858/QĐ-UBND ngày 29/8/2016
	227,6
	NS trung ương

	4
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.66 huyện Ân Thi
	5,169
	V, BTXM
	2346/QĐ-UBND ngày 27/10/2016
	37
	NS tỉnh, địa phương

	5
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tao, nâng cấp đường liên xã Nguyễn Trãi-Đa Lộc, huyện Ân Thi
	2,241
	V, BTXM
	2176/QĐ-UBND ngày 10/10/2016
	18,2
	NS tỉnh, địa phương

	6
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.64 huyện Ân Thi
	3,85
	IV, BTXM
	2883/QĐ-UBND ngày 02/12/2016
	37,5
	NS tỉnh, địa phương

	 
	Huyện Tiên Lữ
	11,605
	 
	 
	129,7
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp ĐH.91 huyện Tiên Lữ
	2,63
	V, láng nhựa
	2152/QĐ-UBND ngày 29/10/2015
	19,5
	NS tỉnh, địa phương

	2
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.82 đoạn từ cầu Bến (Km6+440) - cầu Quán Thu (Km8+750)
	2,31
	V, láng nhựa
	1837/QĐ-UBND ngày 25/8/2016
	17,2
	NS tỉnh, địa phương

	3
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.92 đoạn từ Km0+385 đến Km5+100, huyện Tiên Lữ
	4,715
	VI, láng nhựa
	2852/QĐ-UBND ngày 30/11/2016
	29
	NS tỉnh, địa phương

	4
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu bắc qua sông Bản Lễ trên ĐH.95, huyện Tiên Lữ
	8m
	0,65HL93
	2850/QĐ-UBND ngày 30/10/2016
	10
	NS tỉnh

	5
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.99 đoạn từ UBND xã Cương Chính đến ĐT.378, huyện Tiên Lữ
	1,95
	VI, láng nhựa
	2887/QĐ-UBND ngày 02/12/2016
	14
	NS tỉnh, địa phương

	6
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.72 
	 
	 
	 
	40
	NS tỉnh

	 
	Huyện Phù Cừ
	15,04
	 
	 
	142,3
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.64 huyện Phù Cừ
	6,72
	VI, láng nhựa
	1838/QĐ-UBND ngày 25/8/2016
	46
	NS tỉnh, địa phương

	2
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.80 Km0+00Km2+620, Phù Cừ
	2,62
	IV, láng nhựa
	1541/QĐ-UBND ngày 27/7/2016
	17,8
	NS tỉnh, địa phương

	3
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp cấp ĐH.82 kéo dài (đoạn từ điểm đầu ĐH.82, huyện Phù Cừ đến giao với ĐT.376, huyện Ân Thi)
	1,6
	IV, láng nhựa
	2188/QĐ-UBND ngày 12/10/2016
	25
	NS tỉnh, địa phương

	4
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp cấp ĐH.87 huyện Phù Cừ đoạn từ QL.38B Km0+000 đến giao với ĐT.386 Km4+100
	4,1
	V, láng nhựa
	2853/QĐ-UBND ngày 30/11/2016
	38,5
	NS tỉnh, địa phương

	5
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ba Đông trên ĐH.81, huyện Phù Cừ
	6,5m
	0,65HL93
	2857/QĐ-UBND ngày 30/11/2016
	15
	NS tỉnh

	 
	Huyện Khoái Châu
	14,142
	 
	 
	157,8
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.59B huyện Khoái Châu
	3,8
	V, BTN
	2707/QĐ-UBND ngày 18/11/2016
	46,5
	NS tỉnh, địa phương

	2
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.53 đoạn Km0+000-Km2+400 huyện Khoái Châu
	2,4
	IV, BTN
	2024/QĐ-UBND ngày 21/9/2016
	23,5
	NS tỉnh, địa phương

	3
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.56 đoạn Km0+000-Km3+500 (Dốc Bái-Bến đò Đông Ninh) huyện Khoái Châu
	3,442
	IV, BTXM
	1652/QĐ-UBND ngày 08/8/2016
	42,8
	NS tỉnh, địa phương

	4
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐT.383 đoạn Km0+000-Km4+500 (QL.39-ĐH57) huyện Khoái Châu
	4,5
	IV, BTN
	2884/QĐ-UBND ngày 02/12/2016
	45
	NS tỉnh, địa phương

	 
	Huyện Kim Động
	21,437
	 
	 
	99,9
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.73 huyện Kim Động
	6,961
	V, Láng nhựa
	2348/QĐ-UBND ngày 27/10/2016
	26
	NS tỉnh, địa phương

	2
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.60 huyện Kim Động
	3,076
	V, Láng nhựa
	2232/QĐ-UBND ngày 14/10/2016
	20
	NS tỉnh, địa phương

	3
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.72, ĐH.74  huyện Kim Động
	10
	V, Láng nhựa
	2871/QĐ-UBND ngày 01/12/2016
	39
	NS tỉnh, địa phương

	4
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.53,  huyện Kim Động
	1,4
	IV, BTN
	2878/QĐ-UBND ngày 02/12/2016
	14,9
	NS tỉnh, địa phương

	 
	TP Hưng Yên
	10,796
	 
	 
	226,24
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Triệu Quang Phục, thành phố Hưng Yên
	2,596
	II, IV, BTN
	2349/QĐ-UBND ngày 27/10/2016
	121,9
	NS tỉnh, địa phương

	2
	Dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục liên xã Hoàng Hanh-Hồng Nam-Tân Hưng, thành phố Hưng Yên
	4,37
	IV, BTN, BTXM
	2303/QĐ-UBND ngày 25/10/2016
	44,94
	NS tỉnh, địa phương

	3
	Dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục  xã Quảng Châu (đoạn từ đường Dương Hữu Miên đến Khu di tích đền Trần Mã Châu), thành phố Hưng Yên
	1,95
	IV,  BTXM
	2862/QĐ-UBND ngày 30/11/2016
	16,9
	NS tỉnh, địa phương

	4
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải taạo nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn, TP Hưng Yên
	1,88
	IV,  BTN
	2860/QĐ-UBND ngày 30/11/2016
	42,5
	NS tỉnh, địa phương

	
	Tổng cộng
	
	
	
	1.752,8
	


Phụ lục 0.10 - Tổng hợp vốn đầu tư đường GTNT giai đoạn 2017-2020
	TT
	Loại đường
	Tổng số km
	Kinh phí thực hiện (tỷ đồng)

	
	
	
	Tổng 
	Trung ương
	Tỉnh
	Huyện
	Xã
	Cộng Đồng

	
	Tổng
	1.977
	2.745
	250
	550
	410
	1.050
	485

	1
	Đường xã
	223
	385
	50
	100
	10
	150
	75

	-
	Cứng hóa
	55
	94
	25
	40
	5
	15
	9

	-
	Nâng cấp, cải tạo
	208
	291
	25
	60
	5
	135
	66

	2
	Đường thôn
	714
	760
	25
	125
	100
	300
	210

	-
	Cứng hóa
	314
	440
	25
	70
	50
	150
	145

	-
	Nâng cấp, cải tạo
	400
	320
	0
	55
	50
	150
	65

	3
	Đường ra đồng
	1.000
	1.600
	175
	325
	300
	600
	200

	-
	Cứng hóa
	1.000
	1.600
	175
	325
	300
	600
	200


Phụ lục 0.11 - Tổng hợp vốn đầu tư giai đoạn 2021 – 2030

	TT
	Danh mục công trình dự án
	Kinh phí
	Ghi chú

	I
	Đường bộ
	       4,450   
	 

	1
	Dự án đầu tư tuyến đường bên của tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc HN-HP với cao tốc CG-NB địa bàn tỉnh Hưng Yên 
	1,423 
	 Ngân sách nhà nước + khác

	2
	Cải tạo, nâng cấp ĐT.384 đoạn giao QL.38 Tân Phúc đến giao QL.39 Bô Thời 
	230 
	Ngân sách nhà nước  

	3
	Cải tạo, nâng cấp ĐT.385 (Dốc Nghĩa - Lương Tài)
	164 
	Ngân sách nhà nước  

	4
	Dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp ĐT.377
	975 
	Ngân sách nhà nước 

	5
	Dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp ĐT.379 (toàn tuyến)
	1,500 
	Ngân sách nhà nước  

	6
	Cải tạo nâng cấp ĐH.17 đoạn từ QL.5 đến ĐH.23
	108 
	Ngân sách nhà nước  

	9
	Bến xe Yên Mỹ
	10 
	Xã hội hóa 

	10
	Bến xe Khoái Châu
	10 
	Xã hội hóa  

	11
	Bến xe Kim Động
	10 
	 Xã hội hóa 

	12
	Bến xe Phù Cừ
	10 
	 Xã hội hóa 

	13
	Bến xe Ân Thi
	10 
	Xã hội hóa  

	II
	Đường thủy nội địa
	500 
	 

	1
	Cải tạo âu Xuân Quan, Kênh Cầu
	200 
	Ngân sách nhà nước 

	2
	Cảng Hưng Yên, Triều Dương, Bình Minh
	300 
	 Ngân sách nhà nước + Xã hội hóa 

	III
	Các dự án cầu đường khác
	10,323 
	  Ngân sách nhà nước + Xã hội hóa 

	 
	Tổng cộng
	15,273 
	 


Phụ lục 0.12 - Tổng hợp quỹ đất cho phát triển giao thông
	TT
	Công trình, dự án
	DT quy hoạch (ha)
	DT hiện trạng (ha)
	Quy hoạch điều chỉnh
	Cấp công trình
	Địa điểm
	Năm thực hiện
	Diện tích tăng thêm
(ha)

	
	
	
	
	
	
	Huyện, thành phố
	Xã, phường
	
	

	I 
	Cao tốc, quốc lộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	-

	1
	Đường vành đai IV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	-

	 
	Đoạn đi qua huyện Văn Giang
	108,60
	 
	108.60
	Cấp quốc gia
	Văn Giang
	 
	2020
	108,60

	
	Đoạn đi qua huyện Văn Lâm
	75,80
	 
	75.80
	Cấp quốc gia
	Văn Lâm
	 
	2020
	75,80

	
	Đoạn đi qua huyện Yên Mỹ
	12,00
	 
	12.00
	Cấp quốc gia
	Yên Mỹ
	 
	2020
	12,00

	
	Đoạn đi qua huyện Khoái Châu
	27,00
	 
	27.00
	Cấp quốc gia
	Khoái Châu
	 
	2020
	27,00

	3
	Cao tốc Chợ Bên - Yên Mỹ (Tên cũ làTrục cao tốc Tây Bắc với cao tốc HN-HP)
	 
	 
	160.00
	 
	Khoái Châu, Yên Mỹ
	 
	2018
	160,00

	5
	Đường liên vùng Hà Nội - Hưng Yên  (vành đai 3.5). ghi chú: không đi qua địa phận Bắc Ninh
	189,00
	 
	44.00
	Cấp quốc gia
	Văn Giang+ Văn Lâm
	 
	
	-

	 
	Đoạn quan huyện Văn Giang
	 
	 
	39.60
	Cấp quốc gia
	Văn Giang
	 
	2020
	39,60

	
	Đoạn qua huyện Văn Lâm
	 
	 
	4.40
	Cấp quốc gia
	Văn Lâm
	 
	2020
	13,40

	6
	Dự án BOT QL 38 kéo dài ( Tên cũ: Xây dựng QL38 đoạn từ Cầu Yên Lệnh đến Nút giao Vực Vòng)
	 
	 
	12.76
	Cấp tỉnh
	Thành phố Hưng Yên
	Hiến Nam, Lam Sơn
	2017
	12,76

	7
	Dự án tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu giẽ - Ninh Bình qua tỉnh Hưng Yên (1 phần còn lại chưa thực hiện khoảng 31,212 ha)
	97.00
	65.99
	97.00
	Cấp quốc gia
	Thành phố Hưng Yên (95%) + Kim Động (5%)
	 
	2017
	31,21

	8
	Cải tạo nâng cấp QL. 39 và trục kinh tế Bắc Nam
	 
	 
	51.41
	Cấp tỉnh
	Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ
	 
	2018
	51,41

	 II
	Đường tỉnh 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	-

	1
	Đường 376 ( Tên cũ: Tỉnh lộ 200).
	 
	 
	165.87
	Cấp tỉnh
	 Văn Lâm, Yên Mỹ, Ân Thi, Tiên Lữ
	 
	
	-

	 
	Đi qua huyện Văn Lâm (6%): Đường 376 ( Tên cũ: Tỉnh lộ 200). 
	 
	 
	9.950
	Cấp tỉnh
	Văn Lâm
	Trưng Trắc
	2017
	9,95

	
	Đoạn qua huyện Yên Mỹ (40%): Đường 376 ( Tên cũ: Tỉnh lộ 200). 
	 
	 
	66.350
	 
	Yên Mỹ
	 
	2017
	66,35

	
	 Đoạn qua huyện Tiên Lữ (31%): Đường 376 ( Tên cũ: Tỉnh lộ 200).
	 
	 
	51.12
	 
	Tiên Lữ
	 
	2017
	51,12

	
	Cải tạo,nâng cấp ĐT.376(200cũ).
	 
	 
	0.30
	 
	Tiên Lữ
	 
	2016
	0,30

	
	 Đoạn qua huyện  Ân Thi (23%): Đường 376 ( Tên cũ: Tỉnh lộ 200).
	 
	 
	38.15
	 
	Ân Thi
	 
	2017
	38,15

	2
	Tỉnh lộ 377 (cũ là TL 205)
	 
	 
	129.38
	 
	Kim Động+ Văn Giang+Khoái Châu
	 
	
	129,38

	 
	Đoạn đi qua huyện Kim Động
	 
	 
	 
	Cấp tỉnh
	Kim Động
	 
	2020
	27,17

	
	Đoạn đi qua huyện Văn Giang
	 
	 
	 
	Cấp tỉnh
	Văn Giang
	 
	2020
	44,13

	
	Đoạn đi qua huyện Khoái Châu
	 
	 
	
	Cấp tỉnh
	Khoái Châu
	 
	2020
	54,34

	3
	Dự án đầu tư nâng cấp ĐT.378
	 
	 
	78.00
	Cấp tỉnh
	TP Hưng Yên, tiên Lữ, Phù Cừ
	 
	
	-

	 
	Đi qua TP Hưng Yên: ĐT.378
	 
	 
	3.90
	Cấp tỉnh
	 TP Hưng Yên
	 
	2018
	3,90

	
	Đi qua Tiên Lữ: ĐT.378
	 
	 
	39.00
	Cấp tỉnh
	 Tiên Lữ
	 
	2018
	39,00

	
	Đi qua Phù Cừ: ĐT.378
	 
	 
	35.10
	Cấp tỉnh
	Phù Cừ
	 
	2018
	35,10

	4
	Cải tạo nâng cấp đường liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội
	 
	 
	48.30
	Cấp tỉnh
	Văn Giang,  Yên Mỹ, Khoái châu
	 
	
	-

	 
	Đi qua Văn giang:Cải tạo nâng cấp đường liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội
	 
	 
	23.18
	 
	Văn Giang
	 
	2017
	23,18

	
	Đi qua Yên Mỹ:Cải tạo nâng cấp đường liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội
	 
	 
	15.46
	 
	Yên Mỹ
	 
	2017
	15,46

	
	Đi qua Khoái Châu:Cải tạo nâng cấp đường liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội
	 
	 
	9.66
	 
	Khoái châu
	 
	2017
	9,66

	5
	Nút giao đường tỉnh 379
	 
	 
	0.30
	Cấp tỉnh
	Văn Giang
	TT Văn Giang
	2017
	0,30

	6
	Đường 380 ( Tên cũ : Đường 196 đoạn mở mới từ cầu vượt Phố Nối đến cầu Gáy)
	18.6
	 
	18.60
	Cấp tỉnh
	Yên Mỹ
	 
	2016
	18,60

	7
	Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp ĐT.380 (cầu Gáy - Dốc Nghĩa)
	 
	 
	3.30
	Cấp tỉnh
	Văn Lâm
	Chỉ Đạo
	
	-

	8
	Tỉnh lộ 382 (cũ là TL 199)
	67.60
	 
	77.12
	Cấp tỉnh
	Yên Mỹ, Mỹ Hào, Khoái Châu,  Văn Giang
	 
	
	-

	 
	Đi  qua huyện  Yên Mỹ: Tỉnh lộ 382.
	 
	 
	14.25
	 
	Yên Mỹ
	 
	2017
	53,98

	
	Đi  qua huyện Mỹ Hào: Tỉnh lộ 382. 
	 
	 
	3.05
	 
	Mỹ Hào
	 
	2017
	11,57

	
	Đi  qua huyện Khoái Châu: Tỉnh lộ 382.
	 
	 
	1.42
	 
	Khoái Châu
	 
	2017
	5,40

	
	Đi  qua huyện Văn giang: Tỉnh lộ 382.
	 
	 
	1.63
	 
	Văn Giang
	 
	2017
	6,17

	9
	MR Tỉnh lộ 383 (cũ là TL 209)
	46.00
	 
	46.00
	Cấp tỉnh
	Khoái Châu + Yên Mỹ
	 
	
	-

	 
	Đi qua Khoái Châu: MR Tỉnh lộ 383.
	 
	 
	4.60
	Cấp tỉnh
	Khoái Châu
	 
	2017
	4,60

	
	Đi qua Yên Mỹ: MR Tỉnh lộ 383. 
	 
	 
	41.40
	Cấp tỉnh
	Yên Mỹ
	 
	2017
	41,40

	10
	Tỉnh lộ 384 (cũ là TL 204)
	 
	 
	30.66
	 
	Khoái Châu+ Ân Thi
	 
	
	-

	 
	Đi qua Khoái Châu: Mở rộng ĐT.384 (cũ là TL 204)
	29.90
	 
	3.07
	Cấp tỉnh
	Khoái Châu
	Hồng Tiến
	2019
	3,07

	
	Đi qua Ân Thi: Mở rộng ĐT.384 (Cũ là ĐT.204)
	5.61
	5.61
	27.59
	Cấp tỉnh
	Huyện Ân Thi
	
	2019
	21,98

	11
	Dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp đường ĐT. 385 ( Dốc Nghĩa - Lương Tài)
	 
	 
	20.35
	Cấp tỉnh
	Văn Lâm
	Chỉ Đạo, Việt hưng, Đại Đồng,  Lương Tài
	2019
	20,35

	12
	Mở rộng ĐT.387 (HL210) 
	3.78
	2.97
	29.93
	Cấp tỉnh
	Văn Lâm, Mỹ Hào, Ân Thi
	 
	
	-

	 
	Đi qua huyện Văn Lâm: Mở rộng ĐT.387 (HL210).
	 
	 
	8.51
	 
	Văn Lâm
	 
	2018
	-

	
	Đi qua huyện Mỹ Hào: Mở rộng ĐT.387 (HL210).
	 
	 
	20.95
	 
	Mỹ Hào
	 
	2018
	20,95

	
	Đi qua huyện Ân thi: Mở rộng ĐT.387 (HL210).
	 
	 
	8.51
	 
	 Ân Thi
	Bãi Sậy, Bắc Sơn
	2018
	4,49

	13
	MR đường 180. 
	3.14
	0.19
	2.98
	Cấp tỉnh
	Huyện Văn Giang
	Nghĩa Trụ, Vĩnh Khúc
	2019
	2,98

	14
	Đường trục kinh tế Bắc Nam từ cầu vượt Phố Nối tới đường 281 - Bắc Ninh
	27.52
	22.63
	 
	Cấp tỉnh
	Huyện Văn Lâm
	Nhân Hòa, Phan Đình Phùng
	2016
	0,40

	15
	Đường TL- 381
	 
	 
	10.14
	Cấp tỉnh
	Huyện Yên Mỹ
	Yên Mỹ
	2020
	10,14

	16
	Mở rộng nâng cấp tuyến đường ĐT 386 và kè cố taluy đoạn từ thị trấn Trần Cao đến bến phà La Tiến (Km 16+00 - Km 25 + 900) ( tên cũ: Dự án nâng cấp đường ĐT 386 ( đường 202 cũ)). STT 1 trong Danh mục sở GT
	 
	 
	2.85
	Cấp tỉnh
	Huyện Phù cừ
	Đình Cao
	2016
	2,85

	17
	Đổi tên: Đường nối vành đai V vùng thủ đô Hà Nội trên địa phận tỉnh Thái Bình với QL. 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên( Tên cũ: Mở rộng đường ĐT 386 (Đường 202 cũ)).
	 
	 
	56.7
	Cấp tỉnh
	Huyện Phù cừ (20%)+ Huyện Ân Thi ( 80%)
	 
	
	-

	 
	Đi qua huyện Phù Cừ: Đổi tên: Đường nối  vành đai V vùng thủ đô Hà Nội trên địa phận tỉnh Thái Bình với QL. 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Tên cũ: Mở rộng đường ĐH 386 (Đường 202 cũ))
	 
	 
	0.132
	Cấp tỉnh
	Huyện Phù cừ
	Tiên Tiến, Minh Tân, Tam Đa
	2018
	11,34

	 
	Đi qua huyện Tiên Lữ: Đường nối  vành đai V vùng thủ đô Hà Nội trên địa phận tỉnh Thái Bình với QL. 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
	 
	 
	0.528
	Cấp tỉnh
	Huyện Ân Thi
	Tiên Tiến, Minh Tân, Tam Đa
	2018
	45,36

	18
	Xây dựng cầu Khé Km 13+700 ĐT.384. Ghi chú: Sở xây dựng đang  trình sang hội đồng nhân dân đưa sang KH 2016
	 
	 
	0.75
	Cấp tỉnh
	Huyện Khoái Châu
	Phùng Hưng
	2016
	0,75

	19
	Dự án xây dựng cầu Tây (Cầu Lạng) tại km 5+500 ĐT. 380 (196 cũ)
	 
	 
	0.5
	Cấp tỉnh
	Huyện Văn Lâm
	Minh Hải
	2016
	0,50

	20
	Dự án xây dựng cầu Bà Sinh tại  km 5+500 ĐT.385 (19n cũ)
	 
	 
	1.3
	Cấp tỉnh
	Huyện Văn Lâm
	Việt Hưng
	2016
	1,30

	21
	Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp ĐT.382 Km0+00-Km8+00
	 
	 
	16.00
	Cấp tỉnh
	Huyện Ân Thi
	Phù Ủng,
Bắc Sơn
	2016
	16,00

	22
	Dự án đầu tư xây dựng đường trục kinh tế Bắc-Nam (đoạn từ cầu vượt đường sắt xã Đại Đồng đến cầu vượt QL5)
	15.52
	10.63
	15.52
	Cấp tỉnh
	Văn Lâm
	 
	2016
	4,89

	23
	Đường trục phía Nam QL.5 và kéo dài
	 
	 
	61.12
	Cấp tỉnh
	Mỹ Hào 28%, Yên Mỹ 48%; Khoái Châu 20%; Văn Giang 4% 
	 
	2018
	61,12

	24
	Đầu tư tuyến đường bên của tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc HN  - HP với cao tốc Cầu Giẽ Ninh bình địa bàn tỉnh Hưng Yên
	 
	 
	37.37
	Cấp tỉnh
	Ân thi, Kim Động, Tiên Lữ, TP Hưng Yên
	Yên Mỹ 2,8%, Ân Thi 28,5%, Khoái Châu 15,2%, Kim Động 31,6%,Tiên Lữ 21%, TP Hưng Yên 0,9%
	
	-

	 
	Đi qua Ân Thi: Đầu tư tuyến đường bên của tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc HN  - HP với cao tốc Cầu Giẽ Ninh bình địa bàn tỉnh Hưng Yên
	 
	 
	10.65045
	 
	Ân Thi
	 
	2019
	11,48

	
	Đi qua Kim Động: Đầu tư tuyến đường bên của tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc HN  - HP với cao tốc Cầu Giẽ Ninh bình địa bàn tỉnh Hưng Yên
	 
	 
	11.77155
	 
	Kim Động
	 
	2019
	10,52

	
	Đi qua Yên Mỹ:Đầu tư tuyến đường bên của tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc HN  - HP với cao tốc Cầu Giẽ Ninh bình địa bàn tỉnh Hưng Yên
	 
	 
	1.04636
	 
	Yên Mỹ
	 
	2019
	2,02

	
	Đi qua Khoái Châu:Đầu tư tuyến đường bên của tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc HN  - HP với cao tốc Cầu Giẽ Ninh bình địa bàn tỉnh Hưng Yên
	 
	 
	568.024
	 
	Khoái Châu
	 
	2019
	5,06

	
	Đi qua Tiên Lữ: Đầu tư tuyến đường bên của tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc HN  - HP với cao tốc Cầu Giẽ Ninh bình địa bàn tỉnh Hưng Yên
	 
	 
	7.8477
	 
	Tiên Lữ
	 
	2019
	7,99

	
	Đi qua TP Hưng Yên: Đầu tư tuyến đường bên của tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc HN  - HP với cao tốc Cầu Giẽ Ninh bình địa bàn tỉnh Hưng Yên
	 
	 
	0.33633
	 
	TP Hưng Yên
	 
	2019
	0,30

	25
	Đường bên dọc đường ĐT. 380, đoạn Km 10+ 020 - Km+460 ( từ kênh Trần Thành Ngọ - Ngã tư Nghĩa Hiệp)
	 
	 
	2.232
	Cấp tỉnh
	Huyện Yên Mỹ
	Xã Nghĩa Hiệp
	2018
	2,23

	26
	Xây mới đường gom dọc QL 39 để giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.
	 
	 
	28.64
	Cấp tỉnh
	Yên Mỹ, Kim Động
	Yên Mỹ 81%; Kim Động 19%
	
	-

	 
	Đi qua Yên Mỹ: Xây mới đường gom dọc QL 39 để giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.
	 
	 
	23.1984
	 
	 
	Yên Mỹ
	2019
	23,20

	
	Đi qua Kim Động: Xây mới đường gom dọc QL 39 để giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.
	 
	 
	5.4416
	 
	 
	Kim Động
	2019
	5,44

	27
	Đường gom những đoạn xung yên, bức xúc thường xuyên xảy ra ùng tác giao thông dọc QL 5
	 
	 
	12.15
	Cấp tỉnh
	Văn Lâm, Yên Mỹ, Mỹ Hào
	 
	
	-

	 
	Đi qua Văn Lâm: Đường gom những đoạn xung yên, bức xúc thường xuyên xảy ra ùng tác giao thông dọc QL 5
	 
	 
	1.5309
	 
	Văn Lâm
	 
	2020
	1,53

	
	 Đi qua  Yên Mỹ: Đường gom những đoạn xung yên, bức xúc thường xuyên xảy ra ùng tác giao thông dọc QL 5 
	 
	 
	3.43845
	 
	Yên Mỹ
	 
	2020
	3,44

	
	 Đi qua  Mỹ Hào: Đường gom những đoạn xung yên, bức xúc thường xuyên xảy ra ùng tác giao thông dọc QL 5
	 
	 
	7.18065
	 
	Mỹ Hào
	 
	2020
	7,18

	28
	Đầu tư xây dựng  cải tạo, nâng cấp và kè bờ khu vực sông Kẻ Sặt, tỉnh Hưng Yên
	 
	 
	44.58
	Cấp tỉnh
	Huyện Ân Thi
	 
	2020
	44,58

	29
	Xây dựng Cầu Hồng Tiến Km 8+920 ĐT. 384
	 
	 
	0.66
	Cấp tỉnh
	Khoái Châu
	 
	2019
	0.66

	30
	Nâng cấp mở rộng đường bên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ( Rộng  12 m)
	 
	 
	180
	Cấp tỉnh
	Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi
	 Văn Giang 21%, Yên Mỹ 48%; Ân Thi 31%
	2020
	180,00

	31
	Công trình Xây rãnh thoát nước, làm vỉa hè Block ĐT. 380 (Km9 +00- Km 12+020)
	 
	 
	6.95
	Cấp tỉnh
	Yên Mỹ
	Nghĩa Hiệp, Liêu Xá, Liêu Trung, 
	2018
	6,95

	32
	Cải tạo, nâng cấp đường 382 (Đường 199 cũ) đoạn cống Tranh đến Từ Hồ
	 
	 
	16
	 
	Huyện Ân Thi
	 
	2019
	16,00

	33
	bổ sung : Dự án Đường nối đường 379 với đường nối 2 đường cao tốc (Dài khoảng 350 m, rông khoảng 15 m)
	 
	 
	0.53
	 
	Khoái Châu
	 
	2018
	0,53

	34
	Cảng cạn ICD 
	 
	 
	170
	 
	Văn Lâm, Yên Mỹ
	 
	2020
	170,00

	 III
	Đường huyện, xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	-

	35
	Tổng hợp các dự án đường huyện
	 
	 
	 -
	Cấp huyện
	Các huyện
	
	2016-2020
	116,9

	35
	Tổng hợp các dự án đường xã
	 
	 
	 -
	Cấp huyện, xã
	Các huyện, các xã
	
	2016-2020
	988,5

	
	TỔNG (I+II+III)
	
	
	
	
	
	
	
	2.953,97
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Dự báo kinh tế vĩ  mô: Dân số, GDP, 


và cơ cấu GDP





Dự báo sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng chính





Phân bổ luồng hàng 


(kết hợp bài toán phân bổ và ma trận OD)





Vận tải Sắt





Vận tải Sông





Vận tải Bộ





Vận tải Biển





Các tuyến vận tải chủ yếu của từng chuyên ngành vận tải





1) Dự báo nhu cầu vận tải   





2) Phương thức vận tải 





3) Tuyến vận tải





�i 





Cân đối 


dư thừa/ thiếu hụt �từng mặt hàng





Dự  báo hàng xuất, nhập khẩu











